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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 268/QĐ-UBND
	 Long Xuyên, ngày 17 tháng 02 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Giao thông Vận tải tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC-VP. Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh (qua website tỉnh);
- Lưu: VT, TH.
	CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 268 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ



		1

		Thủ tục công bố đưa bến xe khách và bến xe hàng vào khai thác



		2

		Thủ tục công bố đưa Trạm dừng nghỉ vào khai thác



		3

		Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định



		4

		Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt



		5

		Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi



		6

		Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô (doanh nghiệp, hợp tác xã)



		7

		Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng bằng xe ô tô (doanh nghiệp, hợp tác xã)



		8

		Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô (hộ kinh doanh)



		9

		Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng bằng xe ô tô (hộ kinh doanh)



		10

		Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ (Doanh nghiệp, Hợp tác xã)



		11

		Thủ tục đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi



		12

		Thủ tục chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh và tỉnh liền kề chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố 



		13

		Thủ tục Công bố mở tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề



		14

		Thủ tục chấp thuận khai thác vận tải khách tuyến cố định



		15

		Thủ tục chấp thuận tăng tần suất chạy xe



		16

		Thủ tục thông báo ngừng khai thác từng nốt xe hoặc ngừng khai thác trên toàn tuyến



		17

		Thủ tục Cấp phù hiệu “xe chạy tuyến cố định” và “sổ nhật trình chạy xe”



		18

		Thủ tục Cấp phù hiệu “xe chạy hợp đồng”



		19

		Thủ tục cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch



		20

		Thủ tục cấp phù hiệu xe Taxi



		21

		Thủ tục đăng ký màu sơn, biểu trưng (Logo) xe TAXI



		22

		Thủ tục đăng ký màu sơn đặc trưng xe buýt



		23

		Thủ tục bổ sung, thay thế xe khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh



		24

		Thủ tục ngừng hoạt động khai thác trên tuyến xe buýt



		25

		Thủ tục cấp phép liên vận phi thương mại Việt Nam - Campuchia



		26

		Thủ tục gia hạn Giấy phép liên vận phi thương mại đối với xe Campuchia khi lưu trú tại Việt Nam



		27

		Thủ tục cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế cho doanh nghiệp vận tải giữa Việt Nam - Campuchia 



		28

		Thủ tục Gia hạn thời gian Giấy phép vận tải liên vận Việt Nam - Campuchia hết hạn xuất cảnh



		29

		Thủ tục Cấp bản dịch Giấy phép lái xe Việt Nam (do Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang cấp)



		30

		Thủ tục chấp thuận hoạt động trên tuyến vận tải khách cố định giữa Việt Nam và Lào



		31

		Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải thương mại



		32

		Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại (xe công vụ)



		33

		Thủ tục cấp phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại (xe cá nhân đi việc riêng)



		34

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu



		35

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn (đối với xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam)



		36

		Thủ tục đổi Giấy đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng đã cải tạo, thay đổi màu sơn hoặc có giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị hỏng)



		37

		Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất



		38

		Thủ tục cấp giấy đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng 



		39

		Thủ tục sang tên (mua bán, cho, tặng, thừa kế) đăng ký xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương



		40

		Thủ tục sang tên (mua bán, cho, tặng) chủ sở hữu và di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác



		41

		Thủ tục đăng ký sang tên (mua bán, cho, tặng, thừa kế) xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến



		42

		Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng sang tỉnh, thành phố khác, không thay đổi chủ sở hữu



		43

		Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác, không thay đổi chủ sở hữu



		44

		Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài



		45

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có chứng từ nguồn gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển



		46

		Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng mất một trong số Giấy tờ đã kê khai trong phiếu di chuyển của hồ sơ di chuyển



		47

		Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ 



		48

		Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ



		49

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới 



		50

		Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 



		51

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo 



		52

		Thủ tục Thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ xây dựng mới





		53

		Thủ tục Thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ đang khai thác



		54

		Thủ tục thỏa thuận vị trí và cấp phép thi công khai thác, sử dụng tạm thời trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích nông nghiệp



		55

		Thủ tục chấp thuận sử dụng đất đường bộ (đường tỉnh, đường đô thị) vào các hoạt động văn hóa (thể thao, diểu hành, lễ hội)



		56

		Thủ tục cấp phép thi công lắp đặt biển quảng cáo tạm thời trong hành lang an toàn đường bộ



		57

		Thủ tục chấp thuận về vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ (đường tỉnh)



		58

		Thủ tục cấp Giấy phép thi công đấu nối cửa hàng bán lẽ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ (đường tỉnh)



		59

		Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh)



		60

		Thủ tục cấp Giấy phép thi công xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh)



		61

		Thủ tục khai báo làm nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên hoặc sửa chữa hư hỏng đột xuất các công trình thiết yếu đã xây dựng hợp pháp trong hành lang an toàn đường bộ



		62

		Thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối vào đường tỉnh



		63

		Thủ tục cấp Giấy phép thi công điểm đấu nối vào đường tỉnh



		64

		Thủ tục thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác (Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư)



		65

		Thủ tục cấp phép thi công đảm bảo an tòan giao thông công trình đường bộ đối với đuờng tỉnh đang khai thác



		66

		Thủ tục cấp phép thi công bảo trì đường bộ 



		67

		Thủ tục đề nghị cấp gia hạn Giấy phép thi công bảo đảm an toàn giao thông



		68

		Thủ tục cấp phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ



		69

		Thủ tục đề ghị cấp phép lưu hành xe quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng trên trên đường giao thông bộ



		70

		Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe lần đầu cho người trúng tuyển kỳ sát hạch hạng A1, A2 do Sở Giao thông Vận tải quản lý sát hạch



		71

		Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe lần đầu cho người trúng tuyển kỳ sát hạch hạng A3, A4 do Sở Giao thông Vận tải quản lý sát hạch 



		72

		Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe lần đầu cho người trúng tuyển kỳ sát hạch các hạng ô tô do Sở Giao thông Vận tải quản lý sát hạch



		73

		Thủ tục tổ chức sát hạch lại do vắng, trượt các kỳ sát hạch các hạng A1, A2, A3, A4



		74

		Thủ tục tổ chức sát hạch lại do vắng, trượt các kỳ sát hạch các hạng B1, B2, C, D, E, F



		75

		Thủ tục cấp Giấy phép lái xe ôtô cho người trúng tuyển kỳ sát hạch nâng hạng B2; B2 lên C; hạng C lên D; D lên E, F; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng



		76

		Thủ tục cấp Giấy phép lái xe ôtô cho người trúng tuyển kỳ sát hạch nâng hạng B2 lên D, hạng C lên E



		77

		Thủ tục sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe đã quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến 1 năm kể từ ngày hết hạn



		78

		Thủ tục sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe đã quá hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày hết hạn



		79

		Thủ tục sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe hạng A4 và các hạng ô tô bị mất quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến 1 năm kể từ ngày hết hạn



		80

		Thủ tục sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe quá hạn từ trên 01 năm, bị mất 



		81

		Thủ tục đăng ký sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn 



		82

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hạng do Sở Giao thông Vận tải quản lý



		83

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 31/07/1995 sang Giấy phép lái xe ngành Giao thông Vận tải



		84

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/07/1995 sang Giấy phép lái xe ngành Giao thông Vận tải



		85

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân sang Giấy phép lái xe ngành Giao thông vận tải



		86

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên



		87

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có Giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia còn thời hạn sử dụng



		88

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe Quốc tế hoặc Quốc gia của nước ngoài cấp cho người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài, còn thời hạn sử dụng



		89

		Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng



		90

		Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe bị mất



		91

		Thủ tục cấp Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 cho các cơ sở đào tạo



		92

		Thủ tục cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô 



		93

		Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô hết hạn



		94

		Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô tăng lưu lượng đào tạo trên 20 %



		95

		Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô điều chỉnh hạng xe đào tạo



		96

		Thủ tục điều chỉnh tăng lưu lượng đào tạo lái xe ô tô đến 20 % 



		97

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động



		98

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hach lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động



		99

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô 



		100

		Thủ tục Cấp Giấy phép xe tập lái 



		101

		Thủ tục cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên



		102

		Thủ tục đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng



		II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY



		1

		Thủ tục chuyển đổi bằng máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống



		2

		Thủ tục dự thi chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống



		3

		Thủ tục cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống, cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy



		4

		Thủ tục cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống 



		5

		Thủ tục dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống



		6

		Thủ tục dự kiểm tra, cấp chứng chỉ chuyên môn, người lái phương tiện thủy nội địa 



		7

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 hạn chế trở 



		8

		Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thủy nội địa



		9

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác 



		10

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác



		11

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật



		12

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện



		13

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng thay đổi cơ quan đăng ký (chuyển đến)



		14

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu (chuyển đến)



		15

		Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa bị mất



		16

		Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa



		17

		Thủ tục xóa phương tiện thủy nội địa 



		18

		Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định 



		19

		Thủ tục Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương đối với dự án mở luồng, tuyến đường thủy nội địa mới hoặc dự án cải tạo nâng cấp luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương 



		20

		Thủ tục công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương công bố lại hoặc không có dự án đầu tư 



		21

		Thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương



		22

		Thủ tục cho ý kiến dự án công trình cầu vĩnh cửu, cầu tạm trong phạm vi bảo vệ luồng



		23

		Thủ tục cho ý kiến dự án công trình cầu quay, cầu cất, cầu phao trong phạm vi bảo vệ luồng



		24

		Thủ tục cho ý kiến dự án công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không



		25

		Thủ tục cho ý kiến dự án công trình ngầm dưới đáy luồng trong phạm vi bảo vệ luồng



		26

		Thủ tục cho ý kiến dự án công trình bến phà trong phạm vi bảo vệ luồng



		27

		Thủ tục cho ý kiến dự án công trình cảng cá, cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong phạm vi bảo vệ luồng



		28

		Thủ tục cho ý kiến công trình ngầm kè, công trình chỉnh trị trong phạm vi bảo vệ luồng



		29

		Thủ tục cho ý kiến thi công nạo vét luồng, khai thác tài nguyên trong phạm vi bảo vệ luồng



		30

		Thủ tục cho ý kiến thi công trục vớt, thanh thải vật chướng ngại



		31

		Thủ tục công bố hạn chế giao thông khi thi công xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương



		32

		Thủ tục Công bố hạn chế giao thông tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa



		33

		Thủ tục bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình xây dựng bến phà, cảng cá, cảng làm nhiệm vụ an ninh quốc phòng



		34

		Thủ tục bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình cầu vượt sông, cầu quay, cầu cất, cầu phao; đường dây, đường ống vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng



		35

		Thủ tục bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình xây dựng kè, đập, nạo vét, thanh thải vật chướng ngại



		36

		Thủ tục bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình nạo vét, khai thác tài nguyên



		37

		Thủ tục cho ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 



		38

		Thủ tục công bố cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài



		39

		Thủ tục công bố lại Cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do quyết định công bố càng thủy nội địa hết hạn



		40

		Thủ tục công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn



		41

		Thủ tục công bố lại Cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng thủy nội địa



		42

		Thủ tục công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cảng thủy nội địa



		43

		Thủ tục cho ý kiến chấp thuận mở bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương



		44

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương



		45

		Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hết hạn



		46

		Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn



		47

		Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thủy nội địa 



		48

		Thủ tục công bố lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thủy nội địa



		49

		Thủ tục chấp thuận mở bến khách ngang sông



		50

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông chở ô tô xây dựng mới; mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua trên sông, kênh 



		51

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông không chở ô tô xây dựng mới; mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua trên sông, kênh 



		52

		Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp Giấy phép hoạt động hết hạn



		53

		Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia, sáp nhập



		54

		Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông 





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ:


1. Thủ tục công bố đưa bến xe khách và bến xe hàng vào khai thác 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp gửi hồ sơ công bố đưa bến xe vào khai thác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải (sau đây gọi tắt là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Giao thông kiểm tra vị trí xây dựng, tiêu chí yêu cầu, quy chuẩn bến xe, báo cáo mức độ đáp ứng và lập thủ tục trình lãnh đạo Sở ký Quyết định công bố hoặc văn bản trả lời.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Giấy đề nghị công bố đưa bến xe vào khai thác (Phụ lục số 1);


 Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe; 


 Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo quy chuẩn bến xe. 


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị công bố đưa bến xe vào khai thác (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Bến xe phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.


·  Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho người, hàng hóa và phương tiện trong bến xe và khi ra, vào bến.


·  Bến xe phải xây dựng theo quy chuẩn tương ứng với từng loại bến xe.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

2. Thủ tục công bố đưa Trạm dừng nghỉ vào khai thác 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp gửi hồ sơ công bố đưa bến xe vào khai thác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ.

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Giao thông kiểm tra vị trí xây dựng, tiêu chí yêu cầu, quy chuẩn bến xe, báo cáo mức độ đáp ứng và lập thủ tục trình lãnh đạo Sở ký Quyết định công bố hoặc văn bản trả lời.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đề nghị công bố đưa Trạm dừng nghỉ vào khai thác (Phụ lục 1);


Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật trạm dừng nghỉ; 


Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo quy chuẩn trạm dừng nghỉ. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị công bố đưa bến xe vào khai thác (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Trạm dừng nghỉ phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ đã được phê duyệt, phù hợp với quy chuẩn trạm dừng nghỉ.


·  Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

3. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện hoặc người đại diện nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình lãnh đạo Sở Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trường hợp hồ sơ nhận theo đường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ, thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc Giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) (Phụ lục 2);


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;


 Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải; 


 Phương án kinh doanh;


 Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế);

 Bản sao Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe trong danh sách đăng ký;


 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; 


 Hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao Giấy chứng nhận); 


 Hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.


·  Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:


Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;


Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.


·  Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.

·  Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. 


 Còn niên hạn sử dụng theo quy định.

 Được Kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

 Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

·  Lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe:

 Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:


·  Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe;


·  Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.


 Lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình: 


·  Đến ngày 01/7/2011, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 kilômét trở lên; 


·  Đến ngày 01/01/2012, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 300 kilômét trở lên;

·  Đến ngày 01/07/2012, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ dưới từ 300 kilômét trở xuống.

·  Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:


Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.


 Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.


·  Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:


 Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;


 Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;


 Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải. 


·  Nơi đỗ xe:


Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;


Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;


Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có thêm các điều kiện sau:


Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;


 Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm: chất lượng phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của hành khách; các dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ.

·  Xe ô tô có sức chứa từ 10 (mười) chỗ ngồi trở lên (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không vượt quá quy định sau:


 Cự ly trên 300 kilômét: không vượt quá 15 (mười lăm) năm đối với ô tô sản xuất để chở khách; không vượt quá 12 (mười hai) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng t​rước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách;


 Cự ly từ 300 kilômét trở xuống: không vượt quá 20 (hai mươi) năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách; không vượt quá 17 (mười bảy) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


4. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt 


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện hoặc người đại diện nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình lãnh đạo Sở Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Trường hợp hồ sơ nhận theo đường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ, thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 


Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc Giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) (Phụ lục 2);


Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;


Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;


Phương án kinh doanh;


Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế);

Bản sao Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe trong danh sách đăng ký;


Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; 


Hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao Giấy chứng nhận); 


Hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.


·  Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:


Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;


Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.


· Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã;

· Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. 


Còn niên hạn sử dụng theo quy định;


Được Kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

·  Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định:


 Phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe.

 Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:


·  Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe;


·  Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.


Lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình: Đến ngày 01/ 01/ 2012 xe buýt, phải gắn thiết bị giám sát hành trình.

·  Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:


 Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; lái xe buýt, nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải;

 Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.


·  Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:


 Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;


 Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;


 Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải. 


·  Nơi đỗ xe:


 Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;


 Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;


 Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có thêm các điều kiện sau:


 Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;


·  Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm: chất lượng phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của hành khách; các dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ.

·  Xe buýt phải có sức chứa từ 17 (mười bảy) chỗ ngồi trở lên, có diện tích sàn xe dành cho khách đứng và được thiết kế theo quy chuẩn do Bộ Giao thông Vận tải quy định.


·  Xe có niên hạn sử dụng theo quy định: Cự ly từ 300 kilômét trở xuống: không vượt quá 20 (hai mươi) năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách; không vượt quá 17 (mười bảy) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01/01/2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách; có màu sơn đặc trưng được đăng ký với cơ quan quản lý tuyến.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


5. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện hoặc người đại diện nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình lãnh đạo Sở Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Trường hợp hồ sơ nhận theo đường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ, thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 


 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc Giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) (Phụ lục 2);


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;


 Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;


 Phương án kinh doanh;


 Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế);

 Bản sao Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe trong danh sách đăng ký;


 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; 


 Hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao Giấy chứng nhận); 


 Hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc giữa Trung tâm điều hành và các xe đã đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện với cơ quan có thẩm quyền.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.


·  Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:


 Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;


 Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.


· Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.


· Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. 


Còn niên hạn sử dụng theo quy định;


Được Kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

·  Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; lái xe taxi, nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:


 Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;


 Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;


 Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải. 


·  Nơi đỗ xe:


 Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;


 Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;


 Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có thêm các điều kiện sau:


 Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;


 Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm: chất lượng phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của hành khách; các dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ.

·  Xe taxi phải có sức chứa từ 09 (chín) chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái xe).


·  Xe có niên hạn sử dụng không vượt quá 12 (mười hai) năm.


·  Trên xe có gắn đồng hồ tính tiền theo kilômét lăn bánh và thời gian chờ đợi, được cơ quan có thẩm quyền về đo lường Kiểm định và kẹp chì; có đăng ký một màu sơn thống nhất, biểu trưng (logo) của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, số điện thoại giao dịch. 


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trung tâm điều hành, đăng ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


6. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô (doanh nghiệp, hợp tác xã)

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện hoặc người đại diện nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình lãnh đạo Sở Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Trường hợp hồ sơ nhận theo đường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ, thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc Giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) (Phụ lục 2);


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;


 Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;


 Phương án kinh doanh;


 Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế);

 Bản sao Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe trong danh sách đăng ký;


 Bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.


·  Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:


 Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;


 Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.


· Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã;

· Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. 


 Còn niên hạn sử dụng theo quy định;


 Được Kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

·  Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định:


Lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe.

Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:


·  Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe;


·  Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.


 Lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình: Đến ngày 01/7/2011, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch phải gắn thiết bị giám sát hành trình; 


·  Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:


 Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.


 Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.


 Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:


·  Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;


·  Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;


 Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải. 


·  Nơi đỗ xe:


 Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;


 Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;


 Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.


·  Xe du lịch có niên hạn sử dụng không vượt quá 10 (mười) năm.


·  Kinh doanh vận chuyển khách du lịch ngoài các quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan về du lịch.

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


7. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng bằng xe ô tô (doanh nghiệp, hợp tác xã)

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện hoặc người đại diện nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình lãnh đạo Sở Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Trường hợp hồ sơ nhận theo đường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ, thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 


 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc Giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) (Phụ lục 2);


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;


 Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;


 Phương án kinh doanh;


 Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế);

 Bản sao Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe trong danh sách đăng ký;


 Bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.


·  Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:


 Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;


 Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.


· Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã;

· Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. 


 Còn niên hạn sử dụng theo quy định;


 Được Kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

·  Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định:


 Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe.

 Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:


·  Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe;


·  Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.


 Lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình: Đến ngày 01/01/2012, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng phải gắn thiết bị giám sát hành trình.

·  Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:


 Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.


 Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.


·  Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:


 Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;


 Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;


 Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải. 


·  Nơi đỗ xe:


 Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;


 Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;


 Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.


·  Xe hợp đồng có niên hạn sử dụng theo quy định: không vượt quá 20 (hai mươi) năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách; không vượt quá 17 (mười bảy) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01/01/2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


8. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô (hộ kinh doanh)


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1. Hộ kinh doanh nộp gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện hoặc người đại diện nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ.

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình lãnh đạo Sở Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Trường hợp hồ sơ nhận theo đường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ, thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc Giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) (Phụ lục 2);


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;


 Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản);

 Bản sao Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe trong danh sách đăng ký;


 Bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.


·  Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:


 Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;


 Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.


·  Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. 


 Còn niên hạn sử dụng theo quy định;


 Được Kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

·  Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định:

 Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe.

 Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:


·  Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe;


·  Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.


 Lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình: Đến ngày 01/7/2011 xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch phải gắn thiết bị giám sát hành trình.

·  Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:


Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.


Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.


·  Nơi đỗ xe:


 Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;


 Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;


 Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.


·  Xe du lịch có niên hạn sử dụng không vượt quá 10 (mười) năm.


·  Kinh doanh vận chuyển khách du lịch ngoài các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan về du lịch.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 


·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


9. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng bằng xe ô tô (hộ kinh doanh)


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1. Hộ kinh doanh nộp gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện hoặc người đại diện nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình lãnh đạo Sở Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Trường hợp hồ sơ nhận theo đường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ, thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 


 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc Giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) (Phụ lục 2);


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;


 Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản);

 Bản sao Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe trong danh sách đăng ký;


 Bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.


·  Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:


Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;


Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.


· Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. 


Còn niên hạn sử dụng theo quy định;


Được Kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

·  Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định:

 Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe.

 Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:


·  Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe;


·  Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.


 Lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình: Đến ngày 01 tháng 01 năm 2012, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng phải gắn thiết bị giám sát hành trình.

·  Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:


 Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.


 Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.


·  Nơi đỗ xe:


 Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;


 Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;


·  Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.


·  Xe hợp đồng có niên hạn sử dụng theo quy định: không vượt quá 20 (hai mươi) năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách; không vượt quá 17 (mười bảy) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


10. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ (Doanh nghiệp, Hợp tác xã)


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1. Doanh nghiệp, Hợp tác xã nộp gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện hoặc người đại diện nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ.

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình lãnh đạo Sở Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Trường hợp hồ sơ nhận theo đường bưu điện còn thiếu hoặc không hợp lệ, thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 


 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc Giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) (Phụ lục 2);


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;


 Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;


 Phương án kinh doanh;


 Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế); 


 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;


 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; 


 Hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.


·  Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:


 Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;


 Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.


· Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.


·  Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. 


 Còn niên hạn sử dụng theo quy định;


 Được Kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

·  Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định:

 Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe.

 Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:


·  Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe;


·  Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.


Đến ngày 01 tháng 7 năm 2011, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ phải gắn thiết bị giám sát hành trình; 


·  Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.


·  Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:


 Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;


 Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;


 Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải. 


·  Nơi đỗ xe:


 Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;


 Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;


 Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


11. Thủ tục đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi


· Trình tự thực hiện:

·  Bước 1. Doanh nghiệp, Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục đăng ký;

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Giấy Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (Phụ lục 4);

 Bản sao Giấy chứng nhận quản lý chất lượng dịch vụ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO (nếu có).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


12. Thủ tục chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh và tỉnh liền kề chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố 


· Trình tự thực hiện:

·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn ngày lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định trình lãnh đạo Sở ký xác nhận (tuyến liên tỉnh) hoặc văn bản chấp thuận (nội tỉnh, tỉnh liền kề).

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp/ hợp tác xã.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy Đăng ký (Phụ lục 5);

Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Phụ lục 6);

Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp Giấy phép).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết:


·  02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ đối với tuyến liên tỉnh;

·  03 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ đối với tuyến nội tỉnh, tỉnh liền kề.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


Tổng Cục đường bộ Việt Nam đối với tuyến vận tải liên tỉnh;

Sở Giao thông Vận tải đối với tuyến nội tỉnh, liên tỉnh liền kề.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh liền kề.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


·  Giấy Đăng ký tuyến vận tải hành khách cố định (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT);

·  Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào Giấy đăng ký.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Có hệ thống đường bộ bảo đảm an toàn, thông suốt cho xe vận chuyển hành khách thực hiện hành trình và lịch trình vận tải.


·  Có bến xe nơi đi, bến xe nơi đến đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đưa vào khai thác.


·  Có doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được đăng ký mở tuyến mới.

·  Tuyến mới là tuyến khi có ít nhất một trong ba tiêu chí bao gồm: bến đi, bến đến hoặc hành trình không trùng với các tuyến đã công bố.

·  Sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận khai thác thử, doanh nghiệp, hợp tác xã không tổ chức khai thác thử thì văn bản chấp thuận khai thác thử sẽ không còn giá trị.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


13. Thủ tục Công bố mở tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện.

· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn ngày lấy kết quả giải quyết.

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì có trình ký thủ tục công bố.

 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp/ hợp tác xã.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng xe ô tô sau thời gian khai thác thử, có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ theo quy định.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng xe ô tô sau thời gian khai thác thử, có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến (theo mẫu).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công bố hoặc trả lời.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Có hệ thống đường bộ bảo đảm an toàn, thông suốt cho xe vận chuyển hành khách thực hiện hành trình và lịch trình vận tải.


·  Có bến xe nơi đi, bến xe nơi đến đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đưa vào khai thác.


·  Có doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được đăng ký mở tuyến mới.

·  Tuyến mới là tuyến khi có ít nhất một trong ba tiêu chí bao gồm: bến đi, bến đến hoặc hành trình không trùng với các tuyến đã công bố.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

14. Thủ tục chấp thuận khai thác vận tải khách tuyến cố định

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn ngày lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì có trình ký văn bản chấp thuận.

 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp/ hợp tác xã.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy Đăng ký (Phụ lục 5);

Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Phụ lục 6);

Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp Giấy phép).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Tổng Cục Đường bộ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


·  Giấy Đăng ký tuyến vận tải hành khách cố định (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT);

·  Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách cố định khi hệ số có khách bình quân trên tuyến đạt trên 50%. (Hệ số có khách được xác định bằng tổng lượng hành khách xuất phát ở hai đầu bến của các chuyến xe trên tuyến trong 06 (sáu) tháng liên tục cho đến thời điểm có doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký chia cho tổng số ghế xe của các chuyến xe thực hiện trong thời gian đó).


·  Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được chấp thuận khai thác, doanh nghiệp, hợp tác xã không tổ chức khai thác thì văn bản chấp thuận sẽ không còn giá trị.


·  Văn bản chấp thuận không có thời hạn và chỉ có giá trị khi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô còn hiệu lực.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


15. Thủ tục chấp thuận tăng tần suất chạy xe


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn ngày lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì có trình ký văn bản chấp thuận.

 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp/ hợp tác xã.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị tăng tần suất chạy xe của doanh nghiệp/hợp tác xã vận tải;

Văn bản chấp thuận khai thác tuyến (bản sao chụp có xác nhận của doanh nghiệp/ hợp tác xã);

Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Phụ lục 6).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã được chấp thuận tham gia khai thác tuyến, trong quá trình khai thác doanh nghiệp vận tải có nhu cầu tăng tần xuất chạy xe.


·  Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được chấp thuận khai thác, doanh nghiệp, hợp tác xã không tổ chức khai thác thì văn bản chấp thuận sẽ không còn giá trị.


·  Văn bản chấp thuận không có thời hạn và chỉ có giá trị khi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô còn hiệu lực.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


16. Thủ tục thông báo ngừng khai thác từng nốt xe hoặc ngừng khai thác trên toàn tuyến


·  Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, Hợp tác xã vận tải:


Gửi văn bản thông báo giảm tần suất chạy xe (hoặc ngừng khai thác hoàn toàn trên tuyến) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

Thực hiện công khai thủ tục thông báo tại 02 đầu bến.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận, Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: Theo dõi thực hiện.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Văn bản thông báo giảm tần suất chạy xe (hoặc ngừng khai thác hoàn toàn trên tuyến).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể khi nhận Giấy đăng ký.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định khi không có nhu cầu khai thác hoặc giảm số chuyến xe đang khai thác trên tuyến phải thông báo cho cơ quan quản lý tuyến và 2 đầu bến xe (để khách đi xe được biết). Thời gian bắt đầu giảm tần suất kể từ khi hoàn thành thủ tục thông báo công khai tại 2 đầu bến xe hoặc sau khi gửi thông báo ít nhất 01 ngày.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


17. Thủ tục Cấp phù hiệu “xe chạy tuyến cố định” và “sổ nhật trình chạy xe”

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì có trình ký duyệt và cấp phù hiệu, sổ nhật trình chạy xe.

 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp/ hợp tác xã.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai xin cấp phù hiệu “xe chạy tuyến cố định” và sổ nhật trình vận tải (theo mẫu);

Văn bản chấp thuận đơn vị khai thác tuyến (bản sao chụp có xác nhận của đơn vị vận tải làm thủ tục).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 1/2 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ quy định.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xin cấp phù hiệu “xe chạy tuyến cố định”. 

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu vận tải.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Sở Giao thông Vận tải ra văn bản chấp thuận đồng thời phù hiệu “xe chạy tuyến cố định”, “sổ nhật trình chạy xe” (đơn vị vận tải không cần lập hồ sơ xin cấp). Chỉ cấp số lượng theo văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến, không ghi cụ thể số xe lên từng phù hiệu.


· Thời hạn hiệu lực của phù hiệu xe chạy tuyến cố định và sổ nhật trình chạy xe theo đề nghị của đơn vị vận tải nhưng không vượt quá thời hạn của văn bản chấp thuận khai thác của từng tuyến.


·  Trường hợp cần bổ sung số lượng phù hiệu do mất/hỏng/thay đổi phương tiện…(áp dụng đối với những tuyến do Sở Giao thông Vận tải chấp thuận) … thì đơn vị vận tải làm thủ tục đề nghị cấp bổ sung phù hiệu (ghi rõ lý do và số lượng xin cấp bổ sung).


·  Trách nhiệm của đơn vị vận tải: Khi điều động phương tiện tham gia khai thác tuyến cố định phải ghi cụ thể số xe lên từng phù hiệu, sổ nhật trình chạy xe và phải chịu trách nhiệm về việc điều động phương tiện của mình đảm bảo các quy định khác về sử dụng phương tiện như quyền sử dụng xe hợp pháp, niên hạn xe, tình trạng kỹ thuật xe.v.v…


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


18. Thủ tục Cấp phù hiệu “xe chạy hợp đồng” 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì có trình ký duyệt cấp phù hiệu.

 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp/ hợp tác xã.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị cấp phù hiệu của đơn vị vận tải;

Bản sao chụp Giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu);


Văn bản chứng minh về việc đảm bảo chấp hành tốt biểu đồ chạy xe trên tuyến cố định (trường hợp xe đã tham gia khai thác vận tải hành khách tuyến cố định, nếu có nhu cầu vận chuyển hành khách theo hợp đồng).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Hộ kinh doanh.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Thời hạn hiệu lực đối với phù hiệu xe chạy hợp đồng theo đề nghị của doanh nghiệp vận tải nhưng không vượt quá thời hạn của Giấy phép kinh doanh vận tải và niên hạn sử dụng xe; Trường hợp phương tiện không mang tên doanh nghiệp thì thời hạn hiệu lực của phù hiệu còn phụ thuộc vào thời hạn của hợp đồng thuê phương tiện, thuê tài chính, thuê tài sản, các cam kết kinh tế... (Sở Giao thông Vận tải ghi hiệu lực của phù hiệu và ghi cụ thể số xe lên từng phù hiệu).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


19. Thủ tục cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì có trình ký duyệt văn bản chấp thuận và cấp phù hiệu.

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp/ hợp tác xã.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Văn bản đề nghị cấp phù hiệu của đơn vị vận tải;

 Bản sao chụp Giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp biển hiệu;

 Bản sao chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.


·  Hộ kinh doanh.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: biển hiệu “xe vận chuyển khách du lịch”.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Thời hạn hiệu lực của biển hiệu theo đề nghị của doanh nghiệp vận tải nhưng không vượt quá thời hạn của Giấy phép kinh doanh vận tải và niên hạn sử dụng xe; Trường hợp phương tiện không mang tên doanh nghiệp thì thời hạn hiệu lực của phù hiệu còn phụ thuộc vào thời hạn của hợp đồng thuê phương tiện, thuê tài chính, thuê tài sản, các cam kết kinh tế... (Sở Giao thông Vận tải ghi cụ thể số xe lên từng biển hiệu).

·  Đơn vị kinh doanh khi được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô được Sở Giao thông Vận tải cấp biển hiệu sau khi đã được cơ quan thuộc ngành Văn hóa thể thao và Du lịch chứng nhận bằng văn bản đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


20. Thủ tục cấp phù hiệu xe Taxi

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì có trình ký duyệt văn bản chấp thuận và cấp phù hiệu.

 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp/ hợp tác xã.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đề nghị cấp phù hiệu “xe taxi”;

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe taxi của doanh nghiệp vận tải (bản sao chụp có xác nhận của doanh nghiệp/hợp tác vận tải làm thủ tục). 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: phù hiệu xe TAXI.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Thời hạn hiệu lực của phù hiệu xe Taxi theo đề nghị của doanh nghiệp vận tải nhưng không vượt quá thời hạn của Giấy phép kinh doanh vận tải và niên hạn sử dụng xe; Trường hợp phương tiện không mang tên doanh nghiệp thì thời hạn hiệu lực của phù hiệu còn phụ thuộc vào thời hạn của hợp đồng thuê phương tiện, thuê tài chính, thuê tài sản, các cam kết kinh tế... (Sở Giao thông Vận tải ghi cụ thể số xe lên từng phù hiệu).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


21. Thủ tục đăng ký màu sơn, biểu trưng (Logo) xe TAXI

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình ký xác nhận đăng ký và thông báo công khai việc đăng ký của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy Đăng ký màu sơn, Biểu trưng (Logo) (Phụ lục 15).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy Đăng ký màu sơn, Biểu trưng (Logo) (Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


22. Thủ tục đăng ký màu sơn đặc trưng xe buýt


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình ký xác nhận đăng ký và thông báo công khai việc đăng ký của doanh nghiệp, hợp tác xã.

 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy Đăng ký màu sơn, Biểu trưng (Logo) của xe taxi, màu sơn của xe buýt (Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy Đăng ký màu sơn, Biểu trưng (Logo) của xe taxi, màu sơn của xe buýt (Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


23. Thủ tục bổ sung, thay thế xe khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh


· Trình tự thực hiện:

·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải. 

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình ký văn bản thỏa thuận với Sở Giao thông Vận tải đầu tuyến (đối với tuyến xe buýt liên tỉnh) và ra văn bản chấp thuận bổ sung, thay thế xe. 


 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Văn bản đề nghị bổ sung, thay thế xe khai thác trên tuyến xe buýt.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 


·  Tuyến liên tỉnh: 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

·  Tuyến nội tỉnh: 5 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải trên tuyến (đối với tuyến vận tải liên tỉnh).

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

·  Văn bản lấy ý kiến;

·  Văn bản chấp thuận.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Đối với tuyến xe buýt nội tỉnh, Sở Giao thông Vận tải quyết định việc bổ sung, thay thế xe khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã.


·  Đối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề, hai Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến xem xét thống nhất bằng văn bản trước khi quyết định việc bổ sung, thay thế xe khai thác trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã với Sở Giao thông Vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


24. Thủ tục ngừng hoạt động khai thác trên tuyến xe buýt

·  Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định Kiểm tra hồ sơ; lập thủ tục trình ký văn bản báo cáo UBND tỉnh; trình ký văn bản công bố ngừng hoạt động tuyến.

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Văn bản đề nghị ngừng hoạt động khai thác trên tuyến xe buýt.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công bố.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã trước khi ngừng khai thác trên tuyến phải có văn bản đề nghị gửi Sở Giao thông Vận tải và chỉ được ngừng khai thác tuyến sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Giao thông Vận tải trên cơ sở ý kiến đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


·  Doanh nghiệp, hợp tác xã tự ý ngừng khai thác tuyến sẽ bị tước quyền khai thác các tuyến xe buýt khác trên địa bàn và xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


·  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

·  Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


25. Thủ tục cấp phép liên vận phi thương mại Việt Nam - Campuchia


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định trình ký cấp Giấy phép liên vận đường bộ. 


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đề nghị cấp Giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia có xác nhận của cơ quan điều động người và phương tiện đi công tác. (Phụ lục 3) 


Bản sao đăng ký phương tiện.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 7/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại).

· Phí, lệ phí: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Sổ Giấy phép liên vận và phù hiệu vận tải

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Xe công vụ thuộc sở hữu của các đối tượng gồm: xe của các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; các cơ quan trung ương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ;


Xe của các cơ quan ngoại giao: Các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ có trụ sở tại Việt Nam;


Xe của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể; các tổ chức sự nghiệp ở Trung ương và địa phương;


·  Xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái: phương tiện sử dụng bởi người có hộ chiếu của nước thứ ba cấp (hộ chiếu không phải của Việt Nam hoặc Campuchia);


·  Được đóng để sử dụng trên đường bộ với mục đích chuyên chở hành khách;


·  Có không vượt quá 09 (chín) chỗ ngồi kể cả người lái; 


·  Đăng ký tại Việt Nam hoặc Campuchia;


·  Không sử dụng cho mục đích vận tải thương mại.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 7/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.

·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


26. Thủ tục gia hạn Giấy phép liên vận phi thương mại đối với xe Campuchia khi lưu trú tại Việt Nam

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định trình ký cấp gia hạn Giấy phép liên vận đường bộ. 


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đề nghị gia hạn Giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia (Phụ lục 4);

Giấy phép liên vận;

Giấy đăng ký phương tiện.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị gia hạn Giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện phi thương mại (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Gia hạn trong Giấy phép liên vận.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Phương tiện phi thương mại Campuchia hết hạn Giấy phép và có lý do chính đáng (như: thiên tai, tai nạn, hỏng hóc không sửa chữa kịp) sẽ được gia hạn 01 (một) lần với thời hạn không vượt quá 10 (mười) ngày kể từ ngày hết hạn lưu trú.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 7/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


27. Thủ tục cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế cho doanh nghiệp vận tải giữa Việt Nam - Campuchia 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Doanh nghiệp/ hợp tác xã nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định trình ký xác nhận hồ sơ đề nghị cấp mới và cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia bị mất.

 Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận đường bộ quốc tế (Phụ lục 6);

 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh vận tải của doanh nghiệp;

 Bản sao có chứng thực Chứng nhận chuyên môn về chuyên ngành vận tải của người phụ trách kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kèm theo hợp đồng lao động với doanh nghiệp (nếu có);

 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liên tiếp gần nhất được cơ quan tài chính địa phương hoặc đơn vị Kiểm toán xác nhận;

 Bản chính Giấy phép cũ đã hết hạn (trường hợp cấp lại).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

·  Doanh nghiệp không vi phạm các quy định về hợp đồng kinh tế và các quy định khác của pháp luật Việt Nam;

·  Doanh nghiệp không bị tuyên bố phá sản hoặc đang trong tình trạng tuyên bố phá sản;

·  Trình độ chuyên môn của người phụ trách kinh doanh vận tải của doanh nghiệp phải có bằng đại học chuyên ngành vận tải đường bộ.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


28. Thủ tục Gia hạn thời gian Giấy phép vận tải liên vận Việt Nam - Campuchia hết hạn xuất cảnh

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ, trình ký gia hạn Giấy phép vận tải liên vận; chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Giấy đề nghị gia hạn thời gian Giấy phép vận tải liên vận Việt Nam - Campuchia hết hạn xuất cảnh;

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 1/2 ngày kể từ lúc tiếp nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép vận tải liên vận.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Gia hạn 01 lần không vượt quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn xuất cảnh;

·  Phương tiện đang hoặc chờ đợi thực hiện hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh An Giang.

· Xuất trình các loại giấy tờ sau đây để đối chiếu:


Bản chính Giấy phép vận tải liên vận;


Giấy đăng ký phương tiện (mang theo để đối chiếu);


Sổ chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (mang theo để đối chiếu).


·  Hộ chiếu hoặc Giấy tờ thay hộ chiếu (mang theo để đối chiếu).


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

29. Thủ tục Cấp bản dịch Giấy phép lái xe Việt Nam (do Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang cấp)


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3: Phòng Quản lý Người lái:

Kiểm tra, trình ký bản dịch Giấy phép lái xe, Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính Giấy phép lái xe (để đối chiếu).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết 1/2 ngày kể từ lúc tiếp nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bản dịch Giấy phép lái xe.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện còn hạn sử dụng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang cấp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


30. Thủ tục chấp thuận hoạt động trên tuyến vận tải khách cố định giữa Việt Nam và Lào


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra hồ sơ, trình ký xác nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động trên tuyến vận tải khách cố định giữa Việt Nam và Lào; chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị đăng ký tham gia hoạt động trên tuyến;


 Bản sao chụp có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

 Phương án hoạt động trên tuyến;


 Danh sách phương tiện tham gia hoạt động trên tuyến;

 Bản sao chụp Giấy đăng ký xe của những xe trong danh sách;


 Bản sao chụp “Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ” của những xe trong danh sách;

 Hợp đồng liên doanh, liên kết vận chuyển hành khách theo tuyến cố định với đối tác phía Lào (nếu có).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia hoạt động vận tải.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật doanh nghiệp) phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có Giấy phép đầu tư.

·  Doanh nghiệp vận tải có trụ sở giao dịch đóng tại địa bàn tỉnh An Giang, có đăng ký kinh doanh loại hình phù hợp.

·  Ô tô có tay lái phía bên trái theo chiều xe chạy, có kích thước và tải trọng phù hợp với quy định của mỗi nước có kích thước và tải trọng phù hợp với quy định của mỗi nước.

·  Phương tiện vận chuyển theo tuyến vận tải khách cố định giữa Việt Nam và Lào phải xuất phát và kết thúc tại Bến xe quy định.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


31. Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải thương mại

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình ký Giấy phép liên vận Việt Nam và Lào; chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị cấp phép Giấy phép liên vận Việt - Lào của doanh nghiệp kèm theo danh sách phương tiện vận tải (mẫu số 1);

Bản sao chụp có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải;

Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (ô tô mang biển đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp vận tải đăng ký kinh doanh);

Bản sao chụp Giấy chứng Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

Bản sao chụp Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép;

Bản sao chụp Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép Giấy phép liên vận Việt - Lào (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào).

· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép vận tải liên vận 50.000 đồng/lần/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Giấy phép liên vận Việt - Lào;

·  Phù hiệu liên vận Việt Nam - Lào.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật doanh nghiệp) phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có Giấy phép đầu tư.

·  Doanh nghiệp vận tải có trụ sở giao dịch đóng tại địa bàn tỉnh An Giang, có đăng ký kinh doanh loại hình phù hợp (trừ các cơ quan, đơn vị, công ty vận tải trực thuộc và do Cục đường bộ Việt Nam cấp phép. Các doanh nghiệp vận tải của quân đội, công an làm kinh tế).

·  Phương tiện thương mại tham gia vận chuyển người và hàng hoá có thu tiền hoặc phương tiện chuyên chở phục vụ hoạt động kinh doanh ngoài kinh doanh vận tải của doanh nghiệp.

·  Phương tiện vận tải đường bộ gồm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo theo ô tô để chuyên chở hàng hoá, người, hành lý và các phương tiện chuyên dùng lưu thông trên đường bộ đã được đăng ký tại Việt Nam hoặc Lào.

·  Ô tô mang biển số đăng ký tại tỉnh An Giang (nơi doanh nghiệp vận tải đăng ký kinh doanh). Ô tô có tay lái phía bên trái theo chiều xe chạy, có kích thước và tải trọng phù hợp với quy định của mỗi nước.

·  Phương tiện vận tải hàng nguy hiểm hoặc hàng có kích thước, trọng tải vượt quá quy định của Việt Nam hoặc Lào phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc Lào cấp Giấy phép lưu hành đặc biệt.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào.

·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

32. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại (xe công vụ)


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình ký Giấy phép liên vận Việt - Lào, Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị cấp phép liên vận Việt - Lào (mẫu số 1);

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;

 Bản sao chụp Giấy chứng Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

 Bản sao chụp Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép;

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép liên vận Việt - Lào (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT).

- Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép vận tải liên vận 50.000 đồng/lần/phương tiện


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Giấy phép liên vận Việt - Lào;

·  Phù hiệu liên vận Việt Nam - Lào.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại địa bàn tỉnh An Giang đi công vụ.

·  Các đối tượng khác (trừ các công ty vận tải, các đơn vị trực thuộc Tổng Cục đường bộ Việt Nam).

·  Phương tiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động không vì mục đích kinh doanh như: xe của các cơ quan, tổ chức đi công tác, xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cứu hộ, xe thực hiện sứ mệnh nhân đạo (gọi chung là xe công vụ).

·  Ô tô qua lại giữa hai nước có tay lái phía bên trái theo chiều xe chạy, có kích thước và tải trọng phù hợp với quy định của mỗi nước.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào.

·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

33. Thủ tục cấp phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại (xe cá nhân đi việc riêng)


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình ký Giấy phép liên vận Việt - Lào, Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị cấp phép liên vận Việt - Lào (mẫu số 1);

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;

 Bản sao chụp Giấy chứng Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

 Bản sao chụp Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép;

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép liên vận Việt - Lào (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT).

- Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép vận tải liên vận 50.000 đồng/lần/phương tiện.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Giấy phép;

·  Phù hiệu liên vận Việt Nam - Lào.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa bàn tỉnh An Giang đi việc riêng.

·  Ô tô qua lại giữa hai nước có tay lái phía bên trái theo chiều xe chạy, có kích thước và tải trọng phù hợp với quy định của mỗi nước.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào.

·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

34. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì kiểm tra, trình ký đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2).


Chứng từ nộp hoặc miễn lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thì mỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực;


Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau (Trường hợp mua bán hoặc cho, tặng qua nhiều người, khi làm thủ tục đăng ký, chỉ cần chứng từ mua bán, cho, tặng lần cuối cùng):


· Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính;


· Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;


· Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu;


· Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền;


· Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật;


· Lệnh xuất hàng của Cục dự trữ quốc gia. Trường hợp lệnh xuất hàng cho nhiều xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có một bản sao được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;


Chứng từ nguồn gốc xe máy:


· Bản chính phiếu Kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (xe máy chuyên dùng sản xuất lắp ráp trong nước);


· Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (xe máy chuyên dùng nhập khẩu);


· Xe máy chuyên dùng đã qua cải tạo phải có thêm bản chính:


· Biên bản nghiệm thu xuất xưởng của cơ sở được phép cải tạo;


· Chứng từ mua bán tổng thành máy hoặc khung xe thay thế (trường hợp thay thế tổng thành máy, khung xe);


· Tờ khai xoá sổ đăng ký theo mẫu quy định (Phụ lục 4) (nếu tổng thành máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các xe máy chuyên dùng đã được cấp đăng ký);


· Xe máy chuyên dùng không có nguồn gốc hợp pháp đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý phải có quyết định xử lý (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức.


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ);


· Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kèm theo biển số 150.000 đồng/lần/phương tiện.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận đăng ký;


· Biển số đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Chủ sơ hữu có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú trong tỉnh An Giang.


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


· Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

35. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn (đối với xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam)


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì kiểm tra, trình ký đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định (Phụ lục 8).


Bản sao có chứng thực Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam;


Chứng từ nộp hoặc miễn lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thì mỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực.


Chứng từ nguồn gốc xe máy:


· Bản chính phiếu Kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (xe máy chuyên dùng sản xuất lắp ráp trong nước);


· Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (xe máy chuyên dùng nhập khẩu);


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức.


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn (Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kèm theo biển số 150.000 đồng/lần/phương tiện.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận đăng ký;


· Biển số đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Chủ sở hữu có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú trong tỉnh An Giang.


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


· Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


36. Thủ tục đổi Giấy đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng đã cải tạo, thay đổi màu sơn hoặc có giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị hỏng)


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì trình ký giấy đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng. 


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định (Phụ lục 9); 


Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp;


Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp bị hỏng).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức 


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: 


· Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kèm theo biển số 150.000 đồng/lần/phương tiện.


· Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kèm theo biển số 30.000 đồng/lần/phương tiện.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận đăng ký;


· Biển số đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


37. Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì trình ký đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định (Phụ lục 9).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức.


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: 


· Lệ phí cấp Giấy chứng nhận không kèm theo biển số đăng ký 30.000 đồng/giấy chứng nhận.


· Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kèm theo biển số đăng ký 150.000 đồng/giấy chứng nhận.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận;


· Biển số đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Sau 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không có tranh chấp, được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số cho chủ sở hữu.


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


38. Thủ tục cấp giấy đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng 


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì trình ký đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng. 


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định (Phụ lục 10).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức.


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy đăng ký kèm theo bản số tạm thời: 50.000 đồng/Giấy chứng nhận.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng có thời hạn 20 ngày kể từ ngày cấp; nếu hết hạn thì được gia hạn một lần không quá 20 ngày. 


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


39. Thủ tục sang tên (mua bán, cho, tặng, thừa kế) đăng ký xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


 Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì trình ký đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2); 


Chứng từ nộp hoặc miễn lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thì mỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực;


Chứng từ xác định quyền sơ hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau:


· Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính;


· Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;


· Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu.


Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức. 


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT); 


· Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Cấp Giấy chứng nhận không kèm theo biển số đăng ký 30.000 đồng/Giấy chứng nhận.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


· Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


40. Thủ tục sang tên (mua bán, cho, tặng) chủ sở hữu và di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình ký hồ sơ di chuyển xe máy chuyên dùng.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 12); 


Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký và biển số đăng ký đã cấp;


Chứng từ xác định quyền sơ hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau:


· Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính;


· Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;


· Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức.


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT); 


· Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Không.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu di chuyển.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


41. Thủ tục đăng ký sang tên (mua bán, cho, tặng, thừa kế) xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì kiểm tra xe máy, trình ký đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2); 


Chứng từ nộp hoặc miễn lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thì mỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực;


Hồ sơ máy xe đã được đăng ký;


Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng của cơ quan đăng ký cũ (Phụ lục 12);


Chứng từ xác định quyền sơ hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau:


· Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính;


· Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;


· Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức.


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT); 


· Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT);


· Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kèm theo biển số 150.000 đồng/lần/phương tiện.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận đăng ký; 


· Biển số đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Chủ sở hữu có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú trong tỉnh An Giang.


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


· Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


42. Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng sang tỉnh, thành phố khác, không thay đổi chủ sở hữu


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình ký di chuyển xe máy chuyên dùng. 


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 12); 


Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký và biển số đăng ký đã cấp.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức. 


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu di chuyển.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


43. Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác, không thay đổi chủ sở hữu


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả.


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì trình ký đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2); 


Chứng từ xác định quyền sơ hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau:


· Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính;


· Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;


· Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu.

Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng của cơ quan đăng ký cũ (Phụ lục 12);


Hồ sơ xe máy đã được đăng ký.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức. 


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT); 


· Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kèm theo biển số 150.000 đồng/lần/phương tiện.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận đăng ký;


· Biển số đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Chủ sở hữu có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú trong tỉnh An Giang.


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


· Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


44. Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì lập thủ tục trình ký xóa đăng ký xe máy chuyên dùng.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai xóa đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 4); 


Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số (trừ trường hợp bị mất).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức. 


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Không.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận xóa đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xóa sổ đăng ký tại Sở Giao thông Vận tải nơi đã đăng ký.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


45. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có chứng từ nguồn gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì kiểm tra xe máy, trình ký đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 19);


Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng (trường hợp mất do thiên tai, hỏa hoạn có giấy xác nhận của chính quyền địa phương tiện thì không phải thực hiện thông báo công khai). (Phụ lục 20).


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ sau 7 ngày thông báo công khai.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức. 


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT);


· Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT). 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kèm theo biển số 150.000 đồng/giấy chứng nhận.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận đăng ký;


· Biển số đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Chủ sở hữu thực hiện thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong 07 ngày liên tục tại địa phương theo mẫu quy định tại Phụ lục 20, có xác nhận của đơn vị đăng thông báo, nếu không có tranh chấp được làm thủ tục cấp đăng ký.


· Chủ sở hữu không được bán, cầm cố, thế chấp xe máy chuyên dùng này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số.


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


· Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


46. Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng mất một trong số Giấy tờ đã kê khai trong phiếu di chuyển của hồ sơ di chuyển


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải:


· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì kiểm tra xe máy, trình ký đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng; chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 19).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tổ chức. 


· Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kèm theo biển số 150.000 đồng/giấy chứng nhận.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận đăng ký;


· Biển số đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Chủ sơ hữu có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú trong tỉnh An Giang.


· Chủ sở hữu không được bán, cầm cố, thế chấp xe máy chuyên dùng này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số.


· Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ (người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu) thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


47. Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 02 ngày có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định trình ký chứng chỉ hành nghề; Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (Phụ lục 1);

 Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong thời gian không vượt quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ;

 Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (Phụ lục 2). Trường hợp không làm việc trong cơ quan, tổ chức thì phải xuất trình hợp đồng kinh tế đã thực hiện đính kèm;

 Bản sao hợp pháp Bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt có công chứng.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải).

·  Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ. 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh dân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và Giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

·  Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp. Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ.

·  Có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trong ngành xin được cấp chứng chỉ.

·  Cư trú tại tỉnh An Giang.

·  Khi đến làm thủ tục xuất trình chứng minh nhân dân (công dân Việt Nam); hoặc hộ chiếu và Giấy phép cư trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

48. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 02 ngày có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định trình ký chứng chỉ hành nghề.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu (bản chính);

Bản sao chụp chứng chỉ cũ đối với trường hợp: chứng chỉ hết hạn sử dụng; Chứng chỉ bị rách, nát; Bổ sung nội dung hành nghề;

Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung đối với trường hợp bổ sung nội dung hành nghề;

Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong thời gian không vượt quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cư trú tại tỉnh An Giang.

·  Không vi phạm quy chế hành nghề và pháp luật có liên quan.

·  Khi đến làm thủ tục xuất trình chứng minh nhân dân (công dân Việt Nam); hoặc hộ chiếu và Giấy phép cư trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

49. Thủ tục cấp giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân đưa phương tiện và xuất trình hồ sơ kiểm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, thu phí, lệ phí đăng kiểm. 

Chuyển hồ sơ vào quy trình đăng kiểm.

· Bước 3. Bộ phận kỹ thuật: kiểm định xe cơ giới, nếu đạt thì chuyển hồ sơ về Bộ phận vi tính để cập nhật dữ liệu, in ấn và trình ký Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; nếu không đạt thì ghi rõ nội dung cần phải sửa chữa hoặc thay thế để tổ chức, cá nhân biết thực hiện. Chuyển trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

· Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản chính);

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực (bản chính);

Giấy chứng nhận chất lượng ô tô nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu nếu kiểm định lần đầu (bản chính);

Sổ kiểm định nếu kiểm định định kỳ (bản chính);

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải nếu phương tiện kinh doanh vận tải (bản sao chụp);

 Giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới cải tạo đối với xe cơ giới kiểm định sau khi cải tạo (bản chính).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Thời gian hoàn thành quy trình Kiểm định và cấp hồ sơ Kiểm định (cấp sổ,tem, Giấy chứng nhận) là 90 phút/xe.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí:

·  Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận bảo đảm kỹ thuật, chất lượng và an toàn cấp cho xe cơ giới, xe, máy thi công và linh kiện: 50.000 đồng/giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận bảo đảm kỹ thuật, chất lượng và an toàn cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương): 100.000 đồng/giấy chứng nhận.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng ở các mức thu tại Phụ lục nêu trên.


Cấp giấy chứng nhận tạm thời, thu bằng 70% mức lệ phí cấp giấy chứng nhận chính thức.


·  Phí Kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật xe cơ giới theo các mức trong bảng sau:


Đơn vị tính: 1.000 đồng/xe

		TT

		Loại xe cơ giới

		Mức phí



		1

		Ô tô tải, đoàn ôt ô (ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng, máy kéo.

		400



		2

		Ôt ô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng, máy kéo.

		250



		3

		Ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn

		230



		4

		Ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn

		200



		5

		Máy kéo bông sen, công nông và các loại phương tiện vận chuyển tương tự

		130



		6

		Rơ moóc, sơ mi rơ moóc

		130



		7

		Ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt

		250



		8

		Ô tô khách từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe)

		230



		9

		Ô tô khách từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe)

		200



		10

		Ô tô dưới 10 chỗ ngồi; Ô tô cứu thương

		160



		11

		Xe lam, xích lô máy loại 3 bánh

		70





· Kiểm định xe cơ giới để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tạm thời (có thời hạn không vượt quá 15 ngày) thu bằng 100% phí quy định tại Biểu 1”.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Sổ Kiểm định, tem Kiểm định. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xe cơ giới được đăng ký và cấp biển số tại địa phương được kiểm tra lần đầu để cấp số Kiểm định tại đơn vị đăng kiểm ở địa phương.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 22/2009/TT-BGTTVT ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về thủ tục Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

·  Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.


·  Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


50. Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải: 


Thẩm định thiết kế, nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân; nếu đạt thì lập thủ tục trình ký Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở thiết kế.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính);

 Các bản vẽ kỹ thuật (bản chính);


 Bảng thuyết minh tính toán (bản chính);

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thiết kế đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu);

 Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu);

Hồ sơ phương tiện hoặc hệ thống, tổng thành (bản sao chụp).

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Lệ phí thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo: 200.000 đồng/lần/mẫu.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Đơn vị thiết kế có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề thiết kế xe cơ giới phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

·  Các bản vẽ kỹ thuật trình bày theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

·  Mỗi xe cơ giới chỉ được cải tạo, thay đổi một trong hai tổng thành chính là động cơ hoặc khung và không vượt quá ba trong sáu hệ thống tổng thành sau đây: 


 Hệ thống truyền lực (ly hợp, hộp số, trục các đăng, truyền lực chính);

 Hệ thống chuyển động (bánh xe, cầu bị động);

 Hệ thống treo;

 Hệ thống phanh;

 Hệ thống lái;

 Buồng lái, thân xe hoặc thùng hàng, thùng tự đổ.

·  Không tiếp nhận thẩm định hồ sơ cải tạo các trường hợp sau:


 Thay đổi tính năng sử dụng của xe cơ giới đã có thời hạn sử dụng hơn 15 năm, trừ trường hợp ô tô khách và ô tô chở người được cải tạo thành ô tô chở hàng (ô tô tải) thông dụng;

 Cải tạo các xe cơ giới loại khác thành ô tô chở khách;

 Ô tô chuyên dùng nhập khẩu, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp biển số đăng ký;

 Trọng lượng toàn bộ của xe cơ giới sau khi cải tạo vượt quá trọng lượng toàn bộ cho phép lớn nhất theo quy định của nhà sản xuất;

 Ô tô các loại cải tạo thành;

 Ô tô tải chuyên dùng chở các loại hàng nguy hiểm;


 Ô tô đầu kéo;


 Ô tô chuyên dùng;


 Ô tô khách trên 25 chỗ ngồi (kể cả chỗ ngồi người lái);

 Sơ mi rơ moóc (nửa rơ moóc) và rơ moóc thông thường cải tạo thành sơ mi rơ moóc, rơ moóc chuyên dùng các loại;


 Ô tô tải thông dụng, ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng cải tạo thành xe, máy thi công và ngược lại; xe máy thi công cải tạo thành xe, máy thi công loại khác;


 Cải tạo thay đổi hệ thống lái, hệ thống phanh và hệ thống nhiên liệu;

 Thời hạn của Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo là 24 tháng. Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo không còn hiệu lực khi không phù hợp với các nội dung có liên quan đến thay đổi tiêu chuẩn hoặc các quy định hiện hành.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

51. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo 


· Trình tự thực hiện: 



·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải phối hợp với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 


Kiểm tra thực tế. Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân. Nếu đạt thì lập thủ tục trình ký Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị Kiểm tra của cơ sở thi công cải tạo;


Bản sao đăng ký kinh doanh của cơ sở thi công cải tạo;


Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định;


Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký của xe cơ giới hoặc bản sao Giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng được phép nhập khẩu chưa có đăng ký biển số;

Biên bản nghiệm thu xuất xưởng (KCS) của cơ sở thi công sản phẩm đối với sản phẩm cần nghiệm thu (Phụ lục 3).

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).

· Phí, lệ phí: Lệ phí Kiểm tra, cấp Giấy chứng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cải tạo: 200.000 đồng/lần/mẫu.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Đối với các xe cơ giới được thi công cải tạo theo cùng một thiết kế đã được thẩm định, sau khi Kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật xe cơ giới phương tiện đầu tiên đạt yêu cầu, cơ quan Kiểm tra chất lượng căn cứ điều kiện cụ thể cho phép có thời hạn cơ sở thi công tự nghiệm thu xuất xưởng các xe tiếp theo do chính cơ sở đó thi công theo đúng thiết kế đã được thẩm định. Sau khi nghiệm thu xuất xưởng, cơ sở thi công cải tạo phải gửi biên bản nghiệm thu xuất xưởng (KCS) tới Sở Giao thông Vận tải để được cấp Giấy chứng nhận chất lượng cho xe cơ giới cải tạo.

·  Các thiết kế cải tạo đã được thẩm định được phép sử dụng cho các trường hợp cải tạo xe cùng chủng loại khi:


Văn bản thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo còn hiệu lực;

Được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị thiết kế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

52. Thủ tục Thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ xây dựng mới

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Bộ phận Thẩm định an toàn giao thông (Phòng Quản lý Giao thông):


Nghiên cứu hồ sơ dự án, thiết kế công trình, Kiểm tra hiện trường;

Lập báo cáo thẩm tra đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

·  Bước 4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

·  Bước 5. Bộ phận Thẩm định an toàn giao thông (Phòng Quản lý Giao thông):

Tiếp nhận kết quả giải quyết, mở hồ sơ theo dõi;

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình thẩm định an toàn giao thông;

Hồ sơ dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Quyết định phê duyệt;

·  Báo cáo thầm tra an toàn giao thông.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông:


Các dự án thực hiện theo hình thức BOT (Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao), BT (Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao), BTO (Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh).


 Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án không bằng vốn nhà nước hoặc có đường chuyên dùng.


 Đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo thẩm định an toàn giao thông bắt buộc thực hiện ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

 Người có thẩm quyền quyết định đầu tư lựa chọn thẩm định an toàn giao thông ở một trong các giai đoạn sau: Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

 Công trình phải được thẩm định an toàn giao thông trước khi đưa đường vào khai thác.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về việc Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


53. Thủ tục Thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ đang khai thác

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Bộ phận Thẩm định an toàn giao thông (Phòng Quản lý Giao thông):


Nghiên cứu hồ sơ thiết kế công trình, Kiểm tra hiện trường.


Lập báo cáo thẩm tra đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông Trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

·  Bước 4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


·  Bước 5. Bộ phận Thẩm định an toàn giao thông (Phòng Quản lý Giao thông):

Tiếp nhận kết quả giải quyết, mở hồ sơ theo dõi;

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình thẩm định an toàn giao thông;

Hồ sơ dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Quyết định phê duyệt;

·  Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Những công trình đường bộ đang khai thác phải thực hiện thẩm định an toàn giao thông trong trong các trường hợp sau:


Công trình đường bộ đã được nâng cấp, cải tạo nếu xảy ra số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến so với trước khi nâng cấp, cải tạo;


Lưu lượng xe thực tế tăng trên 30% so với lưu lượng xe thiết kế của kỳ tính toán;


Tình trạng đô thị hóa tăng trên 20% so với thời điểm đưa công trình vào khai thác.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


54. Thủ tục thỏa thuận vị trí và cấp phép thi công khai thác, sử dụng tạm thời trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích nông nghiệp

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì trình ký văn bản chấp thuận vị trí và giấy phép thi công. 


Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị chấp thuận vị trí và cấp phép thi công (trong đó có cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo, không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo).


Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (02 bản chính).


·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Cấp phép thi công.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Các ao, hồ nuôi trồng thủy sản phải cách mép chân đường một khoảng tối thiểu bằng mức chênh lệch về độ cao giữa mép chân nền đường đắp và đáy ao, hồ. Mức nước trong ao, hồ không được cao hơn cao độ chân nền đường.


·  Không làm ao, hồ nuôi trồng thủy sản hoặc tích nước phía trên ta luy nền đường đào.


·  Trường hợp trồng cây lương thực, hoa màu, cây ăn quả thì chiều cao của cây không cao quá 0,9 mét (so với mặt đường) ở đoạn nền đường đắp trong khu vực đường cong, nơi giao nhau của đường bộ, giao cắt đường bộ với đường sắt, che khuất tầm nhìn; đối với đường đào thì phải trồng cách mép ngoài dải đất của đường bộ ít nhất là 06 mét.


·  Các mương phải cách mép ngoài đất của đường bộ một khoảng cách tối thiểu bằng chiều sâu của mương và mức nước thiết kế an toàn trong mương không được cao hơn cao độ chân nền đường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

55. Thủ tục chấp thuận sử dụng đất đường bộ (đường tỉnh, đường đô thị) vào các hoạt động văn hóa (thể thao, diểu hành, lễ hội)


· Trình tự thực hiện: theo cơ chế liên thông:


·  Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch: tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. Chuyển hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải làm thủ tục tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

·  Bước 2. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì phối hợp với Phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch kiểm tra hiện trường, trình ký văn bản chấp thuận. Thông báo hạn chế giao thông.


Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải:

Chuyển hồ sơ trả kết quả giải quyết theo cơ chế liên thông về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị chấp thuận sử dụng đất đường bộ vào các hoạt động văn hóa (ghi rõ nội dung, chương trình, thời gian sử dụng đường bộ);

Phương án đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động văn hóa. 

·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng đường bộ để tiến hành hoạt động văn hóa phải có hồ sơ đề nghị chấp thuận trước ngày diễn ra hoạt động văn hóa (thể thao, diểu hành, lễ hội) ít nhất là 10 ngày làm việc. Nội dung văn bản đề nghị phải nêu rõ nội dung, chương trình, thời gian sử dụng đường bộ. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

56. Thủ tục cấp phép thi công lắp đặt biển quảng cáo tạm thời trong hành lang an toàn đường bộ


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch: 

Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải làm thủ tục tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

· Bước 2. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì phối hợp với Phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch kiểm tra hiện trường, trình ký văn bản chấp thuận. 


Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ trả kết quả giải quyết theo cơ chế liên thông về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị chấp thuận và cấp phép thi công (trong đó có phần yêu cầu chủ công trình cam kết tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, kinh phí liên quan);

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp, thời gian thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Cấp phép thi công.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Các biển quảng cáo lắp đặt tạm thời trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ, không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.


·  Phải có văn bản chấp thuận nội dung, hình thức quảng cáo của ngành văn hoá thông tin. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


57. Thủ tục chấp thuận về vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ (đường tỉnh)

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Chủ công trình, dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, thẩm định thiết kế công trình, kiểm tra hiện trường: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì tham mưu ra văn bản chấp thuận trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

·  Bước 4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

·  Bước 5. Phòng Quản lý Giao thông:


Tiếp nhận kết quả, mở hồ sơ theo dõi.


Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ công trình, dự án.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị chấp thuận vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẽ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ (đường tỉnh) (ghi rõ mục đích sử dụng, lý trình đường bộ, phạm vi sử dụng hành lang an toàn đường bộ). Trong đó có phần yêu cầu chủ công trình cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, kinh phí liên quan;

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia;

Hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

·  Số lượng hồ sơ: 02 bộ chính.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận vị trí và phê duyệt thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẽ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

·  Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được xây dựng ngoài hành lang an toàn đường bộ, theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

58. Thủ tục cấp Giấy phép thi công đấu nối cửa hàng bán lẽ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ (đường tỉnh)

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Chủ công trình, dự án đã thực hiện và được chấp thuận vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẽ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ.

· Bước 2. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 4. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, thẩm định thiết kế công trình: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép thi công.

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư hoặc nhà thầu.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin phép thi công (bản chính);

Văn bản chấp thuận vị trí và phê duyệt thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẽ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ;

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công (trong đó có phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

59. Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh)

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, thẩm định thiết kế công trình, kiểm tra hiện trường: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì tham mưu ra văn bản chấp thuận trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận.

· Bước 5. Phòng Quản lý Giao thông:


Tiếp nhận kết quả, mở hồ sơ theo dõi.


Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ công trình (trong đó có phần yêu cầu chủ công trình cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, kinh phí liên quan). 

Hồ sơ thiết kế; trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính).

·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Việc xây dựng một số công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ phải bảo đảm khai thác an toàn công trình đường bộ và chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:


Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng;


Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ;

Dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ và các công trình khác phải xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có hệ thống đường gom nằm ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống đường gom, không được sử dụng đất dành cho đường bộ để làm công trình phụ trợ, đường đấu nối;


· Không được sử dụng đất dành cho đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ; neo đậu tàu, thuyền và xây dựng các công trình làm thay đổi dòng chảy, gây xói lở mất an toàn công trình cầu, cầu phao, bến phà, kè chỉnh trị dòng nước và kè chống xói nền đường;

·  Tổ chức, cá nhân xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ phải thực hiện các quy định sau đây:


Lập và duyệt dự án, thiết kế theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng;


Có văn bản chấp thuận ngay từ khi lập dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


60. Thủ tục cấp Giấy phép thi công xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh)

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân đã lập thủ tục và được chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (xây dựng mới).

· Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

· Bước 4. Phòng Quản lý Giao thông: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì chấp thuận bằng giấy phép. 


Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp phép thi công (bản chính);

Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao chụp có xác nhận của Chủ đầu tư);

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (01 bản chính).


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vị đất dành cho đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


61. Thủ tục khai báo làm nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên hoặc sửa chữa hư hỏng đột xuất các công trình thiết yếu đã xây dựng hợp pháp trong hành lang an toàn đường bộ 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

· Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Đăng ký, kiểm tra giám sát thi công bảo đảm an toàn giao thông. 


Trình ký và phát hành thông báo thực hiện bảo dưỡng thường xuyên hoặc sửa chữa đột xuất các công trình thiết yếu đến các địa phương, cơ quan chức năng liên quan.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 Văn bản thông báo thực hiện bảo dưỡng thường xuyên hoặc sửa chữa đột xuất các công trình thiết yếu.

· Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

· Thời hạn giải quyết:v nửa ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo thi công.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo ghi rõ thời gian, biện pháp thi công bảo đảm an toàn giao thông.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


62. Thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối vào đường tỉnh

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Chủ công trình, dự án đã lập thủ tục và được chấp thuận giao sử dụng đểm đầu nối đường tỉnh đã được phê duyệt.

· Bước 2. Chủ công trình, dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đủ thi hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 4. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì chấp thuận bằng văn bản. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ công trình, dự án.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Văn bản của chủ đầu tư đề nghị chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông của nút giao thông (trong đó, cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo);


Quy hoạch các điểm đấu nối đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc Văn bản của UBND cấp tỉnh giao tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư nằm trong quy hoạch hoặc đơn lẻ của UBND tỉnh chưa xác định rõ chủ đầu tư của nút giao;


Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập.


·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận là 12 tháng kể từ ngày ban hành.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


63. Thủ tục cấp Giấy phép thi công điểm đấu nối vào đường tỉnh

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Chủ công trình, dự án đã thực hiện và được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối vào đường tỉnh.

· Bước 2. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 4. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì chấp thuận bằng văn bản. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư hoặc nhà thầu. 


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin cấp phép thi công (bản chính).


Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ công trình).


Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).


·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

64. Thủ tục thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác (Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư)


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1. Ban quản lý dự án hoặc nhà thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra hiện trường, trình ký văn bản thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công.

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Ban quản lý dự án hoặc nhà thầu.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông khi thi công; 


Quyết định phê duyệt dự án;

Hồ sơ thiết kế thi công được duyệt (trong đó có phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông).


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


65. Thủ tục cấp phép thi công đảm bảo an tòan giao thông công trình đường bộ đối với đuờng tỉnh đang khai thác

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì chấp thuận bằng Giấy phép.


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin phép thi công (bản chính);

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công (trong đó có phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Trường hợp lắp ống thổi cát trên không qua đường, phạm vi bảo vệ tối thiếu: 4,75 m tính từ tim mặt đường đến đáy ống. Lắp biển báo cao độ.

· Trường hợp đặt ống thổi cát sang trên mặt đường giao thông:


Rải cấp phối 0 x 4 làm đường dẫn qua ống thổi cát, tạo dốc hai bên thành ống ≤ 5 - 7 %.


Phủ rộng cấp phối 0 x 4 so với mặt đường hiện trạng tối thiểu mỗi bên 0,5 m.


Trong thời gian thi công thường xuyên thực hiện bù cấp phối tạo độ dốc hoặc sử dụng kết cấu khác nhưng phải bảo đảm phương tiện qua lại êm thuận, an toàn.


Lắp đặt biển báo hiệu, ban đêm có bố trí đèn chiếu sáng đủ cường độ.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

66. Thủ tục cấp phép thi công bảo trì đường bộ 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Nhà thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì chấp thuận bằng Giấy phép. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhà thầu.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin phép thi công bảo trì đường bộ;

Phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công;

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Nhà thầu phải có biện pháp, tiến độ, bố trí thời gian và tổ chức thi công hợp lý, đủ biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, phân luồng, phân làn và có người gác hướng dẫn giao thông đảm bảo cho người, phương tiện tham gia giao thông qua lại an toàn, thông suốt.


·  Trong thời gian thi công thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


·  Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ. 


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


67. Thủ tục đề nghị cấp gia hạn Giấy phép thi công bảo đảm an toàn giao thông

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì chấp thuận bằng Giấy phép gia hạn. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị gia hạn thời gian cấp phép thi công; 


 Giấy phép đã được cấp.


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.


· Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


68. Thủ tục cấp phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì chấp thuận bằng Giấy phép lưu hành. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích trên đường bộ (Phụ lục 5);

Sơ đồ xe ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài (nếu xe chở hàng hóa phải ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài khi đã xếp hàng hóa lên xe hoặc lê Rơmooc, sơmi rơmooc; chiều cao, chiều rộng, chiều dài) khoảng cách các trục xe, chiều dài đuôi xe;

Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký hoặc Giấy đăng ký tạm thời xe, xe đầu kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (đối với phương tiện mới nhận);

Bản sao có công chứng hoặc hoặc chứng thực các trang ghi về đặc điểm phương tiện và kết quả Kiểm định gần nhất của Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực. Trường hợp phương tiện mới nhận chỉ cần bản sao tính năng kỹ thuật của xe (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);

Giấy cam kết của chủ phương tiện về quyền sở hữu phương tiện tại thời điểm đề nghị cấp phép lưu hành.


·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ). 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lưu hành đặc biệt 30.000 đồng/lần/phương tiện.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Chỉ cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích trên các đoạn, tuyến đường bộ cụ thể và trong những trường hợp đặc biệt, khi không còn phương án vận chuyển nào khác phù hợp hơn hoặc không thể sử dụng chủng loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác phù hợp hơn để vận chuyển trên đoạn, tuyến đường bộ đó.

·  Không cấp Giấy phép lưu hành cho xe bánh xích không thực hiện các biện pháp bắt buộc khi tham gia giao thông trên đường bộ.

·  Không cấp Giấy phép lưu hành xe cho tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải hoặc người thuê vận tải gây ra hư hỏng công trình đường bộ do việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ mà chưa hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình đường bộ.

·  Không cấp Giấy phép lưu hành xe khi xe chở hàng hoá vượt quá tải trọng cho phép của xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc vượt quá tải trọng cho phép của xe đã được cơ quan đăng kiểm kiểm định sau khi thiết kế cải tạo và được quy định trong Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

·  Đối với trường hợp xe bánh xích, vượt quá khả năng chịu tải khai thác của đường bộ mà phải gia cường đường bộ, tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải hoặc người thuê vận tải có nhu cầu lưu hành xe quá tải trọng, xe vận chuyển hàng siêu trọng trên đường bộ phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí khảo sát, thiết kế gia cường và thực hiện công việc gia cường, chi phí Kiểm định chất lượng đường bộ đã được gia cường (nếu cần).


·  Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe:


 Các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn khi lưu hành không phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định, có xe dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ hoặc thực hiện các quy định bắt buộc về an toàn giao thông khác:


· Trường hợp lưu hành trên các đoạn, tuyến đường bộ mới cải tạo, nâng cấp đồng bộ: Thời hạn của Giấy phép lưu hành xe là thời gian cho từng chuyến vận chuyển hoặc từng đợt vận chuyển nhưng không vượt quá 60 ngày;

· Trường hợp lưu hành trên các đoạn, tuyến đường bộ chưa cải tạo, nâng cấp hoặc cải tạo, nâng cấp chưa đồng bộ: Thời hạn của Giấy phép lưu hành xe là thời gian cho từng chuyến vận chuyển hoặc từng đợt vận chuyển nhưng không vượt quá 30 ngày.

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu xe bánh xích quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này phải nằm trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ. 


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


69. Thủ tục đề ghị cấp phép lưu hành xe quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng trên trên đường giao thông bộ

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


· Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thấy không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép lưu hành. 


Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Phụ lục 4);

Sơ đồ xe ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài (nếu xe chở hàng hóa phải ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài khi đã xếp hàng hóa lên xe hoặc lê Rơmooc, sơmi rơmooc; chiều cao, chiều rộng, chiều dài) khoảng cách các trục xe, chiều dài đuôi xe;

Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký hoặc Giấy đăng ký tạm thời xe, xe đầu kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc (đối với phương tiện mới nhận);

Bản sao có chứng thực các trang ghi về đặc điểm phương tiện và kết quả Kiểm định gần nhất của Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực. Trường hợp phương tiện mới nhận chỉ cần bản sao tính năng kỹ thuật của xe (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);

Giấy cam kết của chủ phương tiện về quyền sở hữu phương tiện tại thời điểm đề nghị cấp phép lưu hành.

·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT). 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lưu hành đặc biệt 30.000 đồng/lần/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Chỉ cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên các đoạn, tuyến đường bộ cụ thể và trong những trường hợp đặc biệt, khi không còn phương án vận chuyển nào khác phù hợp hơn hoặc không thể sử dụng chủng loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác phù hợp hơn để vận chuyển trên đoạn, tuyến đường bộ đó.

·  Không cấp Giấy phép lưu hành cho xe quá khổ giới hạn đối với trường hợp chở hàng hoá có thể tháo rời (chia nhỏ).

·  Không cấp Giấy phép lưu hành xe cho tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải hoặc người thuê vận tải gây ra hư hỏng công trình đường bộ do việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ mà chưa hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình đường bộ.

·  Không cấp Giấy phép lưu hành xe khi xe chở hàng hoá vượt quá tải trọng cho phép của xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc vượt quá tải trọng cho phép của xe đã được cơ quan đăng kiểm kiểm định sau khi thiết kế cải tạo và được quy định trong Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

·  Đối với trường hợp xe quá tải trọng, xe vận chuyển hàng siêu trọng vượt quá khả năng chịu tải khai thác của đường bộ mà phải gia cường đường bộ, tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải hoặc người thuê vận tải có nhu cầu lưu hành xe quá tải trọng, xe vận chuyển hàng siêu trọng trên đường bộ phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí khảo sát, thiết kế gia cường và thực hiện công việc gia cường, chi phí Kiểm định chất lượng đường bộ đã được gia cường (nếu cần).

·  Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe:


Các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn khi lưu hành không phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định, có xe dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ hoặc thực hiện các quy định bắt buộc về an toàn giao thông khác:


· Trường hợp lưu hành trên các đoạn, tuyến đường bộ mới cải tạo, nâng cấp đồng bộ: Thời hạn của Giấy phép lưu hành xe là thời gian cho từng chuyến vận chuyển hoặc từng đợt vận chuyển nhưng không vượt quá 60 ngày;


· Trường hợp lưu hành trên các đoạn, tuyến đường bộ chưa cải tạo, nâng cấp hoặc cải tạo, nâng cấp chưa đồng bộ: Thời hạn của Giấy phép lưu hành xe là thời gian cho từng chuyến vận chuyển hoặc từng đợt vận chuyển nhưng không vượt quá 30 ngày.

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này phải nằm trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


70. Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe lần đầu cho người trúng tuyển kỳ sát hạch hạng A1, A2 do Sở Giao thông Vận tải quản lý sát hạch


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người học lái xe lần đầu nộp hồ sơ (theo quy định) học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe tại cơ sở đào tạo lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Cơ sở đào tạo lái xe: 


Tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì lập danh sách người học lái xe báo cáo cho Sở Giao thông Vận tải; tổ chức đào tạo, kiểm tra. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


·  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 4. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. 

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người học lái xe cho cơ sở đào tạo. 


·  Bước 6. Cơ sở đào tạo trả lại hồ sơ gốc cho người học lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Báo cáo đăng ký sát hạch của cơ sở đào tạo (Phụ lục 7);

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe của thí sinh (Phụ lục 13);

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Bốn (04) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


·  Báo cáo đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô các hạng A1, A2 (Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).

·  Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: 


·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 30.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch thực hành: 40.000 đồng/lần.

·  Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy phép đào tạo lái xe mô tô hai, ba bánh các hạng (A1, A2, A3) và máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg (hạng A4).

·  Thí sinh dự sát hạch là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

·  Đủ 18 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh).

·  Đối tượng dự sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A2: là cá nhân đang làm việc công tác trong những đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an), Thuế vụ, Hải quan, Kiểm lâm, các tổ chức, cá nhân hoạt động thể thao, Thanh tra Giao thông đường bộ và sát hạch viên có nhu cầu, được phép sử dụng xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175 cm3 để phục vụ công tác. Nếu là xe cá nhân phải có tên trong Giấy đăng ký xe, nếu là xe của cơ quan thì người xin dự sát hạch phải là người của cơ quan được Thủ trưởng giao sử dụng phương tiện giới thiệu đi sát hạch.


·  Thời hạn cơ sở báo cáo về Sở Giao thông Vận tải trước kỳ sát hạch ít nhất 04 ngày.

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 258-TTg ngày 29/05/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng xe Môtô 2 bánh có dung tích xilanh từ 175 cm3 trở lên.

·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 

·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


71. Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe lần đầu cho người trúng tuyển kỳ sát hạch hạng A3, A4 do Sở Giao thông Vận tải quản lý sát hạch 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người học lái xe lần đầu nộp hồ sơ (theo quy định) học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe tại cơ sở đào tạo lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Cơ sở đào tạo lái xe: 


Tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì lập danh sách người học lái xe báo cáo cho Sở Giao thông Vận tải, tổ chức đào tạo, kiểm tra. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


·  Bước 3. Cơ sở đào tạo lái xe, báo cáo danh sách đề nghị sát hạch kèm hồ sơ đề nghị học, sát hạch của người học lái xe gửi Sở Giao thông Vận tải.


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 5. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người học lái xe cho cơ sở đào tạo. 


·  Bước 7. Cơ sở đào tạo trả lại hồ sơ gốc cho người học lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


1. Báo cáo sau khi khai giảng:

 Báo cáo danh sách người học lái xe (báo cáo số 1);

 Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo (phục lục 8a);

 Danh sách học sinh - Báo cáo số 1 (Phụ lục 8b);

 Kế hoạch đào tạo của khóa học (Phụ lục 9).

2. Báo cáo sát hạch:


Báo cáo đề nghị sát hạch lái xe (báo cáo số 2);

Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 23 a);

Danh sách thí sinh dự sát hạch - Báo cáo số 2 (Phụ lục 23 b);

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe của thí sinh (Phụ lục 13);

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của thí sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Chứng chỉ nghề hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của cơ sở đào tạo (trường hợp dự sát hạch lái xe hạng A4);

Bốn (04) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân của thí sinh.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) báo cáo sau khi khai giảng và 01 (bộ) báo cáo sát hạch.

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


·  Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe (Phụ lục 8a ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Danh sách học sinh - Báo cáo số 1 (Phụ lục 8b ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Kế hoạch đào tạo (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe (Phụ lục 23a Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Danh sách thí sinh dự sát hạch –Báo cáo số 2 (Phụ lục 23b Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí:


·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 30.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch thực hành: 40.000 đồng/lần.

·  Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

·  Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký sát hạch lái xe.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy phép đào tạo lái xe mô tô hai, ba bánh các hạng (A1, A2, A3) và máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg (hạng A4).

·  Thí sinh dự sát hạch là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam, đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

·  Báo cáo đăng ký (số 1) gửi về ngay sau khi khai giảng.

·  Báo cáo sát hạch (số 2) gửi về trước kỳ sát hạch ít nhất 07 ngày.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


72. Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe lần đầu cho người trúng tuyển kỳ sát hạch các hạng ô tô do Sở Giao thông Vận tải quản lý sát hạch


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người học lái xe lần đầu nộp hồ sơ (theo quy định) học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe tại cơ sở đào tạo lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Cơ sở đào tạo lái xe: 


Tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì lập danh sách người học lái xe báo cáo cho Sở Giao thông Vận tải, tổ chức đào tạo, kiểm tra. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


·  Bước 3. Cơ sở đào tạo lái xe, báo cáo danh sách đề nghị sát hạch kèm hồ sơ đề nghị học, sát hạch của người học lái xe gửi Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 5. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. 

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người học lái xe cho cơ sở đào tạo. 


·  Bước 7. Cơ sở đào tạo trả lại hồ sơ gốc cho người học lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


1. Báo cáo sau khi khai giảng:

Báo cáo danh sách người học lái xe (báo cáo số 1);

Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo (phục lục 8a);

Danh sách học sinh - Báo cáo số 1 (Phụ lục 8b);

Kế hoạch đào tạo của khóa học (Phụ lục 9).

2. Báo cáo sát hạch:


Báo cáo đề nghị sát hạch lái xe (báo cáo số 2);

Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 23 a);

Danh sách thí sinh dự sát hạch - Báo cáo số 2 (Phụ lục 23 b);

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe của thí sinh (Phụ lục 13);

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của thí sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Chứng chỉ nghề hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của cơ sở đào tạo; 


Bốn (04) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân của thí sinh.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


·  Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe (Phụ lục 8a ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Danh sách học sinh - Báo cáo số 1 (Phụ lục 8b ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Kế hoạch đào tạo (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe (Phụ lục 23a ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Danh sách thí sinh dự sát hạch –Báo cáo số 2 (Phụ lục 23b ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: 


·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 70.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch thực hành trong hình: 230.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần.

·  Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ sở đào tạo đã được Cục đường bộ Việt Nam cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô. 


·  Báo cáo đăng ký sát hạch gửi về không vượt quá 07 ngày sau khai giảng đối với hạng B1, B2, D, E, F.


·  Báo cáo đăng ký sát hạch gửi về không vượt quá 15 ngày sau khai giảng đối với hạng C.


·  Báo cáo sát hạch gửi về trước kỳ sát hạch ít nhất 07 ngày.

·  Thí sinh dự sát hạch là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam, đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

·  Thí sinh dự sát hạch có tên trong danh sách báo cáo số 1 và đã hoàn thành khóa học.

·  Thí sinh dự sát hạch có tên trong danh sách báo cáo số 2 và có Giấy chứng nhận tốt nghiệpcủa cơ sở đào tạo.

·  Trường hợp dự sát hạch lái xe hạng B1, B2 đủ 18 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh).

·  Trường hợp dự sát hạch lái xe hạng C đủ 21 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh). 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


73. Thủ tục tổ chức sát hạch lại do vắng, trượt các kỳ sát hạch các hạng A1, A2, A3, A4


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người học lái xe đăng ký dự sát hạch lại do vắng trượt kỳ sát hạch trước tại cơ sở đào tạo.

·  Bước 2. Cơ sở đào tạo lái xe đăng ký, lập danh sách và báo cáo đề nghị sát hạch lại.

·  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Kiểm tra thành phần hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 4. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. 

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người học lái xe cho cơ sở đào tạo. 


·  Bước 6. Cơ sở đào tạo trả lại hồ sơ gốc cho người học lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 23a);

 Danh sách thí sinh dự sát hạch lại của cơ sở đào tạo (Phụ lục 25c);

 Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe của thí sinh (Phụ lục 13);

 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của thí sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

 Chứng chỉ nghề hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của cơ sở đào tạo (trường hợp dự sát hạch lái xe hạng A4);

 Biên bản xác nhận vắng, trượt của hội đồng sát hạch.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

·  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe (Phụ lục 23a ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

·  Danh sách thí sinh dự sát hạch (Phụ lục 23b ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí:


·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 30.000 đồng/lần;

·  Mức thu phí sát hạch thực hành: 40.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Báo cáo sát hạch gửi về trước kỳ sát hạch ít nhất 07 ngày.

·  Thí sinh dự sát hạch lại có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 


74. Thủ tục tổ chức sát hạch lại do vắng, trượt các kỳ sát hạch các hạng B1, B2, C, D, E, F


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người học lái xe đăng ký dự sát hạch lại do vắng trượt kỳ sát hạch trước tại cơ sở đào tạo.

·  Bước 2. Cơ sở đào tạo lái xe: Đăng ký, lập danh sách và báo cáo đề nghị sát hạch lại.

·  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 4. Phòng Quản lý Người lái: 


 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. 

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


·  Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người học lái xe cho cơ sở đào tạo. 


·  Bước 6. Cơ sở đào tạo trả lại hồ sơ gốc cho người học lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 23a);

 Danh sách thí sinh dự sát hạch lại của cơ sở đào tạo (Phụ lục 25 c);

 Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe của thí sinh (Phụ lục 13);

 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của thí sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

 Chứng chỉ nghề hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của cơ sở đào tạo;

 Biên bản xác nhận vắng, trượt của hội đồng sát hạch.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe (Phụ lục 23a ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

·  Danh sách thí sinh dự sát hạch (Phụ lục 23b ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí:


·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 70.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch thực hành trong hình: 230.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần.

·  Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Báo cáo gửi về trước kỳ sát hạch ít nhất 07 ngày.

·  Thí sinh dự sát hạch lại có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 


75. Thủ tục cấp Giấy phép lái xe ôtô cho người trúng tuyển kỳ sát hạch nâng hạng B2; B2 lên C; hạng C lên D; D lên E, F; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người học lái xe nâng hạng nộp hồ sơ (theo quy định) học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe tại cơ sở đào tạo lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Cơ sở đào tạo lái xe: 


Tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì lập danh sách người học lái xe báo cáo cho Sở Giao thông Vận tải, tổ chức đào tạo, kiểm tra. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


·  Bước 3. Cơ sở đào tạo lái xe, báo cáo danh sách đề nghị sát hạch kèm hồ sơ đề nghị học, sát hạch của người học lái xe gửi Sở Giao thông Vận tải.


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 5. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. 

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người học lái xe cho cơ sở đào tạo. 


·  Bước 7. Cơ sở đào tạo trả lại hồ sơ gốc cho người học lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 1. Báo cáo sau khi khai giảng:

Báo cáo danh sách người học lái xe (báo cáo số 1);

Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo (phục lục 8a);

Danh sách học sinh - Báo cáo số 1 (Phụ lục 8b);

Kế hoạch đào tạo của khóa học (Phụ lục 9).

2. Báo cáo sát hạch:


Báo cáo đề nghị sát hạch lái xe (báo cáo số 2);

Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 23a);

Danh sách thí sinh dự sát hạch - Báo cáo số 2 (Phụ lục 23 b);

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe của thí sinh (Phụ lục 13);

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của thí sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Chứng chỉ nghề hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của cơ sở đào tạo;

Bốn (04) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân của thí sinh;

Bản sao chụp Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp;

Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc bản khai có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nếu là chủ xe (hoặc xe của hộ gia đình) về thời gian và số km lái xe an toàn (Phụ lục 14a, 14b, 14c);

Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có chứng thực đối với trường hợp nâng hạng Giấy phép lái xe lên hạng D, E.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Báo cáo sau khi khai giảng và 01 (bộ) Báo cáo sát hạch.

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe (phục lục 8a ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

·  Danh sách học sinh - Báo cáo số 1 (Phụ lục 8b ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

·  Kế hoạch đào tạo (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

·  Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe (Phụ lục 23a ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

·  Danh sách thí sinh dự sát hạch - Báo cáo số 2 (Phụ lục 23b ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

·  Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

·  Giấy xác nhận, Bản khai thời gian và số Kilômét lái xe an toàn (Phụ lục14a, 14b, 14c ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí:


·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 70.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch thực hành trong hình: 230.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần.

·  Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ sở đào tạo đã được Tổng Cục đường bộ Việt Nam cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô.

·  Báo cáo đăng ký sát hạch gửi về không vượt quá 07 ngày sau khai giảng đối với hạng B1, B2, D, E, F.


·  Báo cáo đăng ký sát hạch gửi về không vượt quá 15 ngày sau khai giảng đối với hạng C.


·  Báo cáo sát hạch gửi về trước kỳ sát hạch ít nhất 07 ngày.

·  Thí sinh dự sát hạch có tên trong danh sách báo cáo số 1 và đã hoàn thành khóa học


·  Thí sinh dự sát hạch có tên trong danh sách báo cáo số 2 và có Giấy chứng nhận tốt nghiệpcủa cơ sở đào tạo.

·  Đủ 18 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh) đối với hạng B2.

·  Đủ 21 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh) đối với hạng C; hạng B2 kéo rơmoóc (FB2).

·  Đủ 24 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh) đối với hạng D; hạng C kéo rơmoóc (FC).

·  Đủ 27 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh) đối với hạng E; hạng D kéo rơmoóc (FD).

·  Nâng hạng từ hạng B1 lên hạng B2 phải có thời gian lái xe 01 năm trở lên và có 12.000 km lái xe an toàn.

·  Nâng hạng từ hạng B2 lên hạng C, từ hạng C lên hạng D, từ hạng D lên hạng E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng phải có đủ thời gian lái xe 03 năm và có 50.000 km lái xe an toàn. 


·  Nâng hạng lên các hạng D, E phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp từ trung học cơ sở (lớp 7/10 hoặc 9/12) trở lên.


·  Trường hợp lái xe ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Giấy xác nhận thời gian và Km lái xe an toàn do Thủ trưởng cơ quan xác nhận.


·  Trường hợp lái xe là chủ xe Giấy xác nhận thời gian và Km lái xe an toàn do Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú xác nhận.


·  Nộp lại Giấy phép lái xe cũ khi đến nhận Giấy phép lái xe mới.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


76. Thủ tục cấp Giấy phép lái xe ôtô cho người trúng tuyển kỳ sát hạch nâng hạng B2 lên D, hạng C lên E


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người học lái xe nâng hạng nộp hồ sơ (theo quy định) học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe tại cơ sở đào tạo lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Cơ sở đào tạo lái xe: 


Tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì lập danh sách người học lái xe báo cáo cho Sở Giao thông Vận tải, tổ chức đào tạo, kiểm tra. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


·  Bước 3. Cơ sở đào tạo lái xe, báo cáo danh sách đề nghị sát hạch kèm hồ sơ đề nghị học, sát hạch của người học lái xe gửi Sở Giao thông Vận tải.


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái..


·  Bước 5. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người học lái xe cho cơ sở đào tạo. 


·  Bước 7. Cơ sở đào tạo trả lại hồ sơ gốc cho người học lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


1. Báo cáo sau khi khai giảng:

Báo cáo danh sách người học lái xe (báo cáo số 1);

Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo (phục lục 8a);

Danh sách học sinh - Báo cáo số 1 (Phụ lục 8b);

Kế hoạch đào tạo của khóa học (Phụ lục 9).

2. Báo cáo sát hạch:


Báo cáo đề nghị sát hạch lái xe (báo cáo số 2);

Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 23 a);

Danh sách thí sinh dự sát hạch - Báo cáo số 2 (Phụ lục 23 b);

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe của thí sinh (Phụ lục 13);

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của thí sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Chứng chỉ nghề hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của cơ sở đào tạo;

Bốn (04) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân của thí sinh;

Bản sao chụp Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp;

Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc bản khai có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nếu là chủ xe (hoặc xe của hộ gia đình) về thời gian và số km lái xe an toàn (Phụ lục 14a, 14b, 14c);

Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có chứng thực đối với trường hợp nâng hạng Giấy phép lái xe lên hạng D, E.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


·  Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe (phục lục 8a ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Danh sách học sinh - Báo cáo số 1 (Phụ lục 8b ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Kế hoạch đào tạo (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe (Phụ lục 23a ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Danh sách thí sinh dự sát hạch –Báo cáo số 2 (Phụ lục 23b ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT);

·  Giấy xác nhận, Bản khai thời gian và số Kilômét lái xe an toàn (Phụ lục 14a, 14b, 14c ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí:


·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 70.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch thực hành trong hình: 230.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần.

·  Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ sở đào tạo đã được Cục đường bộ Việt Nam cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô.

·  Báo cáo đăng ký sát hạch gửi về không vượt quá 07 ngày đối với hạng B1, B2, D, E, F.


·  Báo cáo đăng ký sát hạch gửi về không vượt quá 15 ngày sau khai giảng đối với hạng C.


·  Báo cáo sát hạch gửi về trước kỳ sát hạch ít nhất 07 ngày.

·  Thí sinh dự sát hạch có tên trong danh sách báo cáo số 1 và đã hoàn thành khóa học.

·  Thí sinh dự sát hạch có tên trong danh sách báo cáo số 2 và có Giấy chứng nhận tốt nghiệpcủa cơ sở đào tạo.

·  Đủ 24 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh) đối với hạng D.

·  Đủ 27 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh) đối với hạng E.

·  Nâng hạng từ hạng B2 lên hạng D, từ hạng C lên hạng E phải có đủ thời gian lái xe 05 năm và có 100.000 km lái xe an toàn.


·  Nâng hạng lên các hạng D, E phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp từ trung học cơ sở (lớp 7/10 hoặc 9/12) trở lên.


·  Trường hợp lái xe ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Giấy xác nhận thời gian và Km lái xe an toàn do Thủ trưởng cơ quan xác nhận.


·  Trường hợp lái xe là chủ xe, Giấy xác nhận thời gian và Km lái xe an toàn do Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú xác nhận.


·  Nộp lại Giấy phép lái xe cũ khi đến nhận Giấy phép lái xe mới.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


77. Thủ tục sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe đã quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến 1 năm kể từ ngày hết hạn

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người đăng ký dự sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe nộp hồ sơ (theo quy định) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. 

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người cho người dự thi khôi phục Giấy phép lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định; 


Hồ sơ gốc lái xe (trường hợp còn hồ gốc);

Bản chính Giấy phép lái xe (trường hợp Giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng);

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân;

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe.

· Phí, lệ phí:


·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết (các hạng ô tô): 70.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết (hạng A 4): 30.000 đồng/lần.

·  Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch dự sát hạch thì sát hạch lại lý thuyết. 


·  Người có Giấy phép lái xe hạng E nếu đủ 55 tuổi đời đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét dự sát hạch lại lấy Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


78. Thủ tục sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe đã quá hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày hết hạn

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người đăng ký dự sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe nộp hồ sơ (theo quy định) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. 

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người cho người dự thi khôi phục Giấy phép lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

Hồ sơ gốc lái xe (trường hợp còn hồ gốc);

Bản chính Giấy phép lái xe (trường hợp Giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng);

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân;

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe.

· Phí, lệ phí:


·  Sát hạch ô tô 


Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 70.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch thực hành trong hình: 230.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần.

·  Sát hạch hạn A4


Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 30.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch thực hành: 40.000 đồng/lần.

Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch dự sát hạch thì sát hạch lại lý thuyết và thực hành. 


·  Người có Giấy phép lái xe hạng E nếu đủ 55 tuổi đời đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét dự sát hạch lại lấy Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


79. Thủ tục sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe hạng A4 và các hạng ô tô bị mất quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến 1 năm kể từ ngày hết hạn

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người đăng ký dự sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe nộp hồ sơ (theo quy định) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. 

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người cho người dự thi khôi phục Giấy phép lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

Hồ sơ gốc lái xe (trường hợp còn hồ gốc);

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe.

· Phí, lệ phí:


·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết (các hạng ô tô): 70.000 đồng/lần.

·  Mức thu phí sát hạch lý thuyết (hạng A4): 30.000 đồng/lần.

·  Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Còn hoặc không còn hồ sơ gốc nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch dự sát hạch. Sau 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được cấp lại Giấy phép lái xe nhưng phải sát hạch lại lý thuyết. 


·  Người có Giấy phép lái xe hạng E nếu đủ 55 tuổi đời đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét dự sát hạch lại lấy Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


80. Thủ tục sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe quá hạn từ trên 01 năm, bị mất 

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người đăng ký dự sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe nộp hồ sơ (theo quy định) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. 

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người cho người dự thi khôi phục Giấy phép lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả).

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

Hồ sơ gốc lái xe (trường hợp còn hồ gốc);

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe.

· Phí, lệ phí:


·  Sát hạch ô tô 


Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 70.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch thực hành trong hình: 230.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần.

·  Sát hạch hạn A4


Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 30.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch thực hành: 40.000 đồng/lần.

Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng trên 1 năm bị mất. Còn hoặc không còn hồ sơ gốc nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch dự sát hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì phải sát hạch lại lý thuyết và thực hành để được cấp lại Giấy phép lái xe.

·  Người có Giấy phép lái xe hạng E nếu đủ 55 tuổi đời đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét dự sát hạch lại lấy Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


81. Thủ tục đăng ký sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người đăng ký dự sát hạch khôi phục Giấy phép lái xe nộp hồ sơ (theo quy định) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sát sạch, tổ chức sát hạch lái xe và trình ký Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch. 

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả và trả lại hồ sơ gốc người cho người dự thi khôi phục Giấy phép lái xe (người học lái xe phải mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận kết quả)


· Cách thức thực hiện: Tại cơ quan hành chính Sở Giao thông Vận tải An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

Quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe;

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân;

Giấy chứng nhận của của cơ sở đào tạo đã hoàn thành nội dung học Luật Giao thong đường bộ, đạo đức người lái xe.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe.

· Phí, lệ phí: 

·  Sát hạch ô tô 


Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 70.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch thực hành trong hình: 230.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần.

·  Sát hạch hạn A4


Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 30.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch thực hành: 40.000 đồng/lần.

Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Sau thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn.

·  Dự học lại Luật Giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo đã hoàn thành nội dung học lý thuyết và thực hành.

·  Người có Giấy phép lái xe hạng E nếu đủ 55 tuổi đời đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét dự sát hạch lấy Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


82. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hạng do Sở Giao thông Vận tải quản lý

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép lái xe. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thu lệ phí, cấp Giấy phép lái xe mới, cắt góc Giấy phép lái xe cũ (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận hồ sơ).

· Cách thức thực hiện:

·  Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe (Phụ lục 29);


Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;


Bản sao chụp Giấy phép lái xe và xuất trình bản chính để kiểm tra;


Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe (Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đổi Giấy phép lái xe 30.000 đồng/giấy phépLX


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Thời hạn Giấy phép lái xe hạng A4, B1, B2: 10 năm kể từ ngày cấp.

·  Thời hạn Giấy phép lái xe hạng C, D, E, F: 05 năm kể từ ngày cấp.

·  Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tại Việt Nam.

·  Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã có Giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ Giấy phép lái xe nước ngoài.

·  Không nhận đổi Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định; có hiện tượng tẩy xoá, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

·  Người có Giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét cấp lại Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

·  Giấy phép lái xe hạng D, E do ngành Giao thông vận tải cấp trước ngày 01/7/2009 cho người chưa đủ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được tiếp tục đổi Giấy phép lái xe khi hết hạn.

·  Người có Giấy phép lái xe hạng FD, FE do ngành Giao thông vận tải cấp trước ngày 01/7/2009, nếu có nhu cầu điều khiển ôtô tải kéo rơ moóc hoặc ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc được đổi bổ sung hạng FC.

·  Giấy phép lái xe được đổi trong thời hạn 6 tháng (180 ngày) trước khi giấy phép hết hạn.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


83. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 31/07/1995 sang Giấy phép lái xe ngành Giao thông Vận tải


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép lái xe. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thu lệ phí, cấp Giấy phép lái xe mới, cắt góc Giấy phép lái xe cũ (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận hồ sơ).

· Cách thức thực hiện 


·  Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe;

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;


Bản sao chụp Giấy phép lái xe và xuất trình bản chính để kiểm tra;


Hồ sơ gốc phù họp với Giấy phép lái xe (trường hợp còn hồ sơ gốc);

Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe (Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/giấy phépLX


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Không nhận đổi Giấy phép lái xe có hiện tượng tẩy xoá, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


· Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


84. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/07/1995 sang Giấy phép lái xe ngành Giao thông Vận tải


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ)

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép lái xe. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thu lệ phí, cấp Giấy phép lái xe mới, cắt góc Giấy phép lái xe cũ (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận hồ sơ).

· Cách thức thực hiện: 


·  Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe;

Quyết định ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc...) của cấp có thẩm quyền;


Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;


Giấy phép lái xe của ngành công an cấp còn thời hạn sử dụng (bản chính);


Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe (Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/giấy phépLX


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Thời hạn Giấy phép lái xe hạng A4, B1, B2: 10 năm kể từ ngày cấp.

·  Thời hạn Giấy phép lái xe hạng C, D, E, F: 10 kể từ ngày cấp.

·  Cán bộ, chiến sĩ công an có Giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31/7/1995 còn thời hạn sử dụng, khi ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc...), nếu có nhu cầu được đổi Giấy phép lái xe.

·  Người có Giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét cấp lại Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

·  Không nhận đổi Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định; có hiện tượng tẩy xoá, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


85. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân sang Giấy phép lái xe ngành Giao thông vận tải


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ)

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái 


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép lái xe. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thu lệ phí, cấp Giấy phép lái xe mới, cắt góc Giấy phép lái xe cũ (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận hồ sơ) 

· Cách thức thực hiện 


·  Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang 


·  Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe;

Quyết định ra quân trong thời hạn không vượt quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký;



Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng (bản chính);


Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu Giấy chứng minh nhân dân.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe (Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/giấy phépLX


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Người có Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi ra quân (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, nghỉ hưu...) nếu có nhu cầu được đổi Giấy phép lái xe.

·  Giấy phép lái xe quân sự có hiệu lực được phép lái nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang Giấy phép lái xe ngành giao thông vận tải có hiệu lực lái các hạng xe tương ứng.

·  Người có Giấy phép lái xe hạng E nếu đủ 55 tuổi đời đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét cấp lại Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.


·  Không nhận đổi Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định; có hiện tượng tẩy xoá, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

·  Không nhận đổi Giấy phép lái xe trường hợp quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 06 tháng.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


86. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép lái xe. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thu lệ phí, cấp Giấy phép lái xe mới, trả lại Giấy phép lái xe cũ (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo hộ chiếu và Giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu).

· Cách thức thực hiện 


·  Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (đối với người nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 30; đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại phục lục 29 của thông tư 07/2009/TT-BGTVT);

 Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp Giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi Giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp Giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;

 Bản sao chụp hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp;


 Bản sao chụp Thẻ cư trú hoặc Thẻ lưu trú có thời hạn từ 03 tháng trở lên đối với người nước ngoài;

 Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu Giấy chứng minh nhân dân.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

·  Đối với người nước ngoài: Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (theo mẫu quy định tại (Phụ lục 30 ban hành kèm theo Thông tư 07/2009/TT-BGTVT); 

· Đối với người Việt Nam: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/giấy phépLX.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam với thời gian từ 03 tháng trở lên, có Giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét làm thủ tục đổi sang Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

·  Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp Giấy phép lái xe.

·  Giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia cấp cho người đổi được điều khiển nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang Giấy phép lái xe để điều khiển các hạng xe tương ứng của Việt Nam.

·  Không nhận đổi Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; Giấy phép lái xe của nước ngoài quá thời hạn sử dụng theo quy định; có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

·  Khi nộp hồ sơ, người đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình hộ chiếu hoặc chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp và Giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


87. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có Giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia còn thời hạn sử dụng


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép lái xe. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thu lệ phí, cấp Giấy phép lái xe mới, trả lại Giấy phép lái xe cũ (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo hộ chiếu và Giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu) 

· Cách thức thực hiện 


·  Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (đối với người nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 30; đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại phục lục 29 của thông tư 07/2009/TT-BGTVT).

 Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp Giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi Giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp Giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh.


 Danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an (bản sao có chứng thực) hoặc bản sao chụp hộ chiếu gồm số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. 


 Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu Giấy chứng minh nhân dân.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đối với người nước ngoài: Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (theo mẫu quy định tại (Phụ lục 30 ban hành kèm theo Thông tư 07/2009/TT-BGTVT); 


· Đối với người Việt Nam: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư 07/2009/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/giấy phépLX.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có Giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

·  Khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam chưa có điều kiện xuất trình hộ chiếu và Giấy phép lái xe nước ngoài, khi đổi Giấy phép lái xe có thể căn cứ vào danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an và bản dịch Giấy phép lái xe (kèm theo bản sao chụp Giấy phép lái xe nước ngoài), làm sẵn Giấy phép lái xe cho số người đăng ký. Giấy phép lái xe chỉ được cấp cho những người thực sự vào Việt Nam sau khi đối chiếu Giấy phép lái xe nước ngoài và hộ chiếu.

·  Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp Giấy phép lái xe.

·  Giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia cấp cho người đổi được điều khiển nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang Giấy phép lái xe để điều khiển các hạng xe tương ứng của Việt Nam.

·  Không nhận đổi Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; Giấy phép lái xe của nước ngoài quá thời hạn sử dụng theo quy định; có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

·  Khi nộp hồ sơ, người đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp và Giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

88. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe Quốc tế hoặc Quốc gia của nước ngoài cấp cho người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài, còn thời hạn sử dụng


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép lái xe. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thu lệ phí, cấp Giấy phép lái xe mới, trả lại Giấy phép lái xe cũ (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo hộ chiếu và Giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu).

· Cách thức thực hiện 


·  Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


·  Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (đối với người nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 30; đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại phục lục 29 của thông tư 07/2009/TT-BGTVT);

 Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp Giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi Giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp Giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;

 Bản sao chụp hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp;


 Bản sao chụp Thẻ cư trú hoặc Thẻ lưu trú có thời hạn từ 03 tháng trở lên đối với người nước ngoài;

 Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu Giấy chứng minh nhân dân.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đối với người nước ngoài: Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (theo mẫu quy định tại (Phụ lục 30 ban hành kèm theo Thông tư 07/2009/TT-BGTVT); 


· Đối với người Việt Nam: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư 07/2009/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/giấy phépLX.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp Giấy phép lái xe Quốc tế hoặc Quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.


·  Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp Giấy phép lái xe.

·  Giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia cấp cho người đổi được điều khiển nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang Giấy phép lái xe để điều khiển các hạng xe tương ứng của Việt Nam.

·  Không nhận đổi Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; Giấy phép lái xe của nước ngoài quá thời hạn sử dụng theo quy định; có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

·  Khi nộp hồ sơ, người đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp) và Giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


89. Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép lái xe. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thu lệ phí, cấp Giấy phép lái xe mới, cắt góc Giấy phép lái xe cũ (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận hồ sơ).

· Cách thức thực hiện 


·  Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định (bản chính);

 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế là bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp (bản chính);

 Bản sao chụp Giấy phép lái xe hết hạn;


 Hai (02)ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư 07/2009/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: 


·  Sát hạch ô tô 


Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 70.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch thực hành trong hình: 230.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần.

·  Sát hạch hạn A4


Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 30.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch thực hành: 40.000 đồng/lần.

Lệ phí cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần.

·  Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Nếu Giấy phép lái xe quá hạn từ 3 tháng đến 01 năm thì phải sát hạch lại lý thuyết.

·  Nếu Giấy phép lái xe quá hạn 01 năm thì phải sát hạch lại lý thuyết và thực hành.

·  Người có Giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét cấp lại Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


· Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

90. Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe bị mất

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ).

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái: 


 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép lái xe. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thu lệ phí, cấp Giấy phép lái xe mới, cắt góc Giấy phép lái xe cũ (người đổi Giấy phép lái xe phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu khi đến nhận hồ sơ).

· Cách thức thực hiện 


·  Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định (bản chính);

 Hồ sơ gốc phù hợp với Giấy phép lái xe đối với trường hợp có đủ hồ sơ gốc;

 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế là bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp (bản chính);

 Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: sau 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư 07/2009/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng/giấy phépLX.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Còn hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, sau 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ không phát hiện đang bị các cơ quan ó thẩm quyền thu giữ, xử lý theo quy định được cấp lại Giấy phép lái xe.

·  Còn hạn sử dụng nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, sau 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ không phát hiện đang bị các cơ quan ó thẩm quyền thu giữ, xử lý theo quy định được cấp lại Giấy phép lái xe.

·  Quá hạn sử dụng dưới 03 tháng và còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, sau 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý theo quy định được cấp lại Giấy phép lái xe.

·  Người có Giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét cấp lại Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 


·  Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


91. Thủ tục cấp Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 cho các cơ sở đào tạo


· Trình tự thực hiện:

·  Bước 1. Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

· Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:


Phối hợp với cơ sở đào tạo kiểm tra, lập biên bản, nếu không đạt thì nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa, nếu đạt lập thủ tục trình ký Giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo.


 Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo;

 Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 16);

 Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền thành lập, trong đó có chức năng đào tạo lái xe (bản sao chụp kèm theo bản chính để đối chiếu);

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của cơ sở đào tạo;


 Bản sao chụp Giấy phép xe tập lái (kèm bản chính để đối chiếu).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

·  Giấy phép Đào tạo lái xe.

·  Biên bản Kiểm tra xét cấp Giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo (Phụ lục 20).

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Hệ thống phòng học chuyên môn:

Phòng học chuyên môn bảo đảm diện tích tối thiểu 50m2 cho lớp học không vượt quá 35 học viên; đủ ánh sáng, không ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bảo đảm môi trường sư phạm; 


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có đủ các phòng học chuyên môn: Luật Giao thông đường bộ, cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ thuật lái xe, nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe (có thể xếp chung với phòng học nghiệp vụ vận tải) được bố trí tập trung và phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa;


Cơ sở đào tạo lái xe mô tô hai bánh các hạng A1, A2 phải có 01 phòng học chung Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe.


·  Phòng học Luật Giao thông đường bộ:

Có thiết bị nghe nhìn (màn hình, đèn chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có phòng học lý thuyết trên máy tính bố trí riêng biệt gồm: máy chủ, máy in và ít nhất 10 máy tính được nối mạng, cài đặt phần mềm học lý thuyết do Cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao;


·  Phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường 


Có mô hình cắt bổ động cơ, hệ thống truyền lực; mô hình hệ thống điện; 


Có hình hoặc tranh vẽ sơ đồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái.

·  Phòng học kỹ thuật lái xe:

Có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy (như băng đĩa, đèn chiếu,...);


Có hình hoặc tranh vẽ mô tả các động tác lái xe cơ bản (điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí giữ vô lăng,...).

·  Phòng học nghiệp vụ vận tải:

Có hệ thống bảng, biểu phục vụ giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn về vận tải hàng hoá, hành khách;


Có các tranh vẽ ký hiệu trên kiện hàng.


·  Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

Có hệ thống thông gió và chiếu sáng bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; 


Nền nhà đủ cứng vững, phẳng, không gây bụi, không bị rạn nứt, không trơn trượt;

Bảo đảm cho lớp học không vượt quá 18 học viên, được trang bị đồ nghề chuyên dùng với mức tối thiểu là 8 - 10 người/bộ và có tủ riêng đựng đồ nghề;


Có bàn tháo lắp, bảng, bàn ghế cho giảng dạy, thực tập.


·  Phòng điều hành giảng dạy: Có bảng ghi chương trình đào tạo, tiến độ đào tạo năm học, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết cho cán bộ quản lý đào tạo.

·  Phòng chuẩn bị giảng dạy của giáo viên: Có đủ bàn, ghế, bảng, tủ đựng tài liệu, đồ dùng dạy học cần thiết.


· Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe:

Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;


Có đủ sức khỏe theo quy định;


Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;


Có chứng chỉ sư phạm.


·  Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định như trên còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên và hiểu biết về môn học được phân công giảng dạy; 


Giáo viên dạy môn Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe phải có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hạng xe đào tạo trở lên. 


Thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn ít nhất 02 năm với cơ sở đào tạo lái xe;


Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại các Phụ lục 1a, 1b.


·  Xe tập lái:

Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong Giấy phép đào tạo lái xe;


Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo;


Có Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng và được ghi vào Sổ chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ;


Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học;


Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp đồng phải kẻ tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và điện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2; 


Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng ở phía trước và phía sau với kích thước: 15cm x 20cm đối với mô tô, 20cm x 25cm đối với máy kéo;


Có Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại các Phụ lục 4a, 4b do Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải cấp khi đủ điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 12 Điều 5 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, thời hạn tương ứng thời gian được phép lưu hành của xe tập lái. 


·  Sân tập lái xe: 


Thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe. Nếu là sân hợp đồng phải có hợp đồng dài hạn, thời hạn hợp đồng phù hợp với thời hạn Giấy phép đào tạo lái xe; 


 Trường hợp sử dụng sân hợp đồng chung với cơ sở đào tạo lái xe khác phải kèm theo kế hoạch sử dụng sân của chủ hợp đồng cho thuê;


 Mặt sân có cao độ và hệ thống thoát nước bảo đảm không bị ngập nước; bề mặt các làn đường và hình tập lái trong sân được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có đầy đủ vạch sơn kẻ đường; 


Có diện tích dành cho cây xanh, có nhà chờ cho học viên học thực hành;

Diện tích tối thiểu của sân tập lái;

Đào tạo các hạng A1, A2, A3 và A4: 1.000m2.

·  Đường tập lái xe:


Đường giao thông công cộng được chọn để dạy lái xe phải có đủ các tình huống giao thông (giao cắt đồng mức, chỗ rộng, chỗ hẹp; có đoạn lên dốc, xuống dốc; mặt đường có đoạn tốt, xấu; mật độ giao thông vừa phải) phù hợp với nội dung chương trình đào tạo; tuyến đường tập lái phải được ghi rõ trong Giấy phép xe tập lái. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


92. Thủ tục cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:


Phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập biên bản.

Lập thủ tục trình ký văn bản đề nghị Cục đường bộ Việt Nam cấp phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo.

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở đào tạo.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo;

 Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 16);

 Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có chứng thực của giáo viên; 


 Bản sao chụp chứng chỉ sư phạm của giáo viên;

 Bản sao chụp Giấy phép lái xe của giáo viên;

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe;


 Bản sao Giấy đăng ký xe có chứng thực; 


 Bản sao chụp Giấy phép xe tập lái;

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe tập lái.

·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

·  Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

·  Biên bản Kiểm tra xét cấp Giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 17a).

·  Văn bản đề nghị Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cấp phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Hệ thống phòng học chuyên môn:

Phòng học chuyên môn bảo đảm diện tích tối thiểu 50m2 cho lớp học không vượt quá 35 học viên; đủ ánh sáng, không ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bảo đảm môi trường sư phạm; 


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có đủ các phòng học chuyên môn: Luật Giao thông đường bộ, cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ thuật lái xe, nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe (có thể xếp chung với phòng học nghiệp vụ vận tải) được bố trí tập trung và phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa;


Cơ sở đào tạo lái xe mô tô hai bánh các hạng A1, A2 phải có 01 phòng học chung Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe.


·  Phòng học Luật Giao thông đường bộ: 


Có thiết bị nghe nhìn (màn hình, đèn chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có phòng học lý thuyết trên máy tính bố trí riêng biệt gồm: máy chủ, máy in và ít nhất 10 máy tính được nối mạng, cài đặt phần mềm học lý thuyết do Cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng 500 học viên trở lên phải có thêm phòng học lý thuyết đủ chỗ ngồi cho ít nhất 100 học viên; phòng học lý thuyết trên máy tính phải có ít nhất 20 máy tính để học viên ôn luyện phần lý thuyết.

·  Phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường:

 Có mô hình cắt bổ động cơ, hệ thống truyền lực; mô hình hệ thống điện; 


 Có hình hoặc tranh vẽ sơ đồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái;


 Có các cụm chi tiết tháo rời của ô tô.

·  Phòng học kỹ thuật lái xe:

 Có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy (như băng đĩa, đèn chiếu,...);


 Có hình hoặc tranh vẽ mô tả các động tác lái xe cơ bản (điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí giữ vô lăng,...); 


 Có ô tô được kê kích bảo đảm an toàn để tập số nguội, số nóng (có thể bố trí ở nơi riêng biệt).


·  Phòng học nghiệp vụ vận tải:

 Có hệ thống bảng, biểu phục vụ giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn về vận tải hàng hoá, hành khách;


 Có các tranh vẽ ký hiệu trên kiện hàng.


·  Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

Có hệ thống thông gió và chiếu sáng bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; 


Nền nhà đủ cứng vững, phẳng, không gây bụi, không bị rạn nứt, không trơn trượt;

Bảo đảm cho lớp học không vượt quá 18 học viên, được trang bị đồ nghề chuyên dùng với mức tối thiểu là 8 - 10 người/bộ và có tủ riêng đựng đồ nghề;


Có các hệ thống, tổng thành chủ yếu của ô tô như: động cơ tổng thành hoạt động tốt, hệ thống truyền động, hệ thống lái, hệ thống điện;


Có bàn tháo lắp, bảng, bàn ghế cho giảng dạy, thực tập.


·  Phòng điều hành giảng dạy: Có bảng ghi chương trình đào tạo, tiến độ đào tạo năm học, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết cho cán bộ quản lý đào tạo.

·  Phòng chuẩn bị giảng dạy của giáo viên: Có đủ bàn, ghế, bảng, tủ đựng tài liệu, đồ dùng dạy học cần thiết.


·  Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe:

Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;


Có đủ sức khỏe theo quy định;


Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;


Có chứng chỉ sư phạm.


·  Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định như trên còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên và hiểu biết về môn học được phân công giảng dạy; 


Giáo viên dạy môn Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe phải có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hạng xe đào tạo trở lên. 


· Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định như trên còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo. Giáo viên dạy lái xe ô tô phải có Giấy phép lái xe không thấp hơn hạng B2; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng B1, B2 từ 03 năm trở lên; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng C, D, E và F từ 05 năm trở lên;


Thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn ít nhất 02 năm với cơ sở đào tạo lái xe;


Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại các Phụ lục 1a, 1b.


·  Xe tập lái: 


Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong Giấy phép đào tạo lái xe;


Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo;


Có Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng và được ghi vào Sổ chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ;


Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học;


Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp đồng phải kẻ tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và điện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2; 


Ô tô phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng, lắp cố định ở trước và sau xe: Biển trước kích thước 10cm x 25cm lắp cố định trên thanh cản trước bên trái đối với các hạng xe; Biển sau kích thước 10cm x 25cm đối với xe hạng B, kích thước 35cm x 35cm đối với xe các hạng C, D, E, F lắp ở vị trí giữa thành sau không trùng với vị trí lắp đặt biển số đăng ký và không được dán lên kính sau xe;


Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng ở phía trước và phía sau với kích thước: 15cm x 20cm đối với mô tô, 20cm x 25cm đối với máy kéo;


Có Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại các Phụ lục 4a, 4b do Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải cấp khi đủ điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 12 Điều 5 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT. 


·  Sân tập lái xe:


Thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe. Nếu là sân hợp đồng phải có hợp đồng dài hạn, thời hạn hợp đồng phù hợp với thời hạn Giấy phép đào tạo lái xe; 


Trường hợp sử dụng sân hợp đồng chung với cơ sở đào tạo lái xe khác phải kèm theo kế hoạch sử dụng sân của chủ hợp đồng cho thuê;


 Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng đào tạo 1.000 học viên trở lên phải có ít nhất 02 sân tập lái xe; 


 Sân tập lái ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo. Kích thước các hình tập lái phù hợp tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe đối với từng hạng xe tương ứng; 


 Mặt sân có cao độ và hệ thống thoát nước bảo đảm không bị ngập nước; bề mặt các làn đường và hình tập lái trong sân được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có đầy đủ vạch sơn kẻ đường; 


Có diện tích dành cho cây xanh, có nhà chờ cho học viên học thực hành.

·  Diện tích tối thiểu của sân tập lái:

Đào tạo các hạng A1, A2, A3 và A4 
: 1.000m2;


Đào tạo các hạng B1 và B2

: 8.000m2;


Đào tạo đến hạng C



: 10.000m2;



Đào tạo đến các hạng D, E và F 

: 14.000m2.


·  Đường tập lái xe:


 Đường giao thông công cộng được chọn để dạy lái xe phải có đủ các tình huống giao thông (giao cắt đồng mức, chỗ rộng, chỗ hẹp; có đoạn lên dốc, xuống dốc; mặt đường có đoạn tốt, xấu; mật độ giao thông vừa phải) phù hợp với nội dung chương trình đào tạo; tuyến đường tập lái phải được ghi rõ trong Giấy phép xe tập lái. 


·  Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô: 

Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô là số lượng học viên đào tạo lớn nhất tại mỗi thời điểm, được xác định bằng tổng lưu lượng học viên đào tạo các hạng Giấy phép lái xe (bao gồm cả học lý thuyết và thực hành);


Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên và bộ máy quản lý, lưu lượng đào tạo mỗi hạng Giấy phép lái xe được xác định bằng số lượng xe tập lái hạng đó nhân với số lượng học viên quy định trên một xe và nhân với hệ số 2.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


93. Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô hết hạn


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:


Phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập biên bản.

Lập thủ tục trình ký văn bản đề nghị Cục đường bộ Việt Nam cấp phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo.

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo;

 Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 16);

 Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có chứng thực của giáo viên (trường hợp thay đổi); 


 Bản sao chụp chứng chỉ sư phạm của giáo viên (trường hợp thay đổi); 

 Bản sao chụp Giấy phép lái xe của giáo viên (trường hợp thay đổi);


 Bản sao chụp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp thay đổi);


 Bản sao Giấy đăng ký xe có chứng thực (trường hợp thay đổi);


 Bản sao chụp Giấy phép xe tập lái (trường hợp thay đổi); 


 Bản sao chụp Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe tập lái (trường hợp thay đổi).

·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

·  Biên bản Kiểm tra xét cấp Giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 17a).

·  Văn bản đề nghị Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cấp phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Hệ thống phòng học chuyên môn:

Phòng học chuyên môn bảo đảm diện tích tối thiểu 50 m2 cho lớp học không vượt quá 35 học viên; đủ ánh sáng, không ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bảo đảm môi trường sư phạm; 


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có đủ các phòng học chuyên môn: Luật Giao thông đường bộ, cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ thuật lái xe, nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe (có thể xếp chung với phòng học nghiệp vụ vận tải) được bố trí tập trung và phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa;


Cơ sở đào tạo lái xe mô tô hai bánh các hạng A1, A2 phải có 01 phòng học chung Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe.


· Phòng học Luật Giao thông đường bộ: 


Có thiết bị nghe nhìn (màn hình, đèn chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có phòng học lý thuyết trên máy tính bố trí riêng biệt gồm: máy chủ, máy in và ít nhất 10 máy tính được nối mạng, cài đặt phần mềm học lý thuyết do Cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng 500 học viên trở lên phải có thêm phòng học lý thuyết đủ chỗ ngồi cho ít nhất 100 học viên; phòng học lý thuyết trên máy tính phải có ít nhất 20 máy tính để học viên ôn luyện phần lý thuyết.

·  Phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường:

Có mô hình cắt bổ động cơ, hệ thống truyền lực; mô hình hệ thống điện; 


Có hình hoặc tranh vẽ sơ đồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái;


Có các cụm chi tiết tháo rời của ô tô.

·  Phòng học kỹ thuật lái xe:

Có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy (như băng đĩa, đèn chiếu,...);


Có hình hoặc tranh vẽ mô tả các động tác lái xe cơ bản (điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí giữ vô lăng,...); 


Có ô tô được kê kích bảo đảm an toàn để tập số nguội, số nóng (có thể bố trí ở nơi riêng biệt).


·  Phòng học nghiệp vụ vận tải:

Có hệ thống bảng, biểu phục vụ giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn về vận tải hàng hoá, hành khách;


Có các tranh vẽ ký hiệu trên kiện hàng.


·  Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

Có hệ thống thông gió và chiếu sáng bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; 


Nền nhà đủ cứng vững, phẳng, không gây bụi, không bị rạn nứt, không trơn trượt;

Bảo đảm cho lớp học không vượt quá 18 học viên, được trang bị đồ nghề chuyên dùng với mức tối thiểu là 8 - 10 người/bộ và có tủ riêng đựng đồ nghề;


Có các hệ thống, tổng thành chủ yếu của ô tô như: động cơ tổng thành hoạt động tốt, hệ thống truyền động, hệ thống lái, hệ thống điện;


Có bàn tháo lắp, bảng, bàn ghế cho giảng dạy, thực tập.


·  Phòng điều hành giảng dạy: Có bảng ghi chương trình đào tạo, tiến độ đào tạo năm học, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết cho cán bộ quản lý đào tạo.

·  Phòng chuẩn bị giảng dạy của giáo viên: Có đủ bàn, ghế, bảng, tủ đựng tài liệu, đồ dùng dạy học cần thiết.


·  Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe:

Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;


Có đủ sức khỏe theo quy định;


Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;


Có chứng chỉ sư phạm.


·  Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết. Ngoài tiêu chuẩn chung còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên và hiểu biết về môn học được phân công giảng dạy; 


Giáo viên dạy môn Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe phải có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hạng xe đào tạo trở lên. 


· Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành. Ngoài tiêu chuẩn chung còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo. Giáo viên dạy lái xe ô tô phải có Giấy phép lái xe không thấp hơn hạng B2; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng B1, B2 từ 03 năm trở lên; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng C, D, E và F từ 05 năm trở lên;


Thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn ít nhất 02 năm với cơ sở đào tạo lái xe;


Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại các Phụ lục 1a, 1b.


·  Xe tập lái: 


Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong Giấy phép đào tạo lái xe;


Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo;


Có Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng và được ghi vào Sổ chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ;


Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học;


Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp đồng phải kẻ tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và điện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2; 


Ô tô phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng, lắp cố định ở trước và sau xe: Biển trước kích thước 10cm x 25cm lắp cố định trên thanh cản trước bên trái đối với các hạng xe; Biển sau kích thước 10cm x 25cm đối với xe hạng B, kích thước 35cm x 35cm đối với xe các hạng C, D, E, F lắp ở vị trí giữa thành sau không trùng với vị trí lắp đặt biển số đăng ký và không được dán lên kính sau xe;


Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng ở phía trước và phía sau với kích thước: 15cm x 20cm đối với mô tô, 20cm x 25cm đối với máy kéo;


Có Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại các Phụ lục 4a, 4b do Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải cấp khi đủ điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 12 Điều 5 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT. 


·  Sân tập lái xe:


Thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe. Nếu là sân hợp đồng phải có hợp đồng dài hạn, thời hạn hợp đồng phù hợp với thời hạn Giấy phép đào tạo lái xe; 


Trường hợp sử dụng sân hợp đồng chung với cơ sở đào tạo lái xe khác phải kèm theo kế hoạch sử dụng sân của chủ hợp đồng cho thuê;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng đào tạo 1.000 học viên trở lên phải có ít nhất 02 sân tập lái xe; 


Sân tập lái ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo. Kích thước các hình tập lái phù hợp tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe đối với từng hạng xe tương ứng; 


Mặt sân có cao độ và hệ thống thoát nước bảo đảm không bị ngập nước; bề mặt các làn đường và hình tập lái trong sân được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có đầy đủ vạch sơn kẻ đường; 


Có diện tích dành cho cây xanh, có nhà chờ cho học viên học thực hành.

·  Diện tích tối thiểu của sân tập lái


Đào tạo các hạng A1, A2, A3 và A4 
: 1.000 m2;


Đào tạo các hạng B1 và B2

: 8.000 m2;


Đào tạo đến hạng C



: 10.000 m2;



Đào tạo đến các hạng D, E và F 

: 14.000 m2.


·  Đường tập lái xe: 


Đường giao thông công cộng được chọn để dạy lái xe phải có đủ các tình huống giao thông (giao cắt đồng mức, chỗ rộng, chỗ hẹp; có đoạn lên dốc, xuống dốc; mặt đường có đoạn tốt, xấu; mật độ giao thông vừa phải) phù hợp với nội dung chương trình đào tạo; tuyến đường tập lái phải được ghi rõ trong Giấy phép xe tập lái. 


·  Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô: 

Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô là số lượng học viên đào tạo lớn nhất tại mỗi thời điểm, được xác định bằng tổng lưu lượng học viên đào tạo các hạng Giấy phép lái xe (bao gồm cả học lý thuyết và thực hành);


Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên và bộ máy quản lý, lưu lượng đào tạo mỗi hạng Giấy phép lái xe được xác định bằng số lượng xe tập lái hạng đó nhân với số lượng học viên quy định trên một xe và nhân với hệ số 2.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


94. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô tăng lưu lượng đào tạo trên 20 % 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:


Phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập biên bản;

Lập thủ tục trình ký văn bản đề nghị Cục đường bộ Việt Nam cấp phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo;

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo;

 Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 16);

 Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có chứng thực của giáo viên (thay đổi); 


 Bản sao chụp chứng chỉ sư phạm của giáo viên (thay đổi);


 Bản sao chụp Giấy phép lái xe (thay đổi); 


 Bản sao chụp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (thay đổi);


 Bản sao Giấy đăng ký xe có chứng thực (thay đổi);


 Bản sao chụp Giấy phép xe tập lái (thay đổi); 


 Bản sao chụp Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe tập lái (thay đổi). 

·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

·  Biên bản Kiểm tra xét tăng lưu lượng đào tạo lái xe (Phụ lục 18);

·  Văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cấp phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Hệ thống phòng học chuyên môn:

 Phòng học chuyên môn bảo đảm diện tích tối thiểu 50 m2 cho lớp học không vượt quá 35 học viên; đủ ánh sáng, không ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bảo đảm môi trường sư phạm; 


 Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có đủ các phòng học chuyên môn: Luật Giao thông đường bộ, cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ thuật lái xe, nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe (có thể xếp chung với phòng học nghiệp vụ vận tải) được bố trí tập trung và phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa;


 Cơ sở đào tạo lái xe mô tô hai bánh các hạng A1, A2 phải có 01 phòng học chung Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe.


· Phòng học Luật Giao thông đường bộ: 


 Có thiết bị nghe nhìn (màn hình, đèn chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình;


 Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có phòng học lý thuyết trên máy tính bố trí riêng biệt gồm: máy chủ, máy in và ít nhất 10 máy tính được nối mạng, cài đặt phần mềm học lý thuyết do Cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao;


 Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng 500 học viên trở lên phải có thêm phòng học lý thuyết đủ chỗ ngồi cho ít nhất 100 học viên; phòng học lý thuyết trên máy tính phải có ít nhất 20 máy tính để học viên ôn luyện phần lý thuyết.

·  Phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường:

Có mô hình cắt bổ động cơ, hệ thống truyền lực; mô hình hệ thống điện; 


Có hình hoặc tranh vẽ sơ đồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái;


Có các cụm chi tiết tháo rời của ô tô.

·  Phòng học kỹ thuật lái xe:

Có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy (như băng đĩa, đèn chiếu,...);


Có hình hoặc tranh vẽ mô tả các động tác lái xe cơ bản (điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí giữ vô lăng,...); 


Có ô tô được kê kích bảo đảm an toàn để tập số nguội, số nóng (có thể bố trí ở nơi riêng biệt).


·  Phòng học nghiệp vụ vận tải:

Có hệ thống bảng, biểu phục vụ giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn về vận tải hàng hoá, hành khách;


Có các tranh vẽ ký hiệu trên kiện hàng.


·  Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

Có hệ thống thông gió và chiếu sáng bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; 


Nền nhà đủ cứng vững, phẳng, không gây bụi, không bị rạn nứt, không trơn trượt;

Bảo đảm cho lớp học không vượt quá 18 học viên, được trang bị đồ nghề chuyên dùng với mức tối thiểu là 8 - 10 người/bộ và có tủ riêng đựng đồ nghề;


Có các hệ thống, tổng thành chủ yếu của ô tô như: động cơ tổng thành hoạt động tốt, hệ thống truyền động, hệ thống lái, hệ thống điện;


Có bàn tháo lắp, bảng, bàn ghế cho giảng dạy, thực tập.


·  Phòng điều hành giảng dạy: Có bảng ghi chương trình đào tạo, tiến độ đào tạo năm học, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết cho cán bộ quản lý đào tạo.

·  Phòng chuẩn bị giảng dạy của giáo viên: Có đủ bàn, ghế, bảng, tủ đựng tài liệu, đồ dùng dạy học cần thiết.


·  Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe


Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;


Có đủ sức khỏe theo quy định;


Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;


Có chứng chỉ sư phạm.


·  Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết: Ngoài tiêu chuẩn chung còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên và hiểu biết về môn học được phân công giảng dạy; 


Giáo viên dạy môn Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe phải có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hạng xe đào tạo trở lên. 


·  Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành: Ngoài tiêu chuẩn chung còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo. Giáo viên dạy lái xe ô tô phải có Giấy phép lái xe không thấp hơn hạng B2; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng B1, B2 từ 03 năm trở lên; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng C, D, E và F từ 05 năm trở lên;


Thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn ít nhất 02 năm với cơ sở đào tạo lái xe;


Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại các Phụ lục 1a, 1b.


·  Xe tập lái: 


Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong Giấy phép đào tạo lái xe;


Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo;


Có Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng và được ghi vào Sổ chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ;


Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học;


Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp đồng phải kẻ tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và điện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2; 


Ô tô phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng, lắp cố định ở trước và sau xe: Biển trước kích thước 10cm x 25cm lắp cố định trên thanh cản trước bên trái đối với các hạng xe; Biển sau kích thước 10cm x 25cm đối với xe hạng B, kích thước 35cm x 35cm đối với xe các hạng C, D, E, F lắp ở vị trí giữa thành sau không trùng với vị trí lắp đặt biển số đăng ký và không được dán lên kính sau xe;


Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng ở phía trước và phía sau với kích thước: 15cm x 20cm đối với mô tô, 20cm x 25cm đối với máy kéo;


Có Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại các Phụ lục 4a, 4b do Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải cấp khi đủ điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 12 Điều 5 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT. 


·  Sân tập lái xe:


Thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe. Nếu là sân hợp đồng phải có hợp đồng dài hạn, thời hạn hợp đồng phù hợp với thời hạn Giấy phép đào tạo lái xe; 


Trường hợp sử dụng sân hợp đồng chung với cơ sở đào tạo lái xe khác phải kèm theo kế hoạch sử dụng sân của chủ hợp đồng cho thuê;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng đào tạo 1.000 học viên trở lên phải có ít nhất 02 sân tập lái xe; 


Sân tập lái ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo. Kích thước các hình tập lái phù hợp tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe đối với từng hạng xe tương ứng; 


Mặt sân có cao độ và hệ thống thoát nước bảo đảm không bị ngập nước; bề mặt các làn đường và hình tập lái trong sân được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có đầy đủ vạch sơn kẻ đường; 


Có diện tích dành cho cây xanh, có nhà chờ cho học viên học thực hành.

·  Diện tích tối thiểu của sân tập lái:

Đào tạo các hạng A1, A2, A3 và A4 
: 1.000 m2;


Đào tạo các hạng B1 và B2

: 8.000 m2;


Đào tạo đến hạng C



: 10.000 m2;


Đào tạo đến các hạng D, E và F 

: 14.000 m2.


· Đường tập lái xe: 


Đường giao thông công cộng được chọn để dạy lái xe phải có đủ các tình huống giao thông (giao cắt đồng mức, chỗ rộng, chỗ hẹp; có đoạn lên dốc, xuống dốc; mặt đường có đoạn tốt, xấu; mật độ giao thông vừa phải) phù hợp với nội dung chương trình đào tạo; tuyến đường tập lái phải được ghi rõ trong Giấy phép xe tập lái. 


·  Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô: 

Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô là số lượng học viên đào tạo lớn nhất tại mỗi thời điểm, được xác định bằng tổng lưu lượng học viên đào tạo các hạng Giấy phép lái xe (bao gồm cả học lý thuyết và thực hành);


Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên và bộ máy quản lý, lưu lượng đào tạo mỗi hạng Giấy phép lái xe được xác định bằng số lượng xe tập lái hạng đó nhân với số lượng học viên quy định trên một xe và nhân với hệ số 2.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


95. Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô điều chỉnh hạng xe đào tạo


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:


Phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập biên bản.

Lập thủ tục trình ký văn bản đề nghị Cục đường bộ Việt Nam cấp phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo.

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo;

 Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 16);

 Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có chứng thực của giáo viên; 


 Bản sao chụp chứng chỉ sư phạm của giáo viên;

 Bản sao chụp Giấy phép lái xe (hạng xe điều chỉnh);

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (hạng xe điều chỉnh);


Bản sao Giấy đăng ký xe có chứng thực (hạng xe điều chỉnh);

Bản sao chụp Giấy phép xe tập lái, (hạng xe điều chỉnh);

Bản sao chụp Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe tập lái (hạng xe điều chỉnh).


·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cấp phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Hệ thống phòng học chuyên môn


Phòng học chuyên môn bảo đảm diện tích tối thiểu 50m2 cho lớp học không vượt quá 35 học viên; đủ ánh sáng, không ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bảo đảm môi trường sư phạm; 


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có đủ các phòng học chuyên môn: Luật Giao thông đường bộ, cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ thuật lái xe, nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe (có thể xếp chung với phòng học nghiệp vụ vận tải) được bố trí tập trung và phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa;


Cơ sở đào tạo lái xe mô tô hai bánh các hạng A1, A2 phải có 01 phòng học chung Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe.


·  Phòng học Luật Giao thông đường bộ: 


Có thiết bị nghe nhìn (màn hình, đèn chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có phòng học lý thuyết trên máy tính bố trí riêng biệt gồm: máy chủ, máy in và ít nhất 10 máy tính được nối mạng, cài đặt phần mềm học lý thuyết do Cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng 500 học viên trở lên phải có thêm phòng học lý thuyết đủ chỗ ngồi cho ít nhất 100 học viên; phòng học lý thuyết trên máy tính phải có ít nhất 20 máy tính để học viên ôn luyện phần lý thuyết.

·  Phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường 


Có mô hình cắt bổ động cơ, hệ thống truyền lực; mô hình hệ thống điện; 


Có hình hoặc tranh vẽ sơ đồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái;


Có các cụm chi tiết tháo rời của ô tô


·  Phòng học kỹ thuật lái xe


Có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy (như băng đĩa, đèn chiếu,...);


Có hình hoặc tranh vẽ mô tả các động tác lái xe cơ bản (điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí giữ vô lăng,...); 


Có ô tô được kê kích bảo đảm an toàn để tập số nguội, số nóng (có thể bố trí ở nơi riêng biệt).


·  Phòng học nghiệp vụ vận tải


Có hệ thống bảng, biểu phục vụ giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn về vận tải hàng hoá, hành khách;


Có các tranh vẽ ký hiệu trên kiện hàng.


·  Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa


Có hệ thống thông gió và chiếu sáng bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; 


Nền nhà đủ cứng vững, phẳng, không gây bụi, không bị rạn nứt, không trơn trượt;

Bảo đảm cho lớp học không vượt quá 18 học viên, được trang bị đồ nghề chuyên dùng với mức tối thiểu là 8 - 10 người/bộ và có tủ riêng đựng đồ nghề;


Có các hệ thống, tổng thành chủ yếu của ô tô như: động cơ tổng thành hoạt động tốt, hệ thống truyền động, hệ thống lái, hệ thống điện;


Có bàn tháo lắp, bảng, bàn ghế cho giảng dạy, thực tập.


·  Phòng điều hành giảng dạy: 


 Có bảng ghi chương trình đào tạo, tiến độ đào tạo năm học, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết cho cán bộ quản lý đào tạo


·  Phòng chuẩn bị giảng dạy của giáo viên:


Có đủ bàn, ghế, bảng, tủ đựng tài liệu, đồ dùng dạy học cần thiết.


·  Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe


Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;


Có đủ sức khỏe theo quy định;


Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;


Có chứng chỉ sư phạm.


·  Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết: Ngoài tiêu chuẩn chung còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên và hiểu biết về môn học được phân công giảng dạy; 


Giáo viên dạy môn Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe phải có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hạng xe đào tạo trở lên. 


·  Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành: Ngoài tiêu chuẩn chung, còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo. Giáo viên dạy lái xe ô tô phải có Giấy phép lái xe không thấp hơn hạng B2; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng B1, B2 từ 03 năm trở lên; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng C, D, E và F từ 05 năm trở lên;


Thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn ít nhất 02 năm với cơ sở đào tạo lái xe;


Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại các Phụ lục 1a, 1b.


·  Xe tập lái: 


Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong Giấy phép đào tạo lái xe;


Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo;


Có Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng và được ghi vào Sổ chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ;


Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học;


Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp đồng phải kẻ tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và điện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2; 


Ô tô phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng, lắp cố định ở trước và sau xe: Biển trước kích thước 10cm x 25cm lắp cố định trên thanh cản trước bên trái đối với các hạng xe; Biển sau kích thước 10cm x 25cm đối với xe hạng B, kích thước 35cm x 35cm đối với xe các hạng C, D, E, F lắp ở vị trí giữa thành sau không trùng với vị trí lắp đặt biển số đăng ký và không được dán lên kính sau xe;


Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng ở phía trước và phía sau với kích thước: 15cm x 20cm đối với mô tô, 20cm x 25cm đối với máy kéo;


Có Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại các Phụ lục 4a, 4b do Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải cấp khi đủ điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 12 Điều 5 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT. 


·  Sân tập lái xe:


Thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe. Nếu là sân hợp đồng phải có hợp đồng dài hạn, thời hạn hợp đồng phù hợp với thời hạn Giấy phép đào tạo lái xe; 


Trường hợp sử dụng sân hợp đồng chung với cơ sở đào tạo lái xe khác phải kèm theo kế hoạch sử dụng sân của chủ hợp đồng cho thuê;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng đào tạo 1.000 học viên trở lên phải có ít nhất 02 sân tập lái xe; 


Sân tập lái ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo. Kích thước các hình tập lái phù hợp tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe đối với từng hạng xe tương ứng; 


Mặt sân có cao độ và hệ thống thoát nước bảo đảm không bị ngập nước; bề mặt các làn đường và hình tập lái trong sân được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có đầy đủ vạch sơn kẻ đường; 


Có diện tích dành cho cây xanh, có nhà chờ cho học viên học thực hành


·  Diện tích tối thiểu của sân tập lái


Đào tạo các hạng A1, A2, A3 và A4 
: 1.000m2;


Đào tạo các hạng B1 và B2

: 8.000m2;


Đào tạo đến hạng C



: 10.000m2;

Đào tạo đến các hạng D, E và F 

: 14.000m2.


· Đường tập lái xe: 


Đường giao thông công cộng được chọn để dạy lái xe phải có đủ các tình huống giao thông (giao cắt đồng mức, chỗ rộng, chỗ hẹp; có đoạn lên dốc, xuống dốc; mặt đường có đoạn tốt, xấu; mật độ giao thông vừa phải) phù hợp với nội dung chương trình đào tạo; tuyến đường tập lái phải được ghi rõ trong Giấy phép xe tập lái. 


·  Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô: 

Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô là số lượng học viên đào tạo lớn nhất tại mỗi thời điểm, được xác định bằng tổng lưu lượng học viên đào tạo các hạng Giấy phép lái xe (bao gồm cả học lý thuyết và thực hành);


Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên và bộ máy quản lý, lưu lượng đào tạo mỗi hạng Giấy phép lái xe được xác định bằng số lượng xe tập lái hạng đó nhân với số lượng học viên quy định trên một xe và nhân với hệ số 2.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


96. Thủ tục điều chỉnh tăng lưu lượng đào tạo lái xe ô tô đến 20 % 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:


Phối hợp với cơ sở đào tạo kiểm tra, lập biên bản.

Lập thủ tục trình ký văn bản chấp thuận tăng lưu lượng đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo.

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo;

 Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo (Phụ lục 16);

 Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có chứng thực của giáo viên; 


 Bản sao chụp chứng chỉ sư phạm của giáo viên;

 Bản sao chụp Giấy phép lái xe của giáo viên; 


 Bản sao chụp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe;


 Bản sao Giấy đăng ký xe có chứng thực xe tập lái;

 Bản sao chụp Giấy phép xe tập lái; 


 Bản sao chụp Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe tập lái.

·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


·  Văn bản chấp thuận.

·  Biên bản Kiểm tra điểu chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe (Phụ lục 19).

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Hệ thống phòng học chuyên môn:

Phòng học chuyên môn bảo đảm diện tích tối thiểu 50m2 cho lớp học không vượt quá 35 học viên; đủ ánh sáng, không ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bảo đảm môi trường sư phạm; 


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có đủ các phòng học chuyên môn: Luật Giao thông đường bộ, cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ thuật lái xe, nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe (có thể xếp chung với phòng học nghiệp vụ vận tải) được bố trí tập trung và phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa;


Cơ sở đào tạo lái xe mô tô hai bánh các hạng A1, A2 phải có 01 phòng học chung Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe.


· Phòng học Luật Giao thông đường bộ: 


Có thiết bị nghe nhìn (màn hình, đèn chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có phòng học lý thuyết trên máy tính bố trí riêng biệt gồm: máy chủ, máy in và ít nhất 10 máy tính được nối mạng, cài đặt phần mềm học lý thuyết do Cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng 500 học viên trở lên phải có thêm phòng học lý thuyết đủ chỗ ngồi cho ít nhất 100 học viên; phòng học lý thuyết trên máy tính phải có ít nhất 20 máy tính để học viên ôn luyện phần lý thuyết.

·  Phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường:

Có mô hình cắt bổ động cơ, hệ thống truyền lực; mô hình hệ thống điện; 


Có hình hoặc tranh vẽ sơ đồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái;


Có các cụm chi tiết tháo rời của ô tô.

·  Phòng học kỹ thuật lái xe:

Có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy (như băng đĩa, đèn chiếu,...);


Có hình hoặc tranh vẽ mô tả các động tác lái xe cơ bản (điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí giữ vô lăng,...); 


Có ô tô được kê kích bảo đảm an toàn để tập số nguội, số nóng (có thể bố trí ở nơi riêng biệt).


· Phòng học nghiệp vụ vận tải:

Có hệ thống bảng, biểu phục vụ giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn về vận tải hàng hoá, hành khách;


Có các tranh vẽ ký hiệu trên kiện hàng.


·  Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

Có hệ thống thông gió và chiếu sáng bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; 


Nền nhà đủ cứng vững, phẳng, không gây bụi, không bị rạn nứt, không trơn trượt;

Bảo đảm cho lớp học không vượt quá 18 học viên, được trang bị đồ nghề chuyên dùng với mức tối thiểu là 8 - 10 người/bộ và có tủ riêng đựng đồ nghề;


Có các hệ thống, tổng thành chủ yếu của ô tô như: động cơ tổng thành hoạt động tốt, hệ thống truyền động, hệ thống lái, hệ thống điện;


Có bàn tháo lắp, bảng, bàn ghế cho giảng dạy, thực tập.


·  Phòng điều hành giảng dạy: Có bảng ghi chương trình đào tạo, tiến độ đào tạo năm học, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết cho cán bộ quản lý đào tạo.

·  Phòng chuẩn bị giảng dạy của giáo viên: Có đủ bàn, ghế, bảng, tủ đựng tài liệu, đồ dùng dạy học cần thiết.


·  Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe:

Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;


Có đủ sức khỏe theo quy định;


Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;


Có chứng chỉ sư phạm.


·  Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết: Ngoài tiêu chuẩn chung còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên và hiểu biết về môn học được phân công giảng dạy; 


Giáo viên dạy môn Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe phải có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hạng xe đào tạo trở lên. 


· Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành: Ngoài tiêu chuẩn chung, còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:


Có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo. Giáo viên dạy lái xe ô tô phải có Giấy phép lái xe không thấp hơn hạng B2; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng B1, B2 từ 03 năm trở lên; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng C, D, E và F từ 05 năm trở lên;


Thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn ít nhất 02 năm với cơ sở đào tạo lái xe;


Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại các Phụ lục 1a, 1b.


·  Xe tập lái: 


Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong Giấy phép đào tạo lái xe;


Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo;


Có Giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng và được ghi vào Sổ chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ;


Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học;


Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp đồng phải kẻ tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và điện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2; 


Ô tô phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng, lắp cố định ở trước và sau xe: Biển trước kích thước 10cm x 25cm lắp cố định trên thanh cản trước bên trái đối với các hạng xe; Biển sau kích thước 10cm x 25cm đối với xe hạng B, kích thước 35cm x 35cm đối với xe các hạng C, D, E, F lắp ở vị trí giữa thành sau không trùng với vị trí lắp đặt biển số đăng ký và không được dán lên kính sau xe;


Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng ở phía trước và phía sau với kích thước: 15cm x 20cm đối với mô tô, 20cm x 25cm đối với máy kéo;


Có Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại các Phụ lục 4a, 4b do Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải cấp khi đủ điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 12 Điều 5 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT. 


· Sân tập lái xe:


Thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe. Nếu là sân hợp đồng phải có hợp đồng dài hạn, thời hạn hợp đồng phù hợp với thời hạn Giấy phép đào tạo lái xe; 


Trường hợp sử dụng sân hợp đồng chung với cơ sở đào tạo lái xe khác phải kèm theo kế hoạch sử dụng sân của chủ hợp đồng cho thuê;


Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng đào tạo 1.000 học viên trở lên phải có ít nhất 02 sân tập lái xe; 


Sân tập lái ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo. Kích thước các hình tập lái phù hợp tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe đối với từng hạng xe tương ứng; 


Mặt sân có cao độ và hệ thống thoát nước bảo đảm không bị ngập nước; bề mặt các làn đường và hình tập lái trong sân được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có đầy đủ vạch sơn kẻ đường; 


Có diện tích dành cho cây xanh, có nhà chờ cho học viên học thực hành.

·  Diện tích tối thiểu của sân tập lái:

Đào tạo các hạng A1, A2, A3 và A4 
: 1.000 m2;


Đào tạo các hạng B1 và B2

: 8.000 m2;


Đào tạo đến hạng C



: 10.000 m2;



Đào tạo đến các hạng D, E và F 
 
: 14.000 m2.


· Đường tập lái xe: 


Đường giao thông công cộng được chọn để dạy lái xe phải có đủ các tình huống giao thông (giao cắt đồng mức, chỗ rộng, chỗ hẹp; có đoạn lên dốc, xuống dốc; mặt đường có đoạn tốt, xấu; mật độ giao thông vừa phải) phù hợp với nội dung chương trình đào tạo; tuyến đường tập lái phải được ghi rõ trong Giấy phép xe tập lái. 


·  Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô: 

Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô là số lượng học viên đào tạo lớn nhất tại mỗi thời điểm, được xác định bằng tổng lưu lượng học viên đào tạo các hạng Giấy phép lái xe (bao gồm cả học lý thuyết và thực hành);


Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên và bộ máy quản lý, lưu lượng đào tạo mỗi hạng Giấy phép lái xe được xác định bằng số lượng xe tập lái hạng đó nhân với số lượng học viên quy định trên một xe và nhân với hệ số 2.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


97. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Giao thông kiểm tra, lập thủ tục trình ký văn bản xin chủ trương: 


·  Bước 4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Bộ Giao thông Vận tải hoặc trình văn bản thỏa thuận chủ trương với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

·  Bước 5. Trình văn bản chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể và chi tiết hình thi với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

·  Bước 6. Phòng Quản lý Người lái lập hồ sơ quản lý và chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 7. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Xin chủ trương:

 Văn bản đề nghị xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe của chủ đầu tư;

 Bình đồ thể hiện vị trí xây dựng.

Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể:


 Dự án đầu tư xây dựng;

 Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể;

 Giấy phép xây dựng;

 Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch;

 Loại xe cơ giới dùng để sát hạch;

 Loại thiết bị chấm điểm tự động;

·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ Giao thông Vận tải.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


·  Văn bản đồng ý chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh;

·  Văn bản chấp thuận chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải;

·  Văn bản thỏa thuận Tổng Cục đường bộ;

·  Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. 

·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Quyết định số 4392/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành.


98. Thủ tục cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hach lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Chủ đầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Giao thông kiểm tra, lập thủ tục trình ký văn bản xin chủ trương 

·  Bước 4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ chương xây dựng trung tâm sát hach lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

·  Bước 5. Phòng Quản lý Người lái lập hồ sơ quản lý và chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Xin chủ trương:

 Văn bản đề nghị xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe của chủ đầu tư;

 Bình đồ thể hiện vị trí xây dựng.

Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể:


 Dự án đầu tư xây dựng;

 Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể;

 Giấy phép xây dựng;

 Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch;

 Loại xe cơ giới dùng để sát hạch;

 Loại thiết bị chấm điểm tự động.

·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

·  Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.

·  Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Quyết định số 4392/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành.


99. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô 

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người xin cấp giấy chứng nhận chuẩn bị hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


 Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra kết quả tập huấn. Trình ký Giấy chứng nhận. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân. Khi đi nhận kết quả, người thực hiện thủ tục hành chính phải xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hạn để đối chiếu. 

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (theo mẫu);

 Giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo (Bản sao chụp kèm theo bản chính để đối chiếu);

 Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc bằng cấp tương đương trở lên (Bản sao chụp kèm theo bản chính để đối chiếu);

 Chứng chỉ sư phạm (Bản sao chụp kèm theo bản chính để đối chiếu);

 Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế là bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp (bản chính);

 Hai 02 ảnh màu cở 3 x 4 cm;

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra đạt yêu cầu hoàn thành khóa tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;


·  Có đủ sức khỏe theo quy định;


·  Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;


·  Có chứng chỉ sư phạm;

·  Có Giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo. Giáo viên dạy lái xe ô tô phải có Giấy phép lái xe không thấp hơn hạng B2; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng B1, B2 từ 03 năm trở lên; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng C, D, E và F từ 05 năm trở lên;


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang

100. Thủ tục Cấp Giấy phép xe tập lái 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì trình ký Giấy phép xe tập lái. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở đào tạo.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe tập lái có xác nhận của cơ sở đào tạo (theo mẫu);


 Danh sách xe tập lái;

 Đăng ký xe ô tô tương ứng với danh sách xe tập lái (bản sao chụp);

 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (còn thời hạn) tương ứng (bản sao chụp);

 Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực tương ứng (bản sao chụp).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: ½ ngày kể từ lúc tiếp nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép sử dụng xe tập lái: 30.000đồng/lần.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Xe tập lái thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo.

·  Xe tập lái có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng và được ghi vào Sổ chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ.

·  Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học.

·  Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp đồng phải kẻ tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và điện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.

·  Ô tô phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng, lắp cố định ở trước và sau xe: Biển trước kích thước 10cm x 25cm lắp cố định trên thanh cản trước bên trái đối với các hạng xe; Biển sau kích thước 10cm x 25cm đối với xe hạng B, kích thước 35cm x 35cm đối với xe các hạng C, D, E, F lắp ở vị trí giữa thành sau không trùng với vị trí lắp đặt biển số đăng ký và không được dán lên kính sau xe.

·  Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng ở phía trước và phía sau với kích thước: 15cm x 20cm đối với mô tô, 20cm x 25cm đối với máy kéo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. 


·  Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


101. Thủ tục cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Người dự học nộp hồ sơ tại cơ sở đào tạo.

·  Bước 2. Cơ sở đào tạo lái xe: 


Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách người học lái xe báo cáo cho Sở Giao thông Vận tải;

Tổ chức đào tạo, kiểm tra kiến thức pháp luật về an toàn giao thông.

·  Bước 3. Cơ sở đào tạo: cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho người đạt kết quả kiểm tra.


· Cách thức thực hiện: tại cơ sở đào tạo 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Báo cáo cáo Sở Giao thông Vận tải:


 Báo cáo mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ kèm danh sách trách ngang học viên dự học (phục lục 2);

 Báo cáo kết quả bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và cấp chứng chỉ kèm danh sách trách ngang (phục lục 5);

 Biên bản kết quả kiểm tra bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (phục lục 3).

 Hồ sơ học viên:

Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (Phụ lục 1);

Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

03 (ba) ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp không vượt quá 6 tháng kiểu chứng minh nhân dân.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở đào tạo

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


·  Báo cáo mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (phục lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ);

·  Báo cáo kết quả bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và cấp chứng chỉ (phục lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BTC);

·  Biên bản kết quả kiểm tra bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (phục lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BTC);

·  Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BTC).

· Phí, lệ phí: 


·  Lệ phí Bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người diều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông: 100.000 đồng/học viên.

·  Lệ phí cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ: 30.000 đồng/văn bản.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam.


·  Đủ 18 tuổi trở lên.

·  Có đơn đề nghị học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


·  Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


·  Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

102. Thủ tục đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại cơ sở đào tạo


·  Bước 2. Cơ sở đào tạo: 


Kiểm tra hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả.

Thực hiện trả kết quả và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: tại cơ sở đào tạo.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ (Phụ lục 8);


 Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

 Chứng chỉ bị hỏng;

 Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở đào tạo.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BTC).

· Phí, lệ phí: 


·  Lệ phí Bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người diều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông: 100.000 đồng/học viên.

·  Lệ phí cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ: 30.000 đồng/văn bản.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Trường hợp cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ không còn hoạt động, Sở Giao thông Vận tải quản lý nhà nước về công tác cấp chứng chỉ đối với cơ sở đào tạo đó tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

· Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.


·  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


·  Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY:


1. Thủ tục chuyển đổi bằng máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:

Kiểm tra hồ sơ: nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng biết, đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì làm thủ tục cấp bằng máy trưởng. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị có dán ảnh;

Hai (02) ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân;


Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của Trung tâm y tế hoặc Bệnh viện Đa khoa cấp huyện trở lên;


Bản sao có chứng thực bằng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng được cấp;

Bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực (nếu là bằng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn do nước ngoài cấp).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

·  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa).


· Phí, lệ phí: Lệ phí đổi bằng máy trưởng: 50.000 đồng/văn bản.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bằng.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Người có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do các Bộ, ngành Việt Nam cấp; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú tại nước ngoài có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng do nước ngoài cấp, nếu có nhu cầu làm việc trên các phương tiện thủy nội địa thì phải làm thủ tục chuyển đổi sang bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tương ứng. Các trường hợp đổi sang bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa phải dự sát hạch môn pháp luật giao thông đường thủy nội địa.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

2. Thủ tục dự thi chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

· Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:

Kiểm tra hồ sơ: nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân xin dự thi hoặc chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng biết, đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì làm thủ tục giới thiệu đến Hội đồng thi. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Cơ sở dạy nghề.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị dự thi, Kiểm tra lấy bằng, Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 2);

Năm (05) ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân;

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do Trung tâm y tế hoặc Bệnh viên đa khoa cấp huyện trở lên cấp cho thí sinh;

Bản sao có chứng thực bằng, hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền tưởng, máy trưởng được cấp;

Bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực (nếu là bằng, chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do nước ngoài cấp).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị dự thi, kiểm tra lấy bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT).


· Phí, lệ phí: 


·  Phí sát hạch và thi cấp bằng máy trưởng hạng ba: 140.000 đồng/thí sinh.

·  Phí sát hạch và thi cấp bằng thuyền trưởng hạng ba: 170.000đồng/thí sinh.

·  Lệ phí cấp, đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng: 50.000 đồng/văn bản.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bằng 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Thí sinh là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam.


·  Khi đi thi, đi nhận bằng thí sinh phải mang hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân để đối chiếu và phải nộp lại bằng đã được cấp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

3. Thủ tục cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống, cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy


·  Trình tự thực hiện:

·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

· Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:

Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn biết, đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì làm thủ tục cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị có dán ảnh;

 Ba ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân;

 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do Trung tâm y tế hoặc Bệnh viên đa khoa cấp huyện trở lên cấp.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 4 Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT) có dán ảnh.

· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng: 50.000 đồng/văn bản.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bằng. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Bằng thuyền trưởng, máy trưởng bị mất còn thời hạn theo quy định và có tên trong sổ cấp bằng.

·  Không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được cấp lại bằng.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

4. Thủ tục cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống 


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

· Bước 3. Phòng Quản lý Người lái 


Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì trình ký cấp lại bằng Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị Đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 4);

Hai (02) ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân;


Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của Trung tâm y tế hoặc Bệnh viện Đa khoa cấp huyện trở lên;


Bản sao bằng thuyển, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn đã được cấp.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 4 Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng: 50.000 đồng/văn bản.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bằng 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn do các cơ quan có thẩm quyền cấp theo Quyết định số 914 QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/4/1997; Quyết định số 3237/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/2/2001; Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2012.


·  Sau thời hạn quy định trên, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phải làm hồ sơ gửi cơ quan đã cấp bằng để được đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT.

·  Người có bằng bị hỏng, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, nếu có nhu cầu sử dụng thì được đổi bằng theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT.

·  Cá nhân khi đê nhận bằng phải mang hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân và bản chính bằng thuyền, máy trưởng đã được cấp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

5. Thủ tục dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ sở đào tạo hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Cở sở đào tạo:


Báo cáo đăng ký danh sách học viên, lịch giảng dạy (ngay sau khi mở lớp).


Báo cáo kết quả học tập và kế hoạch tổ chức thi (sau khi kết thúc khóa học).

·  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

· Bước 4. Phòng Quản lý Người lái:

Kiểm tra hồ sơ: nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân xin dự thi hoặc chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng biết, đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì làm thủ tục giới thiệu đến Hội đồng thi.


Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Cơ sở dạy nghề.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đăng ký:


 Danh sách học viên đủ điều kiện tham gia dự học (Báo cáo số 1) của cơ sở dạy nghề (Phụ lục 7);

 Lịch lên lớp của toàn khóa học của cơ sở dạy nghề (Phụ lục 16).

 Tổ chức thi:


Tờ trình về kế hoạch tổ chức thi của cơ sở dạy nghề;

Kết quả học tập của học viên (báo cáo 2) của cơ sở dạy nghề (phục lục 8);

Đơn đề nghị dự thi, Kiểm tra lấy bằng, Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa của thí sinh có xác nhận thời gian nghiệp vụ của chủ phương tiện quản lý thuyền viên (Trường hợp chủ phương tiện là thuyền viên thì tự chịu trách nhiệm về lời khai của mình) (Phụ lục 2);

Năm (05) ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân (ảnh chụp đầu để trần, áo có cổ, ảnh chụp không vượt quá 6 tháng, không sử dụng ảnh quét) của thí sinh;

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do Trung tâm y tế hoặc Bệnh viên đa khoa cấp huyện trở lên cấp cho thí sinh;

Bản sao có chứng thực bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc bản sao chụp bằng, chứng chỉ chuyên môn kèm bản chính để đối chiếu.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Báo cáo số 1- Danh sách học viên tham gia dự học (Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT);

· Lịch toàn khóa bổ túc để cấp bằng thuyền, máy trưởng, bồi dưỡng để cấ[ CCCMPTTNĐ (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT);

· Báo cáo số 02- Kết quả học tập của học viên (phục lục 8 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT);

· Đơn đề nghị dự thi, kiểm tra lấy bằng CCCM phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT).


· Phí, lệ phí: 


·  Phí sát hạch và thi cấp bằng máy trưởng hạng ba: 140.000 đồng/thí sinh.

·  Phí sát hạch và thi cấp bằng thuyền trưởng hạng ba 170.000đồng/thí sinh. 


·  Lệ phí cấp, đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng: 50.000 đồng/văn bản.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: đăng ký lớp học.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Thí sinh là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

·  Được công nhận học xong chương trình đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại bằng.


·  Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện (trừ chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế) hoặc người có bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba


·  Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện kể cả chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế 


·  Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thợ máy hoặc chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng máy trưởng hạng ba.

·  Có chứng chỉ sơ cấp nghề được đào tạo theo nghề điều khiển tàu thủy, nghề thủy thủ hoặc nghề máy tàu thủy, sau khi hoàn thành thời gian tập sự đủ 12 tháng trở lên không phải dự học chương trình tương ứng, được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba hoặc bằng máy trưởng hạng ba.

·  Thí sinh đạt điểm các môn thi từ 5 điểm trở lên được công nhận trúng tuyển và cấp bằng.

·  Thí sinh không trúng tuyển được quyền bảo lưu kết quả điểm thi đối vơi những môn đạt yêu cầu trong thời gian 12 tháng.

·  Khi nhận bằng thuyền trưởng, máy trưởng phải nộp lại bằng chứng chỉ chuyên môn để cắt góc.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.


· Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

6. Thủ tục dự kiểm tra, cấp chứng chỉ chuyên môn, người lái phương tiện thủy nội địa 


· Trình tự thực hiện: 

·  Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

· Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:

Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin dự thi biết, đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì làm thủ tục dự kiểm tra, cấp chứng chỉ chuyên môn. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Cơ sở dạy nghề.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị dự thi, Kiểm tra lấy bằng, Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 2);

Năm (05) ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân;

Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y tế hoặc Bệnh viên đa khoa cấp huyện trở lên cấp cho thí sinh.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày quyết định công nhận trúng tuyển.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị dự thi, Kiểm tra lấy bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp, đổi chứng chỉ chuyên môn: 20.000 đồng/bằng.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Thí sinh là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

·  Đủ 16 tuổi tính đến thời điểm tổ chức Hội kiểm tra lấy chứng chỉ cơ bản; chứng chỉ thủy thủ, chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế, chứng chỉ thợ máy, chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế; chứng chỉ làm việc trên phương tiện chở dầu, phương tiện chở hóa chất và phương tiện chở khí hóa lỏng.


·  Đủ 18 tuổi trở lên tính đến thời điểm thành lập Hội đồng kiểm tra lấy chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế.


·  Hoàn thành chương trình học bồi dưỡng để cấp chứng chỉ theo quy định.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 hạn chế trở 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái.

· Bước 3. Phòng Quản lý Người lái:

Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức xin cấp giấy chứng nhận biết, đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì báo cáo lãnh đạo Sở và phối hợp với Phòng Quản Quản lý giao thông đi kiểm tra thực tế; lập thủ tục trình ký giấy chứng nhận cho cơ sở đào tạo đáp ứng đủ yêu cầu. 


Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Văn bản đề nghị cấp chứng nhận đào tạo nghề thuyên viên, người lái phương tiện thủy nội địa của cơ sở dạy nghề;

 Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ sở dạy nghề;

 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cấp có thẩm quyền cấp;

 Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực hành, trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên (theo mẫu);

 Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy bao gồm giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng, kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động của từng cá nhân (Phụ lục 3);

 Bản sao các Giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) phương tiện, cầu cảng;

 Văn bản chấp thuận được sử dụng vùng để dạy thực hành của cơ quan có thẩm quyền;

 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện dạy thực hành;

 Bản sao Giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện dạy thực hành;

 Bản sao Giấy tờ về trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hoả.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực hành, trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên (ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định điều kiện của cơ sở giảng dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa).

·  Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, bao gồm giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

·  Giấy chứng nhận;

·  Biên bản thẩm định tiêu chuẩn đối với cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 1).

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Đạt tiêu chí 1 thẩm định về cơ sở vật chất, kỹ thuật ≥ 120 điểm chuẩn.

·  Đạt tiêu chí 2 thẩm định về tài liệu giảng dạy ≥ 40 điểm chuẩn.

·  Đạt tiêu chí 3 thẩm định về đội ngũ giáo viên ≥ 40 điểm chuẩn.

·  Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm đạt trên 80% của tổng số điểm chuẩn và có số điểm của tiêu chí 3 không nhỏ hơn 75% của số điểm chuẩn thì đạt yêu cầu.

·  Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm đạt từ 60% đến 80 % của tổng số điểm chuẩn và có số điểm của tiêu chí 3 không nhỏ hơn 75% của số điểm chuẩn thì tạm thời dừng nhiệm vụ dạy nghề trong thời gian 06 tháng để cũng cố các trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy và được cơ quan cấp Giấy chứng nhận thẩm định lại, nếu đạt yêu cầu tiếp tục được dạy nghề.


·  Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm đạt dưới 60% của tổng số điểm chuẩn và có số điểm của tiêu chí 3 nhỏ hơn 75% của số điểm chuẩn thì bị đình chỉ hoạt động dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định điều kiện của cơ sở giảng dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

8. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thủy nội địa


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đủ thì Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 02 ngày có văn bản trả lời không chấp thuận nêu rõ lý do hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định trình ký chứng chỉ hành nghề.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (Phụ lục 1);

 Hai (02) ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong thời gian không vượt quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ;

 Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (Phụ lục 2). Trường hợp không làm việc trong cơ quan, tổ chức thì phải xuất trình hợp đồng kinh tế đã thực hiện đính kèm.

 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp (mang bản chính để đối chiếu) Bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt có công chứng.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải);

·  Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ. 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh dân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và Giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

·  Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp. Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ.

·  Có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trong ngành xin được cấp chứng chỉ.

·  Cư trú tại tỉnh An Giang.

·  Khi đến làm thủ tục xuất trình chứng minh nhân dân (công dân Việt Nam); hoặc hộ chiếu và Giấy phép cư trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

9. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải 


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra nội dung): Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin cấp đăng ký biết đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký Giấy đăng ký phương tiện.


 Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: 


·  Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 1);

Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ (trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa. Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại điện tổ chức ký tên, đóng dấu. (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương. Người đi nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền. 


·  Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 05 tấn trở lên hoặc có sức chở trên 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 mã lực trở lên hoặc có sức chở từ 05 người trở lên.

·  Phương tiện thuộc diện nộp thuế trước bạ là phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người.

· Xuất trình các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện Kiểm tra:


Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;


Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu;


Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện; 


Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài, hoặc Giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài;


Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bên thuê.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

10. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra nội dung): Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin cấp đăng ký biết đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký Giấy đăng ký phương tiện.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 1a);

Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ (trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu) (Mẫu số 1a ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương. Người đi nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền. 


·  Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 05 tấn trở lên hoặc có sức chở trên 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 mã lực trở lên hoặc có sức chở từ 05 người trở lên


·  Phương tiện thuộc diện nộp thuế trước bạ là phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người.

· Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để cơ quan đăng ký phương tiện Kiểm tra.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

11. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật 


· Trình tự thực hiện:

·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra nội dung): Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin cấp đăng ký biết đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký Giấy đăng ký phương tiện.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 2);

Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ (trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ);

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật) (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương. Người đi nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền. 


·  Phương tiện thuộc diện nộp thuế trước bạ là phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người.

·  Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 

12. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra nội dung): Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin cấp đăng ký biết đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký Giấy đăng ký phương tiện.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 3);

Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp;


Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ (trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu) (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương. Người đi nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền. 


·  Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 05 tấn trở lên hoặc có sức chở trên 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 mã lực trở lên hoặc có sức chở từ 05 người trở lên.

·  Phương tiện thuộc diện nộp thuế trước bạ là phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người.

·  Xuất trình hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền.


· Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc Giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 

13. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng thay đổi cơ quan đăng ký (chuyển đến)


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra nội dung): Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin cấp đăng ký biết đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký Giấy đăng ký phương tiện.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 3);

Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;


Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ (trường hợp phải nộp lệ phí trươc bạ);

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu) (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương. Người đi nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền. 


· Văn bản chấp thuận xoá đăng ký phương tiện của cơ quan đăng ký cũ;

·  Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 05 tấn trở lên hoặc có sức chở trên 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 mã lực trở lên hoặc có sức chở từ 05 người trở lên


·  Phương tiện thuộc diện nộp thuế trước bạ là phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người.

· Xuất trình Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra.

· Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc Giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 

14. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu (chuyển đến)


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra nội dung): Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin cấp đăng ký biết đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký Giấy đăng ký phương tiện; Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 4);

Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) (Mẫu số 4 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại An Giang.

·  Văn bản chấp thuận xoá đăng ký phương tiện của cơ quan đăng ký cũ.

·  Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 05 tấn trở lên hoặc có sức chở trên 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 mã lực trở lên hoặc có sức chở từ 05 người trở lên.


·  Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (đối phương tiện thuộc diện đăng kiểm) để cơ quan đăng ký phương tiện Kiểm tra.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


·  Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


·  Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

15. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa bị mất

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra nội dung): Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin cấp đăng ký biết đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký Giấy đăng ký phương tiện.


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi (đối với phương tiện bị chìm, bị cháy, ảnh phương tiện là ảnh sau khi sửa chữa đã được cơ quan đăng kiểm cho phép hoạt động).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đối với trường hợp mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

· Đối với trường hợp mất vì lý do khác: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 5a ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).


· Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện sau khi sửa chữa xong để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 

16. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra nội dung): Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin cấp đăng ký biết đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký Giấy đăng ký phương tiện; Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 7);


Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 7 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/phương tiện.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 


17. Thủ tục xóa phương tiện thủy nội địa 

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra nội dung): Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin xóa đăng ký biết đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký xóa. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 3a);

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 3a ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ).

· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận xóa đăng ký chuyển đến cơ quan đăng ký mới.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Áp dụng cho các trường hợp sau đây:

· Xóa đăng ký vĩnh viễn: Phương tiện bị mất tích; bị phá hủy; phương tiện không còn khả năng phục hồi; phương tiện chuyển nhượng ra nước ngoài; theo đề nghị của chủ phương tiện.


· Xóa đăng ký để đăng ký lại: Thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (không thay đổi chủ sở hữu); chuyển quyền sở hữu phương tiện có thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


18. Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 3. Phòng Quản lý Vận tải:

Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra nội dung): Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin đăng ký biết đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký xác nhận. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Hai (02) Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định (Phụ lục 1);


 Bản sao Giấy chứng đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thủy nội địa;


 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;


 Bản sao Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa cón giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường hoạt động.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngảy nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa). 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận đăng ký.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


·  Người và phương tiện tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định chỉ được đăng ký hoạt động trên những tuyến đường thủy nội địa đã được tổ chức quản lý và đón trả hành khách tại các cảng thủy nội địa đã được công bố hoặc bến thủy nội địa đã được cấp Giấy phép hoạt động.


·  Tổ chức, cá nhân tham gia vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định phải có biểu đồ vận hành hoặc lịch chạy tàu ổn định.

·  Trên một tuyến vận tải hành khách nếu có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên đăng ký cho phương tiện tham gia hoạt động thì thực hiện xác nhận đăng ký theo thứ tự đăng ký của tổ chức, cá nhân. Trường hợp có tổ chức, cá nhân đang ký trùng nhau về lịch trình chạy tàu hoặc thời gian xuất bến thì tổ chức hội nghị hiệp thương lịch chạy tàu.

·  Có ý kiến của tổ chức quản lý Cảng, bến thủy nội địa nơi phương tiện đón, trả khách.


·  Đối tượng không thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký: Tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy nội địa có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa.


19. Thủ tục Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương đối với dự án mở luồng, tuyến đường thủy nội địa mới hoặc dự án cải tạo nâng cấp luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin công bố mở luồng, tuyến biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa.


Nếu hồ sơ đạt thì tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 


·  Bước 4. UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công bố có văn bản công bố mở luồng, tuyến.


·  Bước 5. Phòng Quản lý Giao thông:


Tiếp nhận kết quả giải quyết, mở hồ sơ quản lý, lập thủ tục thông báo công bố luồng, tuyến. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính);

 Quyết định phê duyệt dự án (bản sao có chứng thực);


 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công luồng, tuyến (bản sao chụp);


 Hồ sơ hoàn công công trình luồng, tuyến (bản sao chụp);


 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của chủ đầu tư (bản chính).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố mở luồng.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Tổ chức, cá nhân sử dụng luồng chuyên dùng lập hồ sơ đề nghị công bố luồng đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, lập thủ tục đề nghị đóng luồng, tuyến


·  Trường hợp có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên cùng sử dụng chung luồng chuyên dùng thì chủ cảng, bến nào cho phương tiện có mớn nước lớn nhất vào, ra luồng chuyên dùng chịu trách nhiệm lập hồ sơ trình.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

20. Thủ tục công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương công bố lại hoặc không có dự án đầu tư 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin công bố mở luồng, tuyến biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa.


Nếu hồ sơ đạt thì tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 


· Bước 4. UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công bố có văn bản công bố lại luồng, tuyến.


·  Bước 5. Phòng Quản lý Giao thông:


Tiếp nhận kết quả giải quyết, mở hồ sơ quản lý, lập thủ tục thông báo công bố luồng, tuyến. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa; 


 Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thủy nội địa đề nghị công bố;

 Thuyết minh luồng, tuyến đường thủy nội địa.

 Sơ đồ bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, tổ chức quản lý đường thủy nội địa trên tuyến.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

·  Quyết định hành chính.

·  Văn bản thẩm định và Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Tổ chức, cá nhân sử dụng luồng chuyên dùng lập hồ sơ đề nghị công bố luồng đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

·  Trường hợp có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên cùng sử dụng chung luồng chuyên dùng thì chủ cảng, bến nào cho phương tiện có mớn nước lớn nhất vào, ra luồng chuyên dùng chịu trách nhiệm lập hồ sơ trình.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

21. Thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 



Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin công bố đóng luồng, tuyến biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa.


Nếu hồ sơ đạt thì tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 


·  Bước 4. UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công bố có văn bản công bố đóng luồng, tuyến.


·  Bước 5. Phòng Quản lý Giao thông:


Tiếp nhận kết quả giải quyết, mở hồ sơ quản lý, lập thủ tục thông báo công bố đóng luồng, tuyến. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Văn bản đề nghị công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố đóng luồng.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Trong quá trình khai thác luồng, tuyến đường thủy nội địa, xét thấy luồng, tuyến không đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông vận tải, không còn nhu cầu khai thác vận tải hoặc vì lý do an ninh, quốc phòng thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa.


·  Tổ chức, cá nhân đã lập hồ sơ đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa có trách nhiệm làm văn bản trình cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa, trừ trường hợp vì lý do an ninh, quốc phòng. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

22. Thủ tục cho ý kiến dự án công trình cầu vĩnh cửu, cầu tạm trong phạm vi bảo vệ luồng


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân cho ý kiến dự án công trình cầu vĩnh cửu, cầu tạm trong phạm vi bảo vệ luồng được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị cho ý kiến (ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình);

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia;

Dữ liệu về khoang thông thuyền (vị trí, khẩu độ cầu, chiều cao tĩnh không);

Mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang đáy sông.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.

·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


23. Thủ tục cho ý kiến dự án công trình cầu quay, cầu cất, cầu phao trong phạm vi bảo vệ luồng


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân cho ý kiến dự án công trình cầu quay, cầu cất, cầu phao trong phạm vi bảo vệ luồng được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị cho ý kiến (ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình);

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia;

Dữ liệu về khoang thông thuyền (vị trí, khẩu độ cầu, chiều cao tĩnh không);

Mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang đáy sông;

Phương án và công nghệ đóng mở;

Vùng nước dự kiến bố trí cho phương tiện thủy neo đậu khi chờ đợi.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân

· Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

24. Thủ tục cho ý kiến dự án công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân cho ý kiến dự án công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị cho ý kiến (ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình);

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia;

Bản vẽ, các số liệu thể hiện rõ điểm thấp nhất của đường dây, đường ống (điểm thấp nhất của đường dây điện tính cả hành lang an toàn lưới điện theo tiêu chuẩn quy định).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.

25. Thủ tục cho ý kiến dự án công trình ngầm dưới đáy luồng trong phạm vi bảo vệ luồng


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân cho ý kiến dự án công trình ngầm dưới đáy luồng trong phạm vi bảo vệ luồng được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị cho ý kiến (ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình);

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia;

Bản vẽ thể hiện kích thước, cao trình của đỉnh kết cấu công trình ngầm.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Cá nhân.

·  Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

26. Thủ tục cho ý kiến dự án công trình bến phà trong phạm vi bảo vệ luồng

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân cho ý kiến dự án công trình bến phà trong phạm vi bảo vệ luồng được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị cho ý kiến (ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình);

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia;

Bản vẽ thể hiện hướng và kích thước các bến ở hai bờ, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của phà.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Cá nhân.

·  Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

27. Thủ tục cho ý kiến dự án công trình cảng cá, cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong phạm vi bảo vệ luồng

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân cho ý kiến dự án công trình cảng cá, cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong phạm vi bảo vệ luồng được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị cho ý kiến (ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình);

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia;

Bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng, kích thước, kết cấu các cầu cảng, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của cảng.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nội dung văn bản đề nghị cho ý kiến phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.

·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

28. Thủ tục cho ý kiến công trình ngầm kè, công trình chỉnh trị trong phạm vi bảo vệ luồng


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân cho ý kiến công trình ngầm kè, công trình chỉnh trị trong phạm vi bảo vệ luồng được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị cho ý kiến (ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình);

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia;

Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thước của công trình, phần công trình nhô từ bờ ra ngoài.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.

·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

29. Thủ tục cho ý kiến thi công nạo vét luồng, khai thác tài nguyên trong phạm vi bảo vệ luồng

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân cho ý kiến thi công nạo vét luồng, khai thác tài nguyên trong phạm vi bảo vệ luồng được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị cho ý kiến (ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình);

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia;

Bình đồ, các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất hoặc khai thác tài nguyên.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

30. Thủ tục cho ý kiến thi công trục vớt, thanh thải vật chướng ngại


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân cho ý kiến thi công trục vớt, thanh thải vật chướng ngại được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị cho ý kiến (ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình);

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.

·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

31. Thủ tục công bố hạn chế giao thông khi thi công xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông, văn bản thông báo hạn chế giao thông. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa;

Phương án thi công công trình;

Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình (thuyết minh chung về phương án, bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phuơng án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế; phương án bố trí nhân lực, quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công, thời gian thực hiện phương án, bảng tổng hợp hạng mục và khối lượng công việc).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Văn bản chấp thuận. 


·  Công bố hạn chế giao thông.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Trước khi thi công công trình chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình phải gửi hồ sơ đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

·  Trường hợp thi công công trình chỉ nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng và thời gian thi công không vượt quá 7 ngày thì xem xét chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

32. Thủ tục Công bố hạn chế giao thông tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển theo cơ chế liên thông từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 2. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì trình ký văn bản chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông, văn bản thông báo hạn chế giao thông. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông (nêu rõ địa điểm, thời gian, phạm vi, quy mô tổ chức hoạt động).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Cơ quan, tổ chưc có nhu cầu sử dụng đường bộ để tiến hành hoạt động văn hóa phải nộp hồ sơ thực hiện thủ tục Công bố hạn chế giao thông trước ngày diễn ra hoạt động văn hóa (thể thao, diểu hành, lễ hội) ít nhất là 10 ngày làm việc. Nội dung văn bản đề nghị phải nêu rõ nội dung, chương trình, thời gian sử dụng đường bộ. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.

33. Thủ tục bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình xây dựng bến phà, cảng cá, cảng làm nhiệm vụ an ninh quốc phòng

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì thông báo ngày phối hợp kiểm tra, lập biên bản, nhận bàn giao luồng, xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị Kiểm tra và bàn giao luồng;

Bản vẽ hoàn công (bình đồ tổng thể vị trí và phạm vi tổ chức rà quét thanh thải vật chướng ngại trong khu vực thi công);

Sơ đồ báo hiệu đường thủy nội địa của công trình.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản Kiểm tra, biên bản xác nhận, biên bản bàn giao.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thi công công trình, Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện bàn giao luồng.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện lắp đặt, bàn giao báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định đối với công trình.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện tổ chức công tác rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước phục vụ thi công hoặc ngoài vùng nước thi công ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản Kiểm tra, rà quét vùng nước khu vực thi công sau khi đã hoàn thành công trình.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa của công trình đúng quy định.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản bàn giao luồng khu vực thi công trên cơ sở kết quả Kiểm tra, rà quét dọn sạch chướng ngại khu vực thi công.


·  Bình đồ phải có xác nhận của chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân thi công công trình và đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

34. Thủ tục bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình cầu vượt sông, cầu quay, cầu cất, cầu phao; đường dây, đường ống vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì thông báo ngày phối hợp kiểm tra, lập biên bản, nhận bàn giao luồng, xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị Kiểm tra và bàn giao luồng;

Bản vẽ hoàn công (bình đồ tổng thể vị trí và phạm vi tổ chức rà quét thanh thải vật chướng ngại trong khu vực thi công, mặt cắt dọc công trình);

Sơ đồ báo hiệu đường thủy nội địa của công trình.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản Kiểm tra, xác nhận, bàn giao.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thi công công trình, Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện bàn giao luồng.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện lắp đặt, bàn giao báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định đối với công trình.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện tổ chức công tác rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước phục vụ thi công hoặc ngoài vùng nước thi công ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản Kiểm tra, rà quét vùng nước khu vực thi công sau khi đã hoàn thành công trình.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa của công trình đúng quy định.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản bàn giao luồng khu vực thi công trên cơ sở kết quả Kiểm tra, rà quét dọn sạch chướng ngại khu vực thi công.

·  Bình đồ phải có xác nhận của chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân thi công công trình và đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

35. Thủ tục bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình xây dựng kè, đập, nạo vét, thanh thải vật chướng ngại


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì thông báo ngày phối hợp kiểm tra, lập biên bản, nhận bàn giao luồng, xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Văn bản đề nghị Kiểm tra và bàn giao luồng;

 Bản vẽ hoàn công bao bao gồm: Bình đồ tổng thể vị trí và phạm vi tổ chức rà quét thanh thải vật chướng ngại trong khu vực thi công, một mặt cắt ngang sông tại vị trí công trình có ảnh hưởng lớn nhất đến giao thông vận tải đường thủy nội địa trong khu vực).

Sơ đồ báo hiệu đường thủy nội địa của công trình.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản Kiểm tra, xác nhận lắp đặt biển báo hiệu, bàn giao luồng.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thi công công trình, Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện bàn giao luồng.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện lắp đặt, bàn giao báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định đối với công trình.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện tổ chức công tác rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước phục vụ thi công hoặc ngoài vùng nước thi công ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản Kiểm tra, rà quét vùng nước khu vực thi công sau khi đã hoàn thành công trình.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa của công trình đúng quy định.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản bàn giao luồng khu vực thi công trên cơ sở kết quả Kiểm tra, rà quét dọn sạch chướng ngại khu vực thi công.

·  Bình đồ phải có xác nhận của chủ đầu tư, Tổ chức, cá nhân thi công công trình và đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

36. Thủ tục bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình nạo vét, khai thác tài nguyên


· Trình tự thực hiện:

·  Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


·  Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3. Phòng Quản lý Giao thông: 


Kiểm tra, thẩm định hồ sơ (kiểm tra nội dung), nếu hồ sơ không đạt thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân được biết; đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đạt thì thông báo ngày phối hợp kiểm tra, lập biên bản, nhận bàn giao luồng, xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa. 

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


·  Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị Kiểm tra và bàn giao luồng.

Bản vẽ hoàn công (bình đồ tổng thể vị trí và phạm vi tổ chức rà quét thanh thải vật chướng ngại trong khu vực thi công; các mặt cắt ngang đã được xác định trong quá trình lập dự án đầu tư).

Sơ đồ báo hiệu đường thủy nội địa của công trình.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Cá nhân.

·  Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


· Phí, lệ phí: Không. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản Kiểm tra, xác nhận, bàn giao.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thi công công trình, Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện bàn giao luồng.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện lắp đặt, bàn giao báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định đối với công trình.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện tổ chức công tác rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước phục vụ thi công hoặc ngoài vùng nước thi công ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản Kiểm tra, rà quét vùng nước khu vực thi công sau khi đã hoàn thành công trình.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa của công trình đúng quy định.

·  Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp Kiểm tra, lập Biên bản bàn giao luồng khu vực thi công trên cơ sở kết quả Kiểm tra, rà quét dọn sạch chướng ngại khu vực thi công.

·  Bình đồ phải có xác nhận của chủ đầu tư, Tổ chức, cá nhân thi công công trình và đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.


·  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


37. Thủ tục cho ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

· Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thông báo thời gian. Phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận cầu cảng không nằm trong hành lang bảo vệ luồng và vùng nước trước cầu cảng vị trí bến bảo đảm các điều kiện hoạt động, không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.


Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải báo cáo, trình lãnh đạo Sở ký văn bản chấp thuận hoặc trả lời.

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa.

Sơ đồ mặt bằng cầu cảng và vùng nước trước cầu cảng.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa (Mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi.


· Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

· Trong thời gian 24 tháng đối với dự án nhóm A, 12 tháng đối với dự án khác kể từ ngày có văn bản chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa nếu dự án không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng thì văn bản chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa hết hiệu lực.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


· Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


38. Thủ tục công bố cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả.


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa. Chuyển trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu cảng thủy nội địa, xác nhận hoàn thành việc rà soát, thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình thi công xây dựng cảng. An toàn cầu tàu, luồng vào cảng theo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa. Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải. 


· Bước 4. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra thủ tục, trình ký Quyết định công bố cảng thủy nội địa địa phương.


Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa. 


Bản sao có chứng thực Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bản sao có chứng thực Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.


Bản sao chứng thực biên bản nghiệm thu đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng (do đơn vị đủ tư cách pháp nhân tư vấn thiết kế công trình thủy thực hiện).

Bản chính văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt biển báo hiệu đường thủy nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình xây dựng cảng (nếu có).

Bản sao chụp (kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi thay cầu tàu).

·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi.

·  Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

·  Công trình cầu tàu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

·  Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của công trình cầu tàu (đối với cảng hàng hóa).

·  Cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.

·  Có cầu dẫn cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nhà chờ, nội quy cảng và bảng niêm yết giá; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống. (đối với cảng hành khách).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


39. Thủ tục công bố lại Cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do quyết định công bố càng thủy nội địa hết hạn


· Trình tự thực hiện:

·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa. Chuyển trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra: lắp đặt báo hiệu cảng thủy nội địa; an toàn cầu tàu, luồng vào cảng theo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa.


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải. 


·  Bước 4. Phòng Quản lý Vận tải:


 Kiểm tra thủ tục, trình ký Quyết định công bố lại cảng thủy nội địa địa phương. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân

· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa (Mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi.


·  Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

·  Công trình cầu tàu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

·  Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của công trình cầu tàu; (đối với cảng hàng hóa).

·  Cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.

·  Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nhà chờ, nội quy cảng và bảng niêm yết giá; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống. (đối với cảng hành khách). 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


40. Thủ tục công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Giao thông.

· Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa. Chuyển trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu cảng thủy nội địa, xác nhận hoàn thành việc rà soát, thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình thi công xây dựng cảng. An toàn cầu tàu, luồng vào cảng theo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa. Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải. 


· Bước 4. Phòng Quản lý Vận tải:


 Kiểm tra thủ tục, trình ký Quyết định công bố cảng thủy nội địa địa phương. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa;

Bản sao có chứng thực Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;


Bản sao có chứng thực Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;


Bản sao có chứng thực biên bản nghiệm thu đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng (do đơn vị đủ tư cách pháp nhân tư vấn thiết kế công trình thủy thực hiện);


Bản chính văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt biển báo hiệu đường thủy nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình xây dựng cảng (nếu có);


Bản sao chụp (kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi thay cầu tàu).

·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa (Mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi.

·  Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

·  Công trình cầu tàu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, luồng vào (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

·  Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của công trình cầu tàu (đối với cảng hàng hóa).

·  Cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.

·  Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nhà chờ, nội quy cảng và bảng niêm yết giá; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống (đối với cảng hành khách).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


· Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


41. Thủ tục công bố lại Cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng thủy nội địa

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa. Chuyển trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra: lắp đặt báo hiệu cảng thủy nội địa; an toàn cầu tàu, luồng vào cảng theo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa. Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải. 


·  Bước 4. Phòng Quản lý Vận tải:


 Kiểm tra thủ tục, trình ký Quyết định công bố lại cảng thủy nội địa địa phương. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa (theo mẫu).

Văn bản hợp pháp về phân chia, sáp nhập cảng thủy nội địa.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa (Mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi.


·  Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

·  Công trình cầu tàu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

·  Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của công trình cầu tàu (đối với cảng hàng hóa).


·  Cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.

·  Có cầu dẫn cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nhà chờ, nội quy cảng và bảng niêm yết giá; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống (đối với cảng hành khách).


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


42. Thủ tục công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cảng thủy nội địa

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa. Chuyển trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra: lắp đặt báo hiệu cảng thủy nội địa; an toàn cầu tàu, luồng vào cảng theo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa. Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải. 


·  Bước 4. Phòng Quản lý Vận tải:


 Kiểm tra thủ tục, trình ký Quyết định công bố lại cảng hành khách thủy nội địa địa phương. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa;

Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng;

Hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu.

·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa (Mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi.


·  Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền



·  Công trình cầu tàu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định


·  Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của công trình cầu tàu (đối với cảng hàng hóa).

·  Cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.

·  Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nhà chờ, nội quy cảng và bảng niêm yết giá; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống (đối với cảng hành khách).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. 


43. Thủ tục cho ý kiến chấp thuận mở bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả.


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thông báo thời gian. Phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận bến không nằm trong hành lang bảo vệ luồng và vùng nước trước bến vị trí bến bảo đảm các điều kiện hoạt động, không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền. 


Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải báo cáo, trình lãnh đạo Sở ký văn bản chấp thuận hoặc trả lời.

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị chấp thuận mở bến thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

Sơ đồ mặt bằng bến và vùng nước trước cầu bến.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận mở thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp nhận bằng văn bản.

·  Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.



·  Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền có văn bản chấp thuận xây dựng bến, dự án xây dựng bến phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với dự án phải phê duyệt theo quy định) hoặc phải được triển khai xây dựng, nếu quá thời hạn trên thì văn bản chấp thuận không còn hiệu lực.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


44. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa. Chuyển trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa, xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình thi công xây dựng bến. An toàn kết cấu bến, luồng vào bến theo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

·  Bước 4. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra thủ tục, trình ký Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa;

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

 Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

 Bản sao có chứng thực hoặc công chứng Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng sử dụng đất theo quy định của pháp luật có kèm theo bản vẽ khu đất.


 Bản chính sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến tự lập hoặc do đơn vị tư vấn lập.

 Bản sao chụp (hoặc bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến).

 Văn bản chấp thuận cho phép san lấp mặt bằng của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp mở bến để phun đất, cát san lấp mặt bằng.


 Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp nhận bằng văn bản.

·  Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

·  Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn; luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định.

·  Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của Bến (đối với bến hàng hóa).

·  Bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.

·  Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống (đối với bến hành khách).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


45. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hết hạn

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa. Chuyển trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phối hợp với chủ đầu tư Kiểm tra xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa. An toàn kết cấu bến, luồng vào bến theo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải. 


·  Bước 4. Phòng Quản lý Vận tải:


 Kiểm tra thủ tục, trình ký Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; địa phương. 

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; trong trường hợp giấy phép hoạt động hết hạn.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

·  Cá nhân.

·  Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp nhận bằng văn bản.

·  Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

·  Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn; luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định.

·  Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của Bến (đối với bến hàng hóa).

·  Bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.

·  Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống (đối với bến hành khách).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


46. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả.


Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa. Chuyển trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phối hợp với chủ đầu tư Kiểm tra xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa, xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình thi công xây dựng bến. An toàn kết cấu bến, luồng vào bến theo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.

· Bước 4. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra thủ tục, trình ký Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; 


Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

 Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa;

 Bản sao có chứng thực hoặc công chứng Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng sử dụng đất theo quy định của pháp luật có kèm theo bản vẽ khu đất.


 Bản chính sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến tự lập hoặc do đơn vị tư vấn lập. 


 Bản sao chụp (hoặc bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến).

 Văn bản chấp thuận cho phép san lấp mặt bằng của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp mở bến để phun đất, cát san lấp mặt bằng.


 Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

·  Cá nhân

·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp nhận bằng văn bản.

·  Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.



·  Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn; luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định.

·  Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của Bến (đối với bến hàng hóa).

·  Bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.

·  Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống (đối với bến hành khách).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


47. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thủy nội địa 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa. Chuyển trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra: lắp đặt báo hiệu cảng thủy nội địa; an toàn kết cấu bến, luồng vào bến theo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải. 


·  Bước 4. Phòng Quản lý Vận tải:


 Kiểm tra thủ tục, trình ký Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa;

 Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; trong trường hợp phân chia, sáp nhập;

Văn bản hợp pháp về phân chia, sáp nhập bến thủy nội địa.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

·  Cá nhân.

·  Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: 40.000 đồng/Giấy phép. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp nhận bằng văn bản.


·  Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

·  Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn; luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định.

·  Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của bến (đối với bến hàng hóa).

·  Bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.

·  Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống (đối với bến hành khách).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


48. Thủ tục công bố lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thủy nội địa


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa. Chuyển trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra: lắp đặt báo hiệu cảng thủy nội địa; an toàn cầu bến, luồng vào bến theo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải. 


·  Bước 4. Phòng Quản lý Vận tải:


Kiểm tra thủ tục, trình ký Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa;

Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; trong trường hợp chuyển quyền sở hữu;

Văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến;

Hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

·  Cá nhân.

·  Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: 40.000 đồng/Giấy phép.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp nhận bằng văn bản.

·  Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

·  Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn; luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định.

·  Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của Bến (đối với bến hàng hóa).

·  Bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.

·  Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống (đối với bến hành khách).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


49. Thủ tục chấp thuận mở bến khách ngang sông

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thông báo thời gian. Phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận bến không nằm trong hành lang bảo vệ luồng và vùng nước trước bến vị trí bến bảo đảm các điều kiện hoạt động, không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền. 


Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải báo cáo, trình lãnh đạo Sở ký văn bản chấp thuận hoặc trả lời.

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

 Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông;

 Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận vị trí hoạt động của bến đảm bảo điều kiện (đối với bến do trung ương quản lý).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

·  Cá nhân.

·  Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông (Mẫu số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện hoạt động an toàn, thuận lợi.


·  Văn bản chấp thuận mở bến khách ngang sông có giá trị 24 tháng đối với bến được phép chở ô tô, 12 tháng đối với các bến còn lại kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền có văn bản chấp thuận.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


50. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông chở ô tô xây dựng mới; mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua trên sông, kênh 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thông báo thời gian. Phối hợp chủ khai thác kiểm tra: lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa; việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước bến; sơ đồ, luồng ra vào bến; tiêu chuẩn kỹ thuật đường ô tô lên xuống bến; điều kiện, phương tiện trang thiết bị an toàn.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải báo cáo, trình lãnh đạo Sở ký văn bản chấp thuận hoặc trả lời.

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

 Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông


 Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu bến khách ngang sông (đối với bến trên sông do trung ương quản lý).

 Bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật kèm theo bản vẽ khu đất.

 Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến do chủ bến tự lập hoặc đơn vị tư vấn lập.


 Bản chính văn bản xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước bến (nếu có) của đơn vị quản lý đường thủy (đối với bến trên sông do trung ương quản lý).

 Bản thiết kế và biên bản nghiệm thu hoàn công đưa công trình bến vào sử dụng đối với bến có phương tiện chở khách ngang sông được phép chở ô tô.


 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện tủy nội địa.

 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện tham gia vận tải hành khách ngang sông.


 Hợp đồng thuê bến hoặc văn bản của chủ bến giao cho tổ chức, cá nhân khai thác bến (đối với trường hợp thuê bến hoặc được giao khai thác bến).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

·  Cá nhân.

·  Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện hoạt động an toàn, thuận lợi.


·  Có đường, cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện, có đủ trang thiệt bị để phương tiện neo buộc chắc chắn, an toàn; có đèn chiếu sáng nếu hoạt động vào ban đêm.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định.

·  Có nơi chờ cho hành khách; có bảng nội quy và bảng niêm yết giá vé.

·  Đường lên xuống bến phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với loại ô tô được phép chở ngang sông.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


51. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông không chở ô tô xây dựng mới; mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua trên sông, kênh 


· Trình tự thực hiện: 

·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thông báo thời gian. Phối hợp chủ khai thác, kiểm tra: lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa; việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước bến; sơ đồ, luồng vào bến; điều kiện, phương tiện trang thiết bị an toàn. 


Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải báo cáo, trình lãnh đạo Sở ký văn bản chấp thuận hoặc trả lời


Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư


· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

 Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông;

 Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu bến khách ngang sông (đối với bến trên sông do trung ương quản lý);

 Bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật kèm theo bản vẽ khu đất;

 Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến do chủ bến tự lập hoặc đơn vị tư vấn lập;

 Bản chính văn bản xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước bến (nếu có) của đơn vị quản lý đường thủy (đối với bến trên sông do trung ương quản lý);

 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện tủy nội địa;

 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện tham gia vận tải hành khách ngang sông;

 Hợp đồng thuê bến hoặc văn bản của chủ bến giao cho tổ chức, cá nhân khai thác bến (đối với trường hợp thuê bến hoặc được giao khai thác bến).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

·  Cá nhân.

·  Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).


· Phí, lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện hoạt động an toàn, thuận lợi.


·  Có đường, cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện, có đủ trang thiệt bị để phương tiện neo buộc chắc chắn, an toàn; có đèn chiếu sáng nếu hoạt động vào ban đêm


·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định.

·  Có nơi chờ cho hành khách; có bảng nội quy và bảng niêm yết giá vé.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


52. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp Giấy phép hoạt động hết hạn

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thông báo thời gian. Phối hợp chủ khai thác, kiểm tra lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa; sơ đồ, luồng vào bến; điều kiện, phương tiện trang thiết bị an toàn; tiêu chuẩn kỹ thuật đường ô tô lên xuống bến (nếu là bến chở ô tô).

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải báo cáo, trình lãnh đạo Sở ký văn bản chấp thuận hoặc trả lời.

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông do hết hạn;

Bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật kèm theo bản vẽ khu đất;

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện tủy nội địa;

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện tham gia vận tải hành khách ngang sông;

 Hợp đồng thuê bến hoặc văn bản của chủ bến giao cho tổ chức, cá nhân khai thác bến (đối với trường hợp thuê bến hoặc được giao khai thác bến).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 5c ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện hoạt động an toàn, thuận lợi.


·  Có đường, cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện, có đủ trang thiệt bị để phương tiện neo buộc chắc chắn, an toàn; có đèn chiếu sáng nếu hoạt động vào ban đêm.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định.

·  Có nơi chờ cho hành khách; có bảng nội quy và bảng niêm yết giá vé.

·  Đường lên xuống bến phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với loại ô tô được phép chở ngang sông (nếu là bến chở ô tô).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


53. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia, sáp nhập

· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.


· Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thông báo thời gian. Phối hợp chủ khai thác, kiểm tra lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa; sơ đồ, luồng vào bến; điều kiện, phương tiện trang thiết bị an toàn; tiêu chuẩn kỹ thuật đường ô tô lên xuống bến (nếu là bến chở ô tô).

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải báo cáo, trình lãnh đạo Sở ký văn bản chấp thuận hoặc trả lời.

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. 


Văn bản hợp pháp về phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông. 


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 5c ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: 40.000 đ/Giấy phép.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện hoạt động an toàn, thuận lợi.


·  Có đường, cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện, có đủ trang thiệt bị để phương tiện neo buộc chắc chắn, an toàn; có đèn chiếu sáng nếu hoạt động vào ban đêm.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định.

·  Có nơi chờ cho hành khách; có bảng nội quy và bảng niêm yết giá vé.

·  Đường lên xuống bến phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với loại ô tô được phép chở ngang sông (nếu là bến chở ô tô).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.


54. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông 


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện. 


·  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 


Kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện, nếu đầy đủ thì ghi phiếu hẹn ngày lấy kết quả. 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông.

·  Bước 3: Phòng Quản lý Giao thông:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời không chấp thuận, nêu rõ lý do; hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh sửa nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thông báo thời gian. Phối hợp chủ khai thác, kiểm tra lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa; sơ đồ, luồng vào bến; điều kiện, phương tiện trang thiết bị an toàn; tiêu chuẩn kỹ thuật đường ô tô lên xuống bến (nếu là bến chở ô tô).

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải báo cáo, trình lãnh đạo Sở ký văn bản chấp thuận hoặc trả lời.

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chủ đầu tư.

· Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang hoặc qua đường bưu điện.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông;

Văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến;

Hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Không.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 5c ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT).

· Phí, lệ phí: 40.000 đồng/Giấy phép.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện hoạt động an toàn, thuận lợi.


·  Có đường, cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện, có đủ trang thiệt bị để phương tiện neo buộc chắc chắn, an toàn; có đèn chiếu sáng nếu hoạt động vào ban đêm.

·  Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định.

·  Có nơi chờ cho hành khách; có bảng nội quy và bảng niêm yết giá vé.

·  Đường lên xuống bến phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với loại ô tô được phép chở ngang sông (nếu là bến chở ô tô).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


·  Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.


·  Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


·  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. 
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